CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
MÃ NGÀNH CAO ĐẲNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

1. SỰ CẦN THIẾT MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên là một trường Đại học đa ngành với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau. Trường có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực y tế có trình độ cao cho cả nước nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng. Cùng với sự phát triển toàn diện của xã hội, ngành Y tế đang từng bước chuyển mình để đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng đã và đang được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo với định hướng chiến lược là giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ nhằm xây dựng con người mới có đủ năng lực, sức khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Hiện cả nước có trên 24 triệu học sinh, sinh viên, chiếm hơn 1/4 dân số cả nước. Đây là lực lượng lao động hết sức quan trọng trong tương lai. Tuy nhiên, do điều kiện môi trường học tập không đảm bảo, cộng với việc thiếu cán bộ y tế trường học, nên một số bệnh học đường có xu hướng gia tăng. Cả nước có 32000 trường học các cấp trong đó chỉ có 16,6% các trường học có phòng Y tế học đường. Cơ sở vật chất về trường lớp, bàn ghế cho học sinh, sinh viên trong các trường học vẫn còn thiếu. Ở nhiều địa phương có tới 92% số học sinh phải ngồi học trong các phòng học thiếu ánh sáng với những bộ bàn ghế không phù hợp về kích thước. Bên cạnh đó, nhiều nơi môi trường học đường chưa được cải thiện, các công trình vệ sinh trong trường học còn thiếu và chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Hiện có tới 27,3% số trường được điều tra không có nhà vệ sinh. Môi trường tại các trường học không đảm bảo vệ sinh còn dẫn tới bệnh thấp tim, một căn bệnh nguy hiểm của trẻ em nhưng hiện nay chương trình phòng chống bệnh này vẫn chưa được triển khai tại các trường học trên cả nước. Kết quả điều tra mới đây của Bộ Y tế kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy tỷ lệ cận thị ở học sinh tiểu học là 5,52%, trung học cơ sở là 14,38%; tỷ lệ cong vẹo cột sống ở học sinh tiểu học là 17,2%, trung học cơ sở là 22,2% và phổ thông trung học là 18,8%. Tỷ lệ nhiễm giun đũa và giun tóc ở học sinh tiểu học rất cao, có nơi chiếm trên 95%. Ngoài ra, tại nhiều bếp ăn của các trường học, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa thực sự được quan tâm, do vậy tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra. 

Hệ thống y tế trường học của nước ta còn bất cập, đặc biệt là khu vực miền núi. Trong khi các bệnh học đường đang ngày một gia tăng thì các trang bị y tế phục vụ hoạt động khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như mạng lưới cán bộ y tế trong các trường học hiện đang thiếu về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng. Tại các trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, huyện, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra các yếu tố vệ sinh trường học hầu như không có. Vì vậy công tác kiểm tra, đánh giá các yếu tố vệ sinh trường học chưa được thực hiện thường xuyên và chất lượng chưa cao, nên không kịp thời phát hiện được các yếu tố có hại ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh, sinh viên. Tại các tỉnh, hiện chỉ có 10% sở giáo dục và đào tạo có cán bộ y tế chuyên trách về y tế dự phòng. Ngoài ra, chỉ có khoảng 18,8% số trường học trong cả nước có cán bộ làm công tác y tế trong trường học và chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Thiếu cán bộ y tế trường học nên các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc định kỳ, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống bệnh tật cho học sinh, sinh viên chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến sự gia tăng đáng lo ngại của một số bệnh học đường kể trên.  Chính vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực y tế trong lĩnh vực y tế học đường là hết sức cần thiết.

2. CƠ SỞ CHO VIỆC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi (nay là Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên) được thành lập ngày 23-7-1968 theo quyết định số 116/CP ngày 23 tháng 7 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ. 

Trường Đại học Y - Dược Đại học Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành y học có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cá tỉnh miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam. 

Hiện tại trường có 45 bộ môn với 350 cán bộ giảng dạy các chuyên ngành khác nhau, 75 % cán bộ giảng có trình độ sau đại học.  Hiện tại trường có 5 mã ngành đào tạo đại học (Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học, Cử nhân Điều dưỡng, Bác sỹ Y học dự phòng, Bác sỹ Răng hàm mặt), 12 mã ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I sau đại học (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y học dự phòng, Y học gia đình, Mắt, Tai Mũi Họng, Lao, Da liễu, Gây mê hồi sức, Tâm thần), 04 mã ngành đào tạo Thạc sĩ (Y học dự phòng, Nội khoa, Ngoại tổng hợp, Bác sỹ Nhi khoa) và 01 mã ngành đào tạo Tiến sĩ Vệ sinh học xã hội và Tổ chức y tế. Đã có 08 Phó giáo sư, 18 Tiến sĩ, và nhiều Thạc sĩ tham gia giảng dạy. Có một số trung tâm trực thuộc, các bệnh viện thực hành, các trung tâm y tế chuyên sâu.
Trong quá trình đào tạo, Trường Đại học Y - Dược luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, giá trị khoa học thực tiễn của các đề tài, luận văn tốt nghiệp.

Cơ sở vật chất: Có 39 phòng học, 4 phòng máy tính, hơn 30 phòng thí nghiệm và cơ sở thực tập, có hệ thống ký túc xá, sân tập thể thao... đáp ứng được nhu cầu đào tạo. Cơ sở thực hành của nhà trường bao gồm 06 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh và Trung ương với hàng nghìn giường bệnh luôn luôn có sinh viên thực tập. Ngoài ra, trung tâm y học dự phòng tỉnh, trung tâm da liễu và chống phong tỉnh cùng các trung tâm y tế của các huyện Phổ Yên, Phú Lương, Đồng Hỷ là những cơ sở thực hành của nhà trường. Thư viện nhà trường có diện tích 240m2 với hàng nghìn đầu sách, có các phòng đọc cho sinh viên và cán bộ, có phòng máy tính nối mạng Internet phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Ký túc xá nhà trường có diện tích phòng ở khoảng 2640m2 cùng với các tiện nghi tối thiểu cho sinh viên. Nhà ăn sinh viên có diện tích 380 m2 , nhà thi đấu thể dục thể thao có diện tích 600 m2...

Từ thực tiễn về nhu cầu cấp thiết và năng lực đào tạo của nhà trường, Trường Đại học Y - Dược làm kế hoạch trình Đại học Thái Nguyên xin đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo Cao đẳng Y tế học đường từ năm 2009.

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

3.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo Cao đẳng y tế học đường có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức y học cơ sở, kiến thức - kỹ năng chuyên ngành trình độ cao đẳng để chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, sơ cứu và cấp cứu một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 
3.2. Mục tiêu cụ thể

* Về thái độ
- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc chuyên môn. 

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, gữi gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Coi trọng công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ  lứa tuổi học đường. 

* Về kiến thức 

- Trình bày và vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành vào chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh, cấp cứu và sơ cứu các bệnh thường gặp, các vết thương thông thường ở lứa tuổi học đường.


- Sử dụng được các thuốc thiết yếu, một số bài thuốc nam và châm cứu ở tuyến cơ sở.


- Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành. 


- Thường xuyên tự học cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới. 

* Về kỹ năng
- Lập được kế hoạch, thực hiện quản lý sức khoẻ học đường và lồng ghép các chương trình y tế quốc gia. 
- Thực hiện đầy đủ các thống kê báo cáo đánh giá các hoạt động  về y tế học đường ở cơ sở.

- Phát hiện các nhu cầu bảo vệ sức khoẻ học đường và đề xuất các vấn đề cần thiết trong chăm sóc sức khoẻ lứa tuổi học đường.

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường cho học sinh, gia đình và cộng đồng. 
- Sơ cứu và điều trị các bệnh thường gặp.
4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

- Chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo 3 năm.

- Văn bằng Cao đẳng.
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5.1. Khối lượng kiến thức

- Số năm học: 03 năm

- Tổng số tuần học và thi: Tối đa 120 tuần 


- Tổng số khối lượng kiến thức: 108 tín chỉ 

  

Cụ thể:
	STT
	Khối lượng học tập
	Tổng số
	Số tín chỉ
	Tỷ lệ %

	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	Giáo dục đại cương (gồm các môn học chung và các môn khoa học cơ bản)
	39
	30
	9
	

	2
	Giáo dục chuyên nghiệp (gồm các môn cơ sở và các môn chuyên ngành)
	62
	35
	27
	

	3
	Tự chọn
	3
	3
	0
	

	4
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	0
	4
	

	
	Tổng cộng
	108
	68
	40
	100


- 01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực tập tại các phòng thí nghiệm, 45 tiết thực tập tại bệnh viện, 60 tiết cộng đồng, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.
- Phần tự chọn: Do các Trường/Khoa đề xuất và xây dựng, thể hiện trong chương trình chi tiết. 
5.2. Khung chương trình
5.2.1. Phần giáo dục đại cương
	STT
	Tên học phần
	Tổng số
Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	Các học phần chung

	1
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin
	5
	5
	0

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	3
	0

	4
	Ngoại ngữ (có NNCN )
	9
	9
	0

	5
	Giáo dục thể chất
	3
	0
	3

	6
	Giáo dục quốc phòng và YHQS
	4
	2
	2

	7
	TCYT-CTYTQG -Tâm lý Y đức
	2
	2
	0

	
	Tổng cộng
	28
	23
	5

	
	Các học phần khoa học cơ bản

	8
	Toán CC-Xác suất thống kê
	2
	2
	0

	9
	Tin học
	2
	1
	1

	10
	VLĐC-Lý sinh
	2
	1
	1

	11
	Hoá học ĐC-Hóa VC-HC
	2
	1
	1

	12
	Sinh ĐC-Sinh học Di truyền  
	3
	2
	1

	
	Tổng cộng
	11
	7
	4


5.2.2. Phần giáo dục chuyên nghiệp
	STT
	Tên học phần
	Tổng số

Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Giải phẫu - Mô học
	3
	2
	1

	2
	Sinh lý 
	2
	1
	1

	3
	Sinh hoá
	2
	1
	1

	4
	Vi sinh - Ký sinh trùng 
	2
	1
	1

	5
	Sinh lý bệnh-Miễn dịch 
	2
	2
	0

	6
	Dược lý
	2
	2
	0

	7
	Dinh dưỡng – ATTP
	2
	2
	0

	8
	SKMT- Vệ sinh học đường
	3
	2
	1

	9
	Dân số - SKSS
	2
	2
	0

	10
	Kỹ năng giao tiếp - GDSK
	2
	1
	1

	11
	Dịch tễ học
	2
	2
	0

	
	Tổng cộng
	24
	18
	6


5.2.3. Các học phần chuyên ngành
	STT
	Tên học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Điều dưỡng cơ bản
	2
	1
	1

	2
	Nhi khoa 1
	2
	1
	1

	3
	Nhi khoa 2
	4
	2
	2

	4
	Ngoại khoa 
	3
	2
	1

	5
	Nội khoa 1
	2
	1
	1

	6
	Nội khoa 2
	2
	1
	1

	7
	Sản khoa 
	3
	2
	1

	8
	Truyền nhiễm - Lao 
	2
	1
	1

	9
	Mắt 
	3
	1
	2

	10
	Răng hàm mặt
	3
	1
	2

	11
	Tâm thần - Thần kinh 
	2
	1
	1

	12
	Tai mũi họng  
	2
	1
	1

	13
	Da liễu
	2
	1
	1

	14
	Y học cổ truyển
	2
	1
	1

	15
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	2

	16
	Thực tập cộng đồng 2
	2
	0
	2

	17
	Môn tự chọn
	3
	3
	0

	18
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	0
	4

	
	Tổng cộng
	45
	20
	25


5.3. Phân bố tổng quát các học phần
	STT
	Tên học phần
	Học kỳ

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
	5
	
	
	
	
	

	2
	Hoá học ĐC - VC - HC
	2
	
	
	
	
	

	3
	Sinh học đại cương -Di truyền
	3
	
	
	
	
	

	4
	Vật lý đại cương - Lý sinh
	
	3
	
	
	
	

	5
	Toán cao cấp và xác suất thống kê
	2
	
	
	
	
	

	6
	Giáo dục quốc phòng và YHQS
	
	4
	
	
	
	

	7
	Tin học
	
	
	3
	
	
	

	8
	Ngoại ngữ 
	3
	3
	3
	
	
	

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	
	
	
	

	10
	Giải phẫu - Mô học
	3
	
	
	
	
	

	11
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
	
	
	
	
	
	3

	12
	Sinh lý 
	
	2
	
	
	
	

	13
	Sinh hoá  
	
	2
	
	
	
	

	14
	Vi sinh - Ký sinh trùng 
	
	2
	
	
	
	

	15
	Giáo dục thể chất
	1
	2
	
	
	
	

	16
	Điều dưỡng cơ bản 
	
	
	2
	
	
	

	17
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	
	
	2
	
	
	

	18
	Dược lý
	
	
	2
	
	
	

	19
	Dịch tễ học
	
	
	
	2
	
	

	20
	TCYT - CTYTQG- Tâm lý Y đức
	
	
	
	2
	
	

	21
	Dinh dưỡng –  ATTP
	
	
	2
	
	
	

	22
	Sức khoẻ môi trường-Vệ sinh học đường
	
	
	
	2
	
	

	23
	Kỹ năng giao tiếp - GDSK
	
	
	2
	
	
	

	24
	Dân số - SKSS
	
	
	
	
	
	2

	25
	Nhi khoa 1
	
	
	
	2
	
	

	26
	Nhi khoa 2
	
	
	
	
	
	4

	27
	Ngoại khoa 
	
	
	
	3
	
	

	28
	Nội khoa 1
	
	
	
	2
	
	

	29
	Nội khoa 2
	
	
	
	
	
	2

	30
	Sản khoa 
	
	
	
	3
	
	

	31
	Truyền nhiễm - Lao
	
	
	
	
	2
	

	32
	Mắt 
	
	
	
	
	3
	

	33
	RHM
	
	
	
	
	3
	

	34
	TMH
	
	
	
	
	2
	

	35
	Tâm thần - Thần kinh
	
	
	
	
	2
	

	36
	Da liễu
	
	
	
	
	2
	

	37
	Y học cổ truyền
	
	
	
	
	
	2

	38
	Thực tập cộng đồng 1, 2
	
	
	
	2
	2
	

	39
	Tự chọn 1
	
	
	
	1
	
	

	40
	Tự chọn 2
	
	
	
	
	1
	

	41
	Tự chọn 3
	
	
	
	
	1
	

	42
	Thực tập tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	4

	
	Tổng cộng
	19
	20
	16
	19
	18
	17


5.4. Phân công giảng viên phụ trách
	STT
	Tên học phần
	Tên giảng viên
	Học vị

	1
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin
	Nguyễn Văn Hiến
	Thạc sĩ

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Hiến
	Thạc sĩ

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	Nguyễn Văn Hiến
	Thạc sĩ

	4
	Ngoại ngữ
	Nguyễn Thị Ân
	Cử nhân

	5
	Giáo dục thể chất
	Lương Thị Lưu
	Cử nhân

	6
	Giáo dục quốc phòng và YHQS
	Trung tâm GDQP
	

	7
	TCYT-CTYTQG -Tâm lý Y đức
	Đàm Thị Tuyết
	Thạc sĩ

	8
	Toán CC-Xác suất thống kê
	Nguyễn Độc Lập
	Thạc sĩ

	9
	Tin học
	Nguyễn Độc Lập
	Thạc sĩ

	10
	VLĐC - Lý sinh
	Bùi Văn Thiện
	Thạc sĩ

	11
	Hoá học ĐC - VC - HC
	Cù Xuân Chánh
	Thạc sĩ

	12
	Sinh ĐC-Sinh học Di truyền  
	Ngô Đăng Tân
	Cử nhân

	13
	Giải phẫu - Mô học
	Trịnh Xuân Đàn
	Tiến sĩ

	14
	Sinh lý 
	Nguyễn Văn Tư
	PGS.TS

	15
	Sinh hoá
	Phạm Thị Hồng Vân
	PGS.TS

	16
	Vi sinh - Ký sinh trùng 
	Vũ Văn Long
Hứa Văn Thước
	Thạc sĩ

Thạc sĩ

	17
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch 
	Phùng T.Quỳnh Hương
	Thạc sĩ

	18
	Dược lý
	Đỗ Minh Thanh
	Thạc sĩ

	19
	Dinh dưỡng – ATTP
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	20
	SKMT- Vệ sinh học đường
	Hạc Văn Vinh
	Thạc sĩ

	21
	DS - SKSS
	Đàm Khải Hoàn
	PGS.TS

	22
	Kỹ năng giao tiếp - GDSK
	Đàm Khải Hoàn
	PGS.TS

	23
	Dịch tễ học
	Hoàng Khải Lập
	PGS.TS

	24
	Điều dưỡng cơ bản
	Nông Phương Mai
	Thạc sĩ

	25
	Nhi khoa 1
	Phạm Trung Kiên
	Tiến sỹ

	26
	Nhi khoa 2
	Nguyễn Thanh Sơn
	Bác sỹ

	27
	Ngoại khoa 
	Trần Đức Quý
	Tiến sỹ

	28
	Nội khoa 1
	Dương Hồng Thái
	Tiến sỹ

	29
	Nội khoa 2
	Dương Hồng Thái
	Tiến sỹ

	30
	Sản khoa 
	Phạm T. Quỳnh Hoa
	Thạc sỹ

	31
	Truyền nhiễm - Lao 
	Ma Văn Xuân
Nguyễn Quang Ẩm
	Bác sỹ
Bác sỹ

	32
	Mắt 
	Vũ Quang Dũng
	Thạc sỹ

	33
	Răng hàm mặt
	Nguyễn Văn Ninh
	Thạc sỹ

	34
	Tâm thần - Thần kinh 
	Bùi Đức Trình
Dương Minh Thu
	Bác sỹ
Thạc sỹ

	35
	Tai mũi họng  
	Trần Duy Ninh
	Thạc sỹ

	36
	Da liễu
	Nguyễn Quý Thái
	Tiến sỹ

	37
	Y học cổ truyển
	Bùi Đức Quỳnh
	Bác sỹ

	38
	Thực tập cộng đồng 1
	Đàm Khải Hoàn
	PGS.TS

	39
	Thực tập cộng đồng 2
	Đỗ Văn Hàm
Đàm Khải Hoàn
	PGS.TS

PGS.TS

	40
	Môn tự chọn
	
	

	41
	Thực tập tốt nghiệp
	
	


6. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
6.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin



5 tín chỉ
- Phần I: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin như các khái niệm, các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù cơ bản và mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Qua việc nghiên cứu nội dung này sẽ rèn luyện tư duy logic, tư duy biện chứng cho người học. Bên cạnh đó, phần I này còn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử như lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội, con người…

- Phần II: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Những vấn đề của kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trọng tâm là sản xuất hàng hoá và các quy luật của nó; lý luận giá trị thặng dư “hòn đá tảng” của  kinh tế chính trị macxít. Qua đó rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam.

- Phần III: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học về cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, một số vấn đề chính trị xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, về chủ nghĩa xã hội - hiện thực và triển vọng ... 

6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh







2 tín chỉ
Học phần gồm 08 chương về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay và trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

6.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam



3 tín chỉ
Ngoài việc trình bày cơ sở, nội dung và quá trình lịch sử hình thành, phát triển đường lối cách mạng Việt Nam trong lịch sử một cách toàn diện, mang tầm chiến lược học phần còn làm rõ nội dung và cơ sở lý luận, thực tiễn của những quan điểm, đường lối của Đảng trong gần tám thập kỷ qua.

6.4. Ngoại Ngữ 








9 tín chỉ
Ngoại ngữ I: 3 tín chỉ
- Học phần này giúp sinh viên thực hiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết đơn giản ở 03 tín chỉ học phần đầu, với số lượng 05 bài đầu giáo trình “New Headway, Elementary”. Giúp sinh viên diễn đạt ngôn ngữ đích một cách chính xác theo ngữ cảnh thông qua các hoạt động (nhóm, cặp, cá nhân) & theo sự chỉ dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học.

- Nội dung gồm 4 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng & các tình huống giao tiếp.

Ngoại Ngữ II: 3 tín chỉ
- Học phần II là sự nối tiếp 5 bài (6-10) của cùng giáo trình tiếng Anh “New Headway Elementary” với trình tự logic như ở học phần I. Các kỹ năng giao tiếp được  tăng cường & phát triển theo các nội dung ngữ pháp, từ vựng cũng như các kỹ năng giao tiếp về nghe, nói, đọc, viết về nhiều mặt của đời sống xã hội quen thuộc…

- Nội dung gồm 4 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng & các tình huống giao tiếp.

Ngoại Ngữ III: 3 tín chỉ
Học phần này cung cấp cho người học vốn từ vựng cơ bản về chuyên ngành nhằm vận dụng được vốn từ vựng chuyên ngành trong viết bệnh án, thăm khám bệnh, xét nghiệm, chuẩn đoán, & điều trị cũng như có thể thực hiện được các loại hình giao tiếp khác như: đọc hiểu, dịch được các bài báo, viết được các thư từ giao dịch & các bản tóm lược bằng tiếng Anh chuyên ngành.

6.5. Giáo dục thể chất







3 tín chỉ
- Trong các trường đại học TDTT có tác dụng hoàn thiện thể chất của sinh viên.

- Giúp cho sinh viên hiểu biết phương pháp khoa học để rèn luyện thân thể, củng cố sức khoẻ.

- Nội dung chương trình GDTC đảm bảo sự kế thừa về nội dung học tập một cách hệ thống và liên hệ chặt chẽ với chương trình thể dục trong các trường phổ thông.

- Giai đoạn đầu nội dung chương trình chú trọng tới các bài tập phát triển thể lực toàn diện và khắc phục sự mất cân đối về thể lực của một số sinh viên.

- Giai đoạn sau nội dung chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vận động và phương pháp thi đấu, trọng tài các môn thể thao tự chọn.

6.6. Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - Tâm lý y đức 


2 tín chỉ
- Phần Tâm lý y đức: Đề cập đến tâm lý lứa tuổi và cách giao tiếp với bệnh nhân. Phần này cũng đề cập đến vấn đề đạo đức của người cán bộ y tế và mô tả những nội dung đặc trưng cơ bản của người thầy thuốc Việt Nam. 

- Phần Tổ chức - quản lý y tế: Giới thiệu các quan điểm của Đảng về công tác y tế, mô tả về tổ chức, nhiệm vụ của hệ thống y tế Việt Nam và  chu trình quản lý y tế cơ bản. 

- Phần Chương trình y tế quốc gia: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý chương trình y tế quốc gia tại các tuyến y tế.

6.7. Toán cao cấp - Xác suất Thống kê





2 tín chỉ
 - Học phần Toán cao cấp- Xác suất thống kê bao gồm 2 tín chỉ (chỉ có lý thuyết và các giờ bài tập rèn luyện áp dụng các kiến thức  đã học). Trong đó phần toán cao cấp gồm 1 tín chỉ, phần xác suất thống kê 1 tín chỉ.

- Các tiết giảng lý thuyết thực hiện trên giảng đường có máy chiếu (projector). Các buổi thảo luận và bài tập được thực hiện theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Giờ chữa bài tập thực hiện theo phương pháp truyền thống thuyết trình, phấn, bảng)

6.8. Tin học









2 tín chỉ
- Học phần Tin học bao gồm 3 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành). Các tiết giảng lý thuyết được thực hiện trên giảng đường có máy chiếu (projector), các buổi thực hành và thảo luận được thực hiện trên phòng máy tính có nối mạng Internet.

- Các bài học có các hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa kèm theo các thao tác cần thực hiện giúp sinh viên đạt được các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc giao tiếp và quản lý thông tin.
6.9. Lý - Lý sinh y học







2 tín chỉ
- Lý - Lý sinh Y học: Là một môn khoa học, sử dụng các kiến thức và quy luật Vật lý để làm sáng tỏ bản chất, cơ chế, động lực của các quá trình sống, nghiên cứu  ảnh hưởng và tác động của các tác nhân vật lý  lên cơ thể và ứng dụng  trong các phương pháp và kỹ thuật y  học hiện đại. 

- Gồm 2 tín chỉ, Được bố cục thành 2  phần chính như sau: 

* PHẦN 1:  Cơ sở Lý sinh Y học (1 tín chỉ) tập trung nghiên cứu bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng và các quá trình xảy ra trong các hệ thống sống.

* PHẦN 2: Các kỹ thuật Lý sinh ứng dụng trong Y học (1 tín chỉ thực hành) Mô tả nguyên lý cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số kỹ thuật Lý sinh y học như: đo ghi dòng điện SV, kích thích điện, X-Quang, siêu âm, xạ trị, Laser, Phóng xạ, cộng hưởng từ... đang được ứng dụng phổ biến trong Chẩn đoán và Điều trị. 

- Mục đích: Nhằm tiến hành phân tích, kiểm chứng các định luật vật lý; Tiếp cận và làm quen với một số kỹ thuật  Lý sinh; và thực hành một số kỹ thuật: Ghi đo dòng điện sinh vật, kích thích điện (KT điện châm), đo ghi bức xạ, KT siêu âm...

6.10. Hoá học đại cương – vô cơ – hữu cơ





2 tín chỉ
Học phần gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành. Sinh viên được học lí thuyết hóa học, làm bài tập về các loại nồng độ dung dịch, tính chất chung  của dung dịch, tính độ pH, sự thủy phân của muối, dung dịch đệm. Những tính chất cơ bản của kim loại và phi kim, các hợp chất vô cơ. Cách gọi tên, phương pháp điều chế, tính chất chính của các chất hữu cơ đơn chức. Giữa chương trình sinh viên phải làm một bài kiểm tra thường xuyên và cuối chương trình làm một bài thi kết thúc học phần. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết và kết thúc bằng bài thi thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học tiếp kiến thức chuyên môn.
6.11. Sinh học đại cương và di truyền y học





3 tín chỉ

Trong học phần này sinh viên sẽ được học những kiến thức nâng cao về cấu trúc và thành phần hóa học của tế bào mà chương trình phổ thông chưa đề cập đến, được biết các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về bộ NST, bộ gen con người, về các bệnh do đột biến ở người để từ đó biết được các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác hại của các bệnh này.

Một phần trọng yếu của học phần là phần thực hành đòi hỏi sinh viên phải sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học để quan sát các thành phần cấu trúc và 1 số hoạt động sống của tế bào. Phải biết cách lập phả hệ, phân tích phả hệ, xếp nhóm bộ NST người bình thường và người bệnh để ứng dụng trong thực tiễn. Kết thúc phần thực hành sẽ có bài thi thực hành để đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên.
6.12. Giải phẫu - Mô học 







3 tín chỉ
- Là môn học hình thái về cấu tạo đại thể và vi thể các cơ quan cơ thể người; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cấu tạo khi quan sát bằng mắt thường hay bằng các dụng cụ kỹ thuật (kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử) của các cơ quan cơ thể người bình thường. Nội dung gồm hai phần: đại thể và vi thể. Sau khi kết thúc môn học, người học tích lũy kiến thức để tiếp thu, liên hệ tốt với các môn y cơ sở khác cũng như các môn bệnh học và lâm sàng. 

- Thực hành môn học: nhằm minh hoạ cho lý thuyết, nhận biết được vị trí, hình thể liên quan các cơ quan; nhận định được các tiêu bản, tế bào, mô, bộ phận chủ yếu của các cơ quan bình thường theo chương trình qui định, kết thúc thực hành sẽ thi thực hành bằng phương pháp OSPE.

6.13. Sinh lý học 








2 tín chỉ
- Sinh lý tế bào và dịch thể đề cập các nội dung về: đặc điểm cơ thể sống và nội môi; sinh lý tế bào; sinh lý máu, và dịch thể; chuyển hóa các chất, chuyển hóa năng lượng; quá trình điều nhiệt trong cơ thể. Phần này giới thiệu về các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của tế bào và dịch thể, cơ chế điều hòa chức năng. 

- Sinh lý cơ quan và hệ thống cơ quan. Bao gồm các nội dung về hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể như: hệ tuần hoàn, hô hấp, hệ tiêu hóa, tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh. Phần này giới thiệu về hoạt động chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể; cơ chế điều hòa hoạt động của các cơ quan để đảm bảo mối liên hệ giữa các cơ quan với nhau trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường bên ngoài; một số rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

- Một số xét nghiệm huyết học cơ bản, các hằng số sinh lý máu.

Với các nội dung trên, môn Sinh lý học giúp cho sinh viên nắm vững được những quy luật chung về hoạt động chức năng của cơ thể, đo lường được các chỉ số hoạt động chức năng bình thường của các cơ quan, qua đó phát hiện được những rối loạn bất thường. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên có khả năng phân tích và ứng dụng trong lâm sàng để phát hiện các tình trạng bệnh lý và đánh giá mức độ bệnh lý trên lâm sàng.

6.14. Sinh hóa 








2 tín chỉ
Sinh hóa là môn học nghiên cứu về những phản ứng hóa học xảy ra ở cơ thể sống. Đối tượng nghiên cứu gồm: Cấu tạo, nồng độ các chất trong tế bào và dịch sinh vật, cơ chế tạo thành, quá trình chuyển hóa các chất. Hóa sinh cần thiết cho nhiều ngành khoa học khác.

6.15. Vi sinh - Ký sinh trùng







2 tín chỉ
Học phần Vi sinh- KST cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virut thường gặp ở Việt Nam cũng như cách phòng và điều trị những bệnh nhiễm trùng - truyền nhiễm do những vi sinh vật này gây nên; Phương pháp xác định các đặc điểm hình thái cơ bản của vi khuẩn; Những kiến thức cơ bản về ký sinh trùng: Những khái niệm cơ bản về ký sinh trùng y học , đặc điểm sinh học, chu kỳ của các loại ký sinh trùng, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phát triển của ký sinh trùng, đặc điểm dịch tễ các bệnh ký sinh trùng, khả năng gây bệnh của các loại ký sinh trùng, phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc điều trị và các biện pháp phòng bệnh ký sinh trùng. Học phần còn giúp sinh viên nhận biết được các loại ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam, thực hành được các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản để tìm ký sinh trùng trong các loại bệnh phẩm. 

6.16. Sinh lý bệnh – miễn dịch






2 tín chỉ
Sinh lý bệnh - miễn dịch là học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khải niệm cơ bản về bệnh nguyên, bệnh sinh. Kiến thức cơ bản về rối loạn hoạt động chức năng chủ yếu của các cơ quan và hệ thống của cơ thể trong tình trạng bệnh lý phổ biến. 

Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ có đ​ược một số kiến thức và lý luận cơ bản, phư​ơng pháp tư​ duy lô gic để tiếp thu tốt các kiến thức chuyên ngành và phục vụ tốt cho công tác của mình. 

Nội dung chính của  học phần bao gồm  các khái niệm cơ bản như khái niệm về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Rối loạn chuyển hóa, viêm sốt, rối loạn hoạt động của các cơ quan như sinh lý bệnh hệ thống tạo máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, rối loạn chức năng gan. Miễn dịch học cơ bản và bệnh lý.

6.17. Dược lý









2 tín chỉ
Dược lý học là môn học nghiên cứu các tương tác của thuốc đối với cơ thể người sử dụng từ những kiến thức cơ bản về dược lý như cơ chế, tác dụng và tương tác của thuốc. Sinh viên sẽ có những kiến thức cần thiết để hướng dẫn và tư vấn về sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

6.18. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm





2 tín chỉ
Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng - an toàn và vệ sinh thực phẩm cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn, tăng cường sức khỏe bằng dinh dưỡng hợp lý. Học phần cung cấp cho sinh viên thái độ tốt trong việc nhận thức sâu sắc về mối liên quan mật thiết giữa dinh dưỡng với sức khỏe, sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ em ở lứa tuổi học đường. 
6.19. Sức khỏe môi trường - Vệ sinh học đường




3 tín chỉ
Trường học là nơi học sinh dành 6 - 8 tiếng để học hành nên nơi đây có thể có nhiều yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Môn học này sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường như môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước và vệ sinh học đường cũng như tìm hiểu các yếu tố nguy cơ trong trường học có tác hại đến sức khỏe học sinh. Sinh viên sẽ phải làm bài tập thảo luận và có thời gian tự học theo các chủ đề của môn học. Trong môn học này sinh viên có một bài kiểm tra thường xuyên.

Kỳ vọng của sinh viên: sau khi kết thúc học phần này sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và vệ sinh học đường và những kỹ năng cần thiết để có thể phát hiện được một số vấn đề về vệ sinh học đường trong cộng đồng và có thể tuyên truyền cho cộng đồng cách phòng chống một số bệnh học đường cho học sinh, gia đình và cộng đồng.

6.20. Dân số – Sức khỏe sinh sản – Giáo dục giới tính - SK vị thành niên
2 tín chỉ
Học phần này bao gồm 2 tín chỉ lý thuyết. Sinh viên sẽ học lý thuyết tại giảng đường. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức dân số, các yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số, tổ chức ngành dân số Việt Nam. Sinh viên cũng được học về các chính sách, chiến lược dân số trong giai đoạn hiện nay. Các vần đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vị thành niên...cũng sẽ được trình bày.

6.21. Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khoẻ




2 tín chỉ
Học phần này bao gồm 2 tín chỉ: 1 lý thuyết và 1 thực hành. Sinh viên sẽ được học lý thuyết tại giảng đường. Các kỹ năng thực hành được rèn luyện tại Skillslabs. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về  khoa học hành vi, về truyền thông – giáo dục sức khỏe. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được áp dụng nhiều trong thực tế làm việc sau này của người bác sỹ y học dự phòng. 
6.22. Dịch tễ học 








2 tín chỉ
Học phần này học sinh sẽ được học khái niệm về dịch tễ học, cách đề cập dịch tễ học, các phương pháp nghiên cứu sức khỏe, dịch tễ học các bệnh lây và không lây nhiễm, các nguyên lý và biện pháp dự phòng. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành các kỹ năng  tính toán cỡ mẫu, xây dựng công cụ thu thập thông tin, phân tích các số liệu và trình bày các bảng, biểu đồ thích hợp về kết quả nghiên cứu và lập kế hoach tổ chức tiêm chủng, giám sát sức khỏe bệnh tật học đường.

6.23. Điều dưỡng cơ bản







2 tín chỉ
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử phát triển ngành điều dưỡng và các khái niệm về điều dưỡng, một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như tiêm các loại, truyền dịch - truyền máu, thụt tháo, thông tiểu, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân như rửa dạ dày, ép tim - thổi ngạt, cố định tạm thời các loại gẫy xương, kỹ thuật băng các loại. Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành các thủ thuật, theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở, chăm sóc, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho người bệnh.   

6.24. Nhi 1









2 tín chỉ
- Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về sự phát triển và đặc điểm các hệ cơ quan cơ thể trẻ em.

- Các thời kỳ tuổi trẻ

- Sự phát triển thể chất, tinh thần-vận động của trẻ.

- Đặc điểm các hệ cơ quan (da cơ xương, hô hấp, tim mạch, ....)

- Dinh dưỡng trẻ em.

- Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, mạng Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực. 

6.25. Nhi 2









4 tín chỉ
Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về một số bệnh lý thường gặp ở trẻ em tuổi học đường.

- Bệnh hen phế quản 

- Bệnh hô hấp (viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi).

- Cấp cứu ngừng thở, ngừng tim 

- Hạ đường huyết, hạ Can xi huyết.

- Xử trí đuối nước, ngất.

- Xử trí say nóng, say nắng

- Xử trí ngộ độc thức ăn và đau bụng ở trẻ em

- Một số biến đổi tâm sinh lý trẻ vị thành niên.

- Bệnh thận tiết niệu ở trẻ em: viêm cầu thận cấp, nhiễm trùng tiết niệu. 

- Hội chứng thiếu máu và xuất huyết ở trẻ em 

6.26. Ngoại khoa 








3 tín chỉ
Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về dịch tễ học lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các bệnh lí ngoại khoa. Học phần bao gồm: Bệnh học ngoại tiết niệu như sỏi niệu, u phì đại tuyến tiền liệt, dị tật bẹn bìu. Bệnh học cấp cứu bụng: Thủng dạ dày, hẹp môn vị, chảy máu tiêu hóa trên, viêm tụy cấp, tắc mật do sỏi tăc ruột. Bệnh học ngoại tổng hợp như: Chấn thương ngực, thoát vị bẹn đùi. Bệnh học chấn thương: chấn thương sọ não, gẫy xương chi trên, gẫy xương chi dưới, trật khớp, vết thương phần mềm, vết thương bàn tay, gẫy xương hở.

Kì vọng sinh viên trong quá trình học thu được nhiều kiến thức về lí thuyết giúp chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại khoa.

6.27. Nội khoa 1








2 tín chỉ
Trong học phần này sinh viên được học về cách khám toàn thân và các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, chất thải tiết. Ngoài phần lý thuyết sinh viên được khám trên các bạn cùng học để thực hành thao tác khám và được tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện, được tham gia khám bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Sinh viên được tham gia trực đêm tại bệnh viện.
6.28. Nội khoa 2








2 tín chỉ
Trong học phần này sinh viên được học về một số trường hợp có tính chất cấp cứu nội khoa thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên như: say nắng, say nóng; ngừng tuần hoàn và ngất; sốc phản vệ; cấp cứu điện giật; ngộ độc cấp, cấp cứu đuối nước; xử trí rắn cắn, côn trùng đốt; chẩn đoán, xử trí sốt; chẩn đoán, xử trí khó thở. Sinh viên được tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện, được tham gia khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xử trí bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn... Sinh viên được tham gia trực đêm tại bệnh viện để học cách xử trí ban đầu.

6.29. Sản khoa 








3 tín chỉ
* Lý thuyết: Học phần gồm 3 phần cơ bản:

- Sản cơ sở: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về sinh lý sinh dục nữ và thai nghén sinh đẻ.

- Sản thường: bao gồm những kiến thức về thai nghén và sinh đẻ bình thường.

Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết sinh viên có những buổi thảo luận ca bệnh (bài tập tình huống) đề làm sáng tỏ phần lý thuyết.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp.  

* Thực hành: Trong thời gian thực hành của học phần này học sinh phải hoàn thành những nội dung học tập sau đây

- 5 buổi: Tại phòng huấn luyện kỹ năng.

- Tại Bệnh viện: Giao ban, đi buồng, bình bệnh án, lý thuyết lâm sàng, thực hành kỹ năng trên người bệnh ở các phòng: phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng hậu sản, phòng hậu phẫu và phòng điều trị sản phụ khoa.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ các buổi tại phòng huấn luyện kỹ năng, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa phòng khám bệnh, tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy, quy chế tại bệnh viện. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và bệnh nhân. 

6.30. Truyền nhiễm - Lao







2 tín chỉ
- Học phần bệnh học Truyền nhiễm - Lao bao gồm một số nội dung về chuyên ngành truyền nhiễm và lao.

- Học phần truyền nhiễm gồm các bài sau: Bệnh ho gà, Bệnh quai bị, Bệnh thủy đậu, Bệnh cúm, Bệnh viêm gan, Bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.

- Học phần lao gồm các bài sau: Lao sơ nhiễm, Lao phổi, Điều trị bệnh lao, Phòng bệnh lao

6.31. Mắt









3 tín chỉ
Học phần bao gồm các bài giảng về một số bệnh thường gặp trong nhãn khoa cộng đồng. Các vấn đề quan trọng được giảng dạy bao gồm giải phẫu và sinh lý mắt, cách chẩn đoán, điều trị các bệnh mắt thường gặp, mối liên quan giữa các bệnh mắt và các bệnh toàn thân, các chấn thương mắt thường gặp.

Sinh viên được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng cơ bản về khám và điều trị trong chuyên khoa mắt. Bao gồm cách khám mắt thông thường, đo thị lực, thử kính, đo nhãn áp, đo thị trường ước lượng, cách điều trị, xử trí cấp cứu, cách chăm sóc mắt và cách tuyên truyền tư vấn trong cộng đồng phòng ngừa các bệnh mắt thường gặp.

6.32. Răng Hàm Mặt








3 tín chỉ
Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm  những kiến thức cơ bản về: Giải phẫu, sinh lý và tổ chức học của răng, vùng quanh răng và vùng hàm mặt; Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị các bệnh răng miệng- hàm mặt thường gặp; Cấp cứu răng hàm mặt thường gặp ở trẻ em; Quản lý và chăm sóc sức khoẻ răng miệng học đường; Mối liên quan giữa răng miệng và toàn thân. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc khám, phát hiện, quản lý và chăm sóc sức khoẻ răng miệng - hàm mặt học đường. 

6.33. Tâm thần kinh








2 tín chỉ
Tâm thần học là một môn học mang nhiều nét đặc trưng riêng. Trước khi học môn học này sinh viên cần được học về Tâm lý học, Nội khoa. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức lý thuyết về các vấn đề: đại cương tâm thần học, một số rối loạn tâm thần thường gặp ở trẻ em bao gồm: các rối loạn về hành vi ứng xử, rối loạn cảm xúc và các rối loạn liên quan đến stress. Trong thực hành sinh viên sẽ được thực hành dựa theo các chủ đề đã nêu trong phần lý thuyết, nhấn mạnh đặc biệt đến kỹ năng khám phát hiện triệu chứng, chẩn đoán sàng lọc, giải quyết vấn đề sức khoẻ  tâm thần trẻ em.

Phần Thần kinh sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cách tự học về bệnh thần kinh. Chương trình lý thuyết bao gồm nguyên nhân, triệu chứng, cách xử trí một số bệnh  thần kinh thông thường và cấp cứu. Trong thực hành sinh viên được học kỹ năng thăm khám phát hiện triệu chứng thần kinh cơ bản, định hướng chẩn đoán, xử trí một số bệnh thần kinh. 

6.34. Tai mũi họng








2 tín chỉ
Môn học gồm 01 tín chỉ lý thuyết và 01 tín chỉ lâm sàng, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản bản về: 

- Những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

- Cấp cứu và chấn th​ương thường gặp trong chuyên khoa Tai mũi họng. 

- Một số bệnh ung thư thường gặp trong chuyên khoa Tai mũi họng.

6.35. Da liễu









2 tín chỉ
- Trong học phần này sinh viên sẽ được học lý thuyết và một số buổi tự học và thảo luận có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn về một số chủ đề chính như: các bệnh da thông thường. Sau đó sẽ đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên. Hình thức thực hành: sinh viên sẽ được tham dự các buổi giao ban, đi buồng, bình bệnh án, thăm khám bệnh nhân hàng ngày và thực hành các kỹ năng lâm sàng trên người bệnh ở các phòng điều trị khoa da liễu và phòng khám da liễu tại khoa khám bệnh. 

-  Kỳ vọng: Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học áp dụng được vào thực hành để chẩn đoán và điều trị và quản lý cũng như có thể tư vấn giáo dục sức khoẻ phòng chống một số bệnh da. 

6.36. Y học cổ truyền








2 tín chỉ
Học phần bao gồm 3 phần. 

Phần 1: Triết học phương Đông và những ứng dụng trong Y học gồm các bài học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, học thuyết thiên nhân hợp nhất, học thuyết kinh lạc, chức năng tạng phủ, quan niệm của Y học cổ truyền về nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chẩn đoán và điều trị của Y học cổ truyền gồm bài tứ chẩn, bát cương, bát pháp. Phần này học viên tự đọc dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

Phần 2: trình bày về phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu gồm bài phương pháp châm cứu, 80 huyệt thường dùng điều trị một số chứng bệnh thường gặp. 

Phần 3: trình bày về 60 cây thuốc nam thường dùng tại tuyến cơ sở và phương pháp điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại học đường. 

Trên đây là những kiến thức cơ bản, làm nền tảng cho học viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y học cổ truyền vào thực tiễn phòng và chữa bệnh cho cộng đồng.

6.37. Thực hành cộng đồng I 






2 tín chỉ
Học phần này bao gồm 2 tín chỉ thực hành. Đây là học phần tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học được từ năm thứ nhất đến năm thứ ba tại cộng đồng. Thời gian là 4 tuần học tập tại xã.  Các cán bộ y tế cở sở  (xã)  sẽ tham gia hướng dẫn sinh viên. Giảng viên nhà trường sẽ hướng dẫn, giám sát, đánh giá sinh viên trong quá trình học tại thực địa. Sinh viên sẽ được học và rèn luyện một số kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết của người Y sỹ học đường tương lai. Sinh viên sẽ được tìm hiểu thực trạng tổ chức, quản lý và các hoạt động của hệ thống y tế xã. Sinh viên cũng được thực hành chẩn đoán cộng đồng, xây dựng kế hoạch truyền thông và thực hành kỹ năng TT-GDSK. Ngoài ra, sinh viên sẽ được rèn luyện thêm các kỹ năng như giao tiếp với người dân, làm việc với cộng đồng, làm việc nhóm, tổ chức triển khai các hoạt động CSSK, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo. Thái độ tôn trọng cộng đồng, làm việc độc lập, ý thức tổ chức kỷ luật cũng là những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá sinh viên khi tham gia học phần này.
6.38. Thực hành cộng đồng II 






2 tín chỉ

Thực hành cộng đồng 2 là môn học tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học được từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 tại y tế trường học. 

Tham gia học phần này sinh viên được học và rèn luyện về thái độ và kỹ năng cần thiết của người cán bộ y tế học đường tương lai. Sinh viên tìm hiểu và phân tích thực trạng tổ chức, quản lý, hoạt động của Y tế trường học, tìm hiểu về sức khoẻ và bệnh thường gặp ở trường học. Sinh viên được thực hành kỹ năng khám, phát hiện, xử trí các bệnh thường gặp ở trường học, thực hành các nhiệm vụ của người cán bộ y tế học đường nhất là kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ, kỹ năng giao tiếp với học sinh, giáo viên và kỹ năng làm việc tại trường học, kỹ năng tổ chức triển khai các hoạt động, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG I 
Community Practice 1
1. Mã số học phần: COP 421
2. Tên học phần: Thực hành cộng đồng I 

3. Số tín chỉ:  2 (0/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Đàm Khải Hoàn 

6. Cán bộ tham gia giảng 

1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn.

2. ThS. Nguyễn Văn Thái

3. ThS. Phạm Hồng Hải

4. BS Đinh Văn Thắng

5. BS. Trần Thế Hoàng

7. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng. 

* Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của y tế cơ sở trong CSSK nhân dân

- Nhận thức được vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của người y sỹ học đường trong CSSK học sinh.

- Cảm thông, chia xẻ với những khó khăn của người dân ở cộng đồng

* Về kiến thức

- Nắm được việc thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý trạm y tế  xã.

- Hiểu được chi tiết hoạt động của chương trình học đường tại địa phương.

 - Biết được tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã.

 - Biết cách xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

- Biết lập kế hoạch TT - GDSK tại cộng đồng.

 - Biết tổ chức thực hiện buổi TT - GDSK tại cộng đồng.

 - Biết cách xử trí các bệnh thường gặp tại trạm y tế  xã.
* Về kỹ năng

- Phân tích việc thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý trạm y tế  xã.

- Phân tích được chi tiết hoạt động của chương trình học đường tại địa phương.

 - Phân tích được tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã.

 - Xác định được vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

- Lập được bản kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng.

 - Tổ chức thực hiện được  buổi TT- GDSK tại cộng đồng.

 - Xử trí được các bệnh thường gặp tại trạm y tế  xã.

8. Mô tả học phần: Học phần này bao gồm 2 tín chỉ thực hành. Đây là học phần tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học được từ năm thứ nhất đến năm thứ ba tại cộng đồng. Thời gian là 4 tuần học tập tại xã.  Các cán bộ y tế cở sở  (xã)  sẽ tham gia hướng dẫn sinh viên. Giảng viên nhà trường sẽ hướng dẫn, giám sát, đánh giá sinh viên trong quá trình học tại thực địa. Sinh viên sẽ được học và rèn luyện một số kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết của người Y sỹ học đường tương lai. Sinh viên sẽ được tìm hiểu thực trạng tổ chức, quản lý và các hoạt động của hệ thống y tế xã. Sinh viên cũng được thực hành chẩn đoán cộng đồng, xây dựng kế hoạch truyền thông và thực hành kỹ năng TT-GDSK. Ngoài ra, sinh viên sẽ được rèn luyện thêm các kỹ năng như giao tiếp với người dân, làm việc với cộng đồng, làm việc nhóm, tổ chức triển khai các hoạt động CSSK, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo. Thái độ tôn trọng cộng đồng, làm việc độc lập, ý thức tổ chức kỷ luật cũng là những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá sinh viên khi tham gia học phần này.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: Thực hành 90 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Điều kiện:  Sinh viên phải có kiến thức về  Khoa học hành vi - GDSK, Tổ chức quản lý y tế   và các môn  bệnh học như nội, ngoại, sản, nhi.

- Yêu cầu: Chỉ tiêu thực hành như sau:

- Phân tích việc thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý trạm y tế  xã.

- Phân tích việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế tại xã.

- Phân tích tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã.

- Chẩn đoán cộng đồng để xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

- Lập  bản kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện  buổi TT- GDSK tại cộng đồng.

11. Nội dung học phần
1. Tập huấn








2 tiết

2. Chẩn đoán cộng đồng 






20 tiết
3. Xây dựng kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng



14 tiết
4. Tổ chức thực hiện TT- GDSK tại cộng đồng.   



18 tiết
      5. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý tại trạm y tế  xã. 
12 tiết
6. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu y tế tại xã. 


8 tiết
7. Tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã. 

8 tiết
8. Tổ chức khám chữa bệnh tại trạm y tế xã.  




8 tiết
12. Phương pháp giảng: Thảo luận nhóm, case study, làm mẫu, đóng vai...

13. Vật liệu giảng dạy: Mô hình tranh ảnh, tờ rơi, handout, cơ sở thực địa...

14. Đánh giá: 1 điểm là đánh giá của cán bộ địa phương, 1 điểm lượng giá của giáo viên tại thực địa, 1 điểm báo cáo thu hoạch.
 -  Điểm kết thúc học phần: Trình bày báo cáo thu hoạch tại bộ môn

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Y học cộng đồng - Đại học Y - Dược Thái Nguyên - 2006, Giáo trình “Thực hành cộng đồng 1"
* Tài liệu tham khảo
2. Bộ môn Y học cộng đồng - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ, Nhà xuất bản Y học 

3. Bộ môn Y học xã hội - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Tổ chức quản lý y tế, Nhà xuất bản Y học

4. Bộ môn Dịch tễ - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học

5. Bộ môn sức khoẻ môi trường - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng sức khoẻ môi trường, Nhà xuất bản Y học

6. Bộ môn Nội - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Nội khoa, Nhà xuất bản Y học.
7. Bộ môn Ngoại khoa - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Ngoại khoa, Nhà xuất bản Y học.
8. Bộ môn Sản phụ - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Sản phụ khoa,  Nhà xuất bản Y học.
9. Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học.
 16. Lịch học
	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	1. Tập huấn: Mục tiêu, nội dung và các yêu cầu học  tập của môn học thực hành Y học dự phòng 1. 
	2
	PGG. Hoàn
	1, 2, 3,4,5
	Thuyết trình

	
	2. Chẩn đoán cộng đồng
	20
	Ths Thái

CBYTĐP
	
	Thực hành

	2
	3. Xây dựng kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng. 
	14


	Ths.Hải

CBYTĐP
	1, 2, 3
	Thảo luận

Thực hành

	
	4. Tổ chức thực hiện TT- GDSK tại cộng đồng.  
	18
	
	
	

	3
	5. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý tại trạm y tế  xã. 
	12


	BS. Thắng

BS.Tuấn
CBYTĐP
	1, 3,4,5
	Thảo luận

Thực hành

	
	6. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu y tế tại xã. 
	8
	
	
	

	4
	7. Tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã. 
	8
	Bs Hoàng

Bs Thắng, CBYTĐP
	1, 3, 4, 5
	Thảo luận

	
	8. Tổ chức khám chữa bệnh tại trạm y tế xã
	8
	
	3,6,7,8,9
	Thực hành


THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG 2
Community Practice 1
1. Mã số học phần: COP 422
2. Tên học phần: Thực hành cộng đồng 2 


3. Số tín chỉ:
2 (0/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y sỹ học đường

5. Giảng viên phụ trách: Đỗ Văn Hàm, Đàm Khải Hoàn
6. Cán bộ tham gia giảng dạy
* Bộ môn Môi trường độc chất: 
1. Đỗ Văn Hàm
2. Nguyễn Ngọc Anh
3. Trương Thị Thùy Dương

* Bộ môn Y học cộng đồng: 
1. Đàm Khải Hoàn

2. Nguyễn Văn Thái
3. Phạm Hồng Hải

4. Đinh văn Thắng
7. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- Phân tích được chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan Y té trường học.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Y tế trường học 

- Phân tích và thực hiện được các Chương trình Y tế đang tiến hành tại trường học.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông Giáo dục sức khoẻ nói chung và sức khoẻ sinh sản nói riêng cho học sinh.

- Khám và sử trí một số bệnh thường gặp tại trường học.

8. Mô tả học phần

Thực hành cộng đồng 2 là môn học tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học được từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 tại y tế trường học. 

Tham gia học phần này sinh viên được học và rèn luyện về thái độ và kỹ năng cần thiết của người cán bộ y tế học đường tương lai. Sinh viên tìm hiểu và phân tích thực trạng tổ chức, quản lý, hoạt động của Y tế trường học, tìm hiểu về sức khoẻ và bệnh thường gặp ở trường học. Sinh viên được thực hành kỹ năng khám, phát hiện, xử trí các bệnh thường gặp ở trường học, thực hành các nhiệm vụ của người cán bộ y tế học đường nhất là kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ, kỹ năng giao tiếp với học sinh, giáo viên và kỹ năng làm việc tại trường học, kỹ năng tổ chức triển khai các hoạt động, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo.

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: Tín chỉ: 0/2
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần: Học viên cần phải học các môn học cơ bản, cơ sở và chuyên môn trước khi học học phần này

11. Nội dung học phần

* Tập huấn

- Mục tiêu, nội dung và các yêu cầu học tập của môn học thực hành cộng đồng 2.

- Phương pháp thực hành tại trường học và các chỉ tiêu học tập.

- Phương pháp viết báo cáo thu hoạch

* Tại trường học

- Tìm hiểu tổ chức hoạt động của Y tế cơ quan

- Cách tổ chức và quản lý các chương trình y tế tại trường học

- Tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại trường học

- Phân tích hệ thống sổ sách báo cáo tại trường học

- Khám chữa bệnh, cách thức xử trí cấp cứu và chuyển tuyến tại y tế trường học.

- Viết báo cáo

12. Phương pháp giảng dạy

- Tập huấn: Giới thiệu nội dung, mục tiêu, kế hoạch học tập tại cộng đồng; hướng dẫn thu thập thông tin theo phiếu, những nội quy, quy định của nhà trường và cộng đồng. Nhắc nhở các vấn đề về hậu cần sinh viên cần chuẩn bị.

- Thực hành tại cộng đồng: 4 tuần, thực hiện học tập, làm việc tại cộng đồng theo kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra của môn học. 

13. Vật liệu giảng dạy


- Sổ tay thực hành, phiếu điều tra


- Sổ sách Phòng Y tế trường học


- Thực địa

14. Đánh giá: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Tài liệu học tập và tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Nguyễn Võ Kỳ Anh (2006), Một số nhận xét về phát triển hình thái học sinh phổ thông trong những năm qua, NXB Thể dục- Thể thao, Hà Nội.

2. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp (2008), Sức khỏe học đường, Trư​ờng Đại học Y - Dược Thái Nguyên

* Tài liệu tham khảo 

3. Bộ môn Vệ sinh - Môi trư​ờng - Dịch tễ (1997), Vệ sinh lứa tuổi học đường. NXB Y học Hà Nội 

4. Bộ Y tế (2000), Quy định về vệ sinh trường học/ Quyết định /2000/QĐ-BYT Bộ Y tế Việt Nam

5. Trần Văn Dần (1998), Sức khỏe lứa tuổi, NXB Y học Hà Nội

6. Trần Văn Dần (1999), Một số nhận xét về sức khỏe học sinh trong thập kỷ 90. Tài liệu tập huấn công tác Y tế trường học, Trư​ờng Đại học Y Hà Nội

7. Tr​ường Đại học Y Thái Bình (2002), Sức khỏe vị thành niên ở Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội.


CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU

1. Thực tập các môn học cơ bản, y học cơ sở

Tại các phòng thí nghiệm, thực tập của các bộ môn tham gia giảng dạy hệ Cao đẳng Y tế học đường thuộc nhà trường.

2. Thực tập tiền lâm sàng
- Tại Skill lab

- Tại các khoa xét nghiệm tại bệnh viện trường Đại học Y - Dược.

3. Thực hành lâm sàng và thực tập cuối khoá

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang thép, các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

4. Thực tập cộng đồng

- Thực tập cộng đồng 1: Tại cơ sở thực tập cộng đồng được trường lựa chọn và xây dựng: Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ và Trung tâm Y tế huyện Phú Lương.

- Thực tập cộng đồng 2: Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi được ban hành, Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Y tế học đường được thực hiện ở tất cả các bộ môn tham gia giảng dạy Cao đẳng Y tế học đường tại trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.

Chương trình gồm 108 tín chỉ, trong đó có 101 tín chỉ bắt buộc, 3 tín chỉ tự chọn, 4 tín chỉ thực tập tốt nghiệp. Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được phê duyệt, các bộ môn tổ chức xây dựng tài liệu dạy học trình Hội đồng Khoa học Giáo dục nhà rường thẩm định, sau đó Hiệu trưởng ký ban hành để thực hiện. Các bộ môn nhất thiết phải tổ chức giảng dạy đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng.

Việc thực hiện chương trình đào tạo phải theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo về:

- Kế hoạch xắp xếp nội dung và quỹ thời gian phải đảm bảo tính lô gíc và tính hệ thống của chương trình đào tạo.

- Thực tập, thực hành bệnh viện, thực tế tại cộng đồng.

- Phương pháp dạy - học: áp dụng phương pháp dạy- học tích cực.

- Kiểm tra, thi: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Kiểm tra sau mỗi đơn vị học trình

+ Thi kết thúc học phần: Các học phần của các môn lâm sàng 4 khoa: Nội, Ngoại, Sản và Nhi, mỗi học phần lấy 2 điểm (01 điểm lý thuyết, 01 điểm thực hành).

Phòng Đào tạo và phòng Thanh tra - Khảo thí giám sát việc thực hiện chương trình và chất lượng chuyên môn trong quá trình đào tạo.

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Fundamental Principles of Marxist - Leninist Philosophy
1. Mã số học phần: MLP151
2. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

3. Số tín chỉ: 5 (5/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Văn Hiến

6. Cán bộ tham gia giảng


1. Nguyễn Văn Hiến 



2. Hứa Thanh Bình 



3. Chu Tuấn Anh



4. Đinh Thị Giang 

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
- Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức con người mới trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Giúp cho sinh viên nâng cao niềm tin vào quá trình đổi mới ở nước ta, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

* Về kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nắm vững những nội dung cơ bản của ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác là triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Nắm được các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù cơ bản của triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

* Về kỹ năng 

- Trên cơ sở nắm vững những nguyên lý lý luận đó có khả năng lý giải và giải quyết được những vấn đề thực tiễn của xã hội nói chung đặt ra cũng như những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. 

- Từng bước xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

- Nghiên cứu môn học này là cơ sở để có thể tiếp cận nội dung môn học tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Mô tả học phần
- Phần I: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin như các khái niệm, các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù cơ bản và mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Qua việc nghiên cứu nội dung này sẽ rèn luyện tư duy logic, tư duy biện chứng cho người học. Bên cạnh đó, phần I này còn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử như lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội, con người…

- Phần II: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Những vấn đề của kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trọng tâm là sản xuất hàng hoá và các quy luật của nó; lý luận giá trị thặng dư “hòn đá tảng” của  kinh tế chính trị macxít. Qua đó rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam.

- Phần III: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học về cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, một số vấn đề chính trị xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, về chủ nghĩa xã hội - hiện thực và triển vọng ... 


9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ
10. Điều kiện và yêu cầu của môn học 

11. Nội dung học phần
- Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

- Chương II: Phép biện chứng duy vật

- Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

- Chương IV: Học thuyết giá trị

- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

- Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

- Chương VIII : Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

12. Phương pháp giảng: thuyết trình, thảo luận, trình chiếu…

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 
14. Đánh giá: Gồm 4 bài kiểm tra:
- 02 bài kiểm tra điều kiện.
- 01 bài kiểm tra giữa học phần.
- 01 bài thi lý thuyết trên lớp, 01 bài tiểu luận về nhà.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXBGD.

* Tài liệu tham khảo
2. Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

3. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

4. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia.


5. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	
	Hiến, Bình,
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình
thảo luận

	
	I. Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin 
	
	
	
	

	
	II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương 
	
	Tuấn Anh, 

Giang
	
	

	
	pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin
	
	
	
	

	2
	Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng

II. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương II: Phép biện chứng duy vật

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật 

III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

IV. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 
VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5


	Thuyết trình, thảo luận


	5
	Chương IV: Học thuyết giá trị

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

II. Hàng hoá
III. Tiền tệ

IV. Quy luật giá trị
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

I. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản
	
	Hiến, Bình, 
	
	

	6
	II. Sự sản xuất ra giá trị thặng dưIII. Sự chuyển hoá của giá trị thặng dư thành tư bản – tích luỹ tư bản 

IV. Các hình thái biểu hiện của tư bản và 

giá trị thặng dư
	
	Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

III. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	8
	Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN 

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

II. Hình thái KT - XH cộng sản chủ nghĩa
	
	Hiến Bình,
Tuấn Anh,
Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	9
	Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 

I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

II. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	10
	Chương XIII: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết và nguyên nhân của nó
III. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh,
Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh's Ideology
1. Mã số học phần: HCM121
2. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Số tín chỉ: 2 (2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Văn Hiến

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Nguyễn Văn Hiến 



2. Nguyễn Trọng Cẩn 

7. Mục tiêu môn học 

* Về thái độ 

Định hướng cho bản thân có sự phấn đấu, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
* Về kiến thức
- Trang bị cho người học hiểu sâu sắc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa to lớn của tư tưởng HCM đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, tác phong Hồ Chí Minh.

* Về kỹ năng 

- Từ kiến thức người học biết vận dụng sáng tạo vào trong công tác và cuộc sống của mình để hoạt động có hiệu quả hơn.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
8. Mô tả học phần
Học phần gồm 08 chương về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay và trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần 
Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

11. Nội dung học phần
- Chương mở đầu: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học.

- Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận …

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 
14. Đánh giá  Gồm 4 bài kiểm tra

- 02 bài kiểm tra điều kiện.
- 01 bài kiểm tra giữa học phần.
- 01 bài thi lý thuyết trên lớp, 01 bài tiểu luận về nhà.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia.

* Tài liệu tham khảo
2. Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương.
3. Hồ Chí Minh toàn tập; đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập.

4. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học

I. Đối tượng nghiên cứu
II. Phương pháp nghiên cứu 

III. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	4


	Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

I. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở VN
II. Con đường, biện pháp quá độ CNXH ở 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Việt Nam 
* Kết luận
	
	
	
	

	5
	Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

I. Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc
II. Tư tưởng HCM về đại đoàn kết quốc tế
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương VI: TTHCM về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ
II. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	8
	Chương VII: Tư tưởng HCM về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới

I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá 
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 
III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Principles of Vietnam Communist Party
1. Mã số học phần: VCP131
2. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Văn Hiến

6. Cán bộ tham gia giảng 




1. Nguyễn Văn Hiến 



2. Nguyễn Trọng Cẩn 

7. Mục tiêu môn học 

* Về thái độ 

Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trong đại của đất nước. 

* Về kiến thức 

Cung cấp những nội dung cơ bản đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới; nhằm  trang bị cho sinhv iên những kiến thức về chính trị, xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác.

* Về kỹ năng 

Từ việc nắm được những quan điểm cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.

8. Mô tả học phần
Ngoài việc trình bày cơ sở, nội dung và quá trình lịch sử hình thành, phát triển đường lối cách mạng Việt Nam trong lịch sử một cách toàn diện, mang tầm chiến lược học phần còn làm rõ nội dung và cơ sở lý luận, thực tiễn của những quan điểm, đường lối của Đảng trong gần tám thập kỷ qua.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ
10. Điều kiện và yêu cầu của môn học: Sinh viên phải học xong học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin" và "Tư tưởng Hồ Chí Minh".

11. Nội dung học phần
- Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

- Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

- Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

- Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá

- Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

- Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

- Chương VII: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá; giải quyết các vấn đề xã hội 

- Chương VIII: Đường lối đối ngoại

12. Phương pháp giảng: thuyết trình, thảo luận, trình chiếu…

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 
14. Đánh giá:  Gồm 4 bài kiểm tra

- 02 bài kiểm tra điều kiện.

- 01 bài kiểm tra giữa học phần.
- 01 bài thi lý thuyết trên lớp, 01 bài tiểu luận về nhà.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN, NXB Chính trị quốc gia 

* Tài liệu tham khảo 

2. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia

3. Văn kiện Đảng toàn tập, các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng
16. Lịch học 


	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 
II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời ĐCS VN

II. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến 1939
II. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược (1945 - 1975)

I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
III. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	
	nhất đất nước (1954 - 1975)
	
	
	
	

	5
	Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá

I. Công nghiệp hoá trước thời kỳ đổi mới

II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

I. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường

II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 

I. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975 – 1986)

II. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	9
	Chương VII: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá; giải quyết các vấn đề xã hội 

I. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá 

II. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	10
	Chương VIII: Đường lối đối ngoại

I. Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới (1975 – 1985) 
II. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TIẾNG ANH I

English 1
1. Mã số học phần: ENG 131
2. Tên học phần: Tiếng Anh I

3. Số tín chỉ: 3 (3/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường.

5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Ân

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Nguyễn Thị Ân



2. Nguyễn Thị Thanh Hồng



3. Trần Thị Quỳnh Anh

7. Mục tiêu học phần
- Môn học này cần thiết cho học sinh mở rộng kiến thức bằng cách đọc và tham khảo tài liệu nước ngoài nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng được lượng từ vựng cũng như các hình thái ngữ pháp cơ bản trong 05 bài đầu của giáo trình tiếng Anh(New Headway- Elementary).

- Thực hiện được 4 loại hình giao tiếp đơn giản: Nói, nghe, đọc, viết theo các chủ đề sinh hoạt thường ngày.

8. Mô tả học phần
- Học phần này giúp sinh viên thực hiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết đơn giản ở 03 tín chỉ học phần đầu, với số lượng 05 bài đầu giáo trình “New Headway, Elementary”. Giúp sinh viên diễn đạt ngôn ngữ đích một cách chính xác theo ngữ cảnh thông qua các hoạt động (nhóm, cặp, cá nhân) & theo sự chỉ dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học.

- Nội dung gồm 4 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng & các tình huống giao tiếp.

9. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  3(2,2,4)/15

10. Điều kiện & yêu cầu của học phần: Học phần tiên quyết: Không

11. Nội dung học phần

Unit 1: Hello everybody!


12 tiết


Unit 2: Meeting people


12 tiết

Unit 3: The world of work


12 tiết

Unit 4: Take it easy!



12 tiết

Unit 5: Where do you live?


12 tiết
12. Phương pháp giảng: Dạy học dựa trên các vấn đề của giáo trình với các loại hình hoạt động đóng vai, thảo luận, thực hành theo nhóm, cặp hoặc cá nhân.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo trình, phấn, bảng, hoặc projector (Power point), băng, đĩa, handouts, posters.

14. Đánh giá 

- 02 bài kiểm tra thường xuyên. 


- 01 bài thi kiểm tra giữa học phần. 


- 01 bài thi kết thúc học phần.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập

1. Soars,L.,Soars,J, New Headway Elementary

2. Student’s book, Oxford University Press, 2000.

3. Soars, L.Soars, J, New Headway Elementary - workbook, Oxford University Press, 2000.

* Tài liệu tham khảo
4. Murphy, R. English Grammar in use, Cambridge University Press.1998.

5. Patricia Ackert, Fact & Figures- basic reading practice, Newbury House Publisher, Cambridge.

6.  Practice Test- book 1
16. Lịch học 
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập TK
	Hình thức giảng

	1
	Unit 1: Hello everybody!

1. Grammar & Vocabulary
2. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	2
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	3
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	4
	Unit 2: Meeting people

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	5
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	6
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	7
	Unit 3: The world of work

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	8
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	9
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

* Semi- final test
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	10
	Unit 4: Take it easy!

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	11
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	12
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	13
	Unit 5: Where do you live?

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	14
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	15
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

· Revision

· Final test
	2

2
	
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TIẾNG ANH II

English 2
1. Mã số học phần: ENG 132
2. Tên học phần: Tiếng Anh II
3. Số tín chỉ: 
3 (3/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường.

5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Ân

6. Cán bộ tham gia giảng




1. Nguyễn Thị Ân



2. Nguyễn Thị Thanh Hồng



3. Trần Thị Quỳnh Anh

7. Mục tiêu học phần
- Môn học này cần thiết cho học sinh mở rộng kiến thức bằng cách đọc và tham khảo tài liệu nước ngoài nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng được lượng từ vựng cũng như các hình thái ngữ pháp cơ bản từ bài 5-10/ New Headway- Elementary .

- Thực hiện được 4 loại hình giao tiếp: Nói, nghe, đọc, viết theo các chủ đề các bài.

8. Mô tả học phần
- Học phần II là sự nối tiếp 5 bài (6-10) của cùng giáo trình tiếng Anh “New Headway Elementary” với trình tự logic như ở học phần I. Các kỹ năng giao tiếp được  tăng cường & phát triển theo các nội dung ngữ pháp, từ vựng cũng như các kỹ năng giao tiếp về nghe, nói, đọc, viết về nhiều mặt của đời sống xã hội quen thuộc…

- Nội dung gồm 4 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng & các tình huống giao tiếp.

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ:  3(2,2,4)/15

10. Điều kiện & yêu cầu của học phần: Học phần tiên quyết: Sau khi kết thúc học phần I

11. Nội dung học phần

Unit 6: Can you speak English?   

12 tiết

Unit 7: Then and now



12 tiết

Unit 8: How long ago



12 tiết

Unit 9: Food you like!



12 tiết

Unit 10: Bigger and better


12 tiết
12. Phương pháp giảng: Dạy học dựa trên các vấn đề của giáo trình với các loại hình hoạt động đóng vai, thảo luận, thực hành theo nhóm, cặp hoặc cá nhân.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo trình, phấn, bảng, hoặc projector (Powerpoint), băng, đĩa, handouts, posters.

14. Đánh giá 


- 02 bài kiểm tra thường xuyên
- 01 bài thi kiểm tra giữa học phần
- 01 bài thi kết thúc học phần
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Soars,L.,Soars,J. New Headway Elementary
2. Student’s book, Oxford University Press, 2000.

3. Soars, L., Soars, J, New Headway Elementary - workbook, Oxford University Press, 2000.

* Tài liệu tham khảo
4. Murphy, R. English Grammar in use, Cambridge University Press.

5. Patricia Ackert. Fact & Figures- basic reading practice, Newbury House Publisher, Cambridge.

6.  Practice Test- book 2
16. Lịch học 
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập TK
	Hình thức giảng

	1
	Unit 6: Can you speak English?

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	2
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	3
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	4
	Unit 7: Then and now

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	5
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	6
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	7
	Unit 8: How long ago?

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	8
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	9
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

* Semi- final test
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	10
	Unit 9: Food you like!

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	11
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	12
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	13
	Unit 10: Bigger and better!

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	02

02
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	14
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	02

02
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	15
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

· Revision

· Final test
	02

02
	
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TIẾNG ANH III

English 3
1. Mã số học phần: ENG 133
2. Tên học phần: Tiếng Anh III
3. Số tín chỉ: 
3 (3/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường.

5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Ân

6. Cán bộ tham gia giảng




1. Nguyễn Thị Ân



2. Nguyễn Thị Thanh Hồng



3. Trần Thị Quỳnh Anh

7. Mục tiêu học phần
- Môn học này cần thiết cho học sinh mở rộng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng được lượng từ vựng cũng như các hình thái ngữ pháp cơ bản & trọng tâm ngôn ngữ trong số lượng bài theo giáo trình chuyên ngành biên soạn của bộ môn.
- Thực hiện được các loại hình giao tiếp: Nói, nghe, đọc, viết, dịch.

8. Mô tả học phần
Học phần này cung cấp cho người học vốn từ vựng cơ bản về chuyên ngành nhằm vận dụng được vốn từ vựng chuyên ngành trong viết bệnh án, thăm khám bệnh, xét nghiệm, chuẩn đoán, & điều trị cũng như có thể thực hiện được các loại hình giao tiếp khác như: đọc hiểu, dịch được các bài báo, viết được các thư từ giao dịch & các bản tóm lược bằng tiếng Anh chuyên ngành.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  3(2,2,4)/15

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần: Học phần tiên quyết: Sau khi kết thúc học phần II 

11. Nội dung học phần


Unit 1: Taking a history 1


8 tiết


Unit 2: Taking a history 2


8 tiết


Unit 3: Examining a patient


8 tiết


Unit 4: Special Examinations


8 tiết


Unit 5: Investigations



8 tiết





Unit 6: Making a diagnosis


8 tiết


Unit 7: Treatment



8 tiết


Unit 8: Revision



4 tiết
12. Phương pháp giảng: Dạy học dựa trên các vấn đề của giáo trình với các loại hình hoạt động đóng vai, thảo luận, thực hành theo nhóm, cặp hoặc cá nhân.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo trình, phấn, bảng, hoặc projector (Powerpoint), băng, đĩa, handouts, posters.

14. Đánh giá 
- 02 bài kiểm tra thường xuyên. 

- 01 bài thi kiểm tra giữa học phần.

- 01 bài thi kết thúc học phần.
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập 

1. English in Medicine, A course in communication skills. Eric H.Glendinning & Beverly A.S Holmstrom, 1998, Cambridge University Press.

* Tài liệu tham khảo
2. The language of Medicine in English, Ethel Tiersky. Martin Tiersky, Reverced Edition

3. The language of hospital services, Gretchen Bloom,1998.Wasington D.C Press.

4. English for nurses, David Austin and Tim Crosfield.Longman.1979.

16. Lịch học 
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Unit 1: Taking a history 1

1. Asking basic questions. Taking notes

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	2
	3. Reading skills: Scanning a case
Case history: William Hudson
4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	3
	Unit 2: Taking a history 2

1. Asking about systems

       Asking about symptoms

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	4
	3. Reading skills: 

      Noting  information from a text book

      Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	5
	Unit 3: Examining a patient

1. Giving instructions

        Understanding forms

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	6
	3. Reading skills: 

Using a pharmacology reference

       Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	7
	Unit 4: Special examinations

1. Instructing, explaining and reassuring

    Rephrasing, encouraging and Promoting

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	8
	3. Reading skills: 

       Using a pharmacology reference

       Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	9
	Unit 5: Investigations

1. Explaining and discussing investigations
	2
	
	
	

	
	  Using medical documents

2. Practices
	2
	
	
	

	10
	3. Readingskills: Reading articles 2

      Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	11
	Unit 6: Making a diagnosis

1. Discussing a diagnosis

Explaining a diagnosis
2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	12
	3. Readingskills:Reading articles 3

      Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	13
	Unit 7: Treatment

1. Medical treatment

       Physiotherapy

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	14
	3. Surgical treatment

      Reading skills: Using an index   

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	15
	Unit 8: Revision
	4
	
	
	Ôn tập


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Physical Education
1. Mã số học phần: PHE 131
2. Tên học phần: Giáo dục thể chất
3. Số tín chỉ:  3(0/3)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Lương Thi Lưu

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Hồ Thị Thái 



2. Lương Thị Lưu

7. Mục tiêu học phần
* Học phần 1: Môn điền kinh

- Sinh viên thực hiện đúng nhiệm vụ và nội dung của môn giáo dục thể chất, có trách nhiệm với môn học.

- Thực hiện được kỹ thuật cơ bản của các môn: chạy, nhảy.

- Phát triển các tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, bước đầu đạt được chỉ tiêu thể dục cơ bản theo yêu cầu môn học.

* Học phần 2: Môn bóng chuyền

- Nắm vững kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền

- Biết tổ chức tập luyện và tự tập để nâng cao thể lực, sức khoẻ theo phương pháp khoa học GDTC.

- Biết vận dụng kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật, chiến thuật vào trong quá trình tập luyện và thi đấu.

* Học phần 3: Môn bóng rổ

- Nắm vững kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ

- Vận dụng linh hoạt kỹ thuật để tham gia thi đấu

8. Mô tả học phần
- Trong các trường đại học TDTT có tác dụng hoàn thiện thể chất của sinh viên.

- Giúp cho sinh viên hiểu biết phương pháp khoa học để rèn luyện thân thể, củng cố sức khoẻ.

- Nội dung chương trình GDTC đảm bảo sự kế thừa về nội dung học tập một cách hệ thống và liên hệ chặt chẽ với chương trình thể dục trong các trường phổ thông.

- Giai đoạn đầu nội dung chương trình chú trọng tới các bài tập phát triển thể lực toàn diện và khắc phục sự mất cân đối về thể lực của một số sinh viên.

- Giai đoạn sau nội dung chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vận động và phương pháp thi đấu, trọng tài các môn thể thao tự chọn.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong các học kỳ: Tổng thời gian môn học gồm 90 tiết thực hành được chia đều cho 3 học kỳ (mỗi học kỳ 30 tiết)

10. Điều kiện và yêu cầu của sinh viên tham gia học phần
- Sức khoẻ, thể chất phát triển bình thường.

- Trang phục thích hợp để tập luyện chuyên môn có hiệu quả.

- Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ theo quy định.

11. Nội dung học phần
	Học kỳ
	Nội dung
	Số tiết

	I
	I .  Chạy cự ly ngắn
	16

	
	Bài 1: Tập các động tác bổ trợ cho chạy ngắn, tập kỹ thuật đánh tay.
	2

	
	Bài 2: Tập kỹ thuật xuất phát .
	2

	
	Bài 3: Tập kỹ thuật chạy lao sau xuất phát.
	2

	
	Bài 4: Tập kỹ thuật chạy giữa quãng. 
	2

	
	Bài 5: Tập kỹ thuật về đích.
	2

	
	Bài 6: Lặp lại nhiều lần tốc độ 25 - 30 m.
	2

	
	Bài 7: Phối hợp giữa chạy giữa quãng và về đích.
	2

	
	Bài 8: Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
	2

	
	II.   Nhảy cao
	14

	
	Bài 1: Giới thiệu các bước trong nhảy cao úp bụng, tập các động tác bổ trợ.
	2

	
	Bài 2: Tập kỹ thụât giậm nhảy và đá lăng.
	2

	
	Bài 3: Tập chạy thẳng kết hợp đá chéo để tăng cường sức bật.
	2

	
	Bài 4: Tập kỹ thuật bật nhảy xoay chuyển mở hông.
	2

	
	Bài 5: Tập phối hợp chạy đà xoay người rơi xuống đem với xà thấp.
	2

	
	Bài 6: Tập nhảy với các mức xà tăng dần để hoàn thiên kỹ thuật.
	2

	
	Bài 7: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng.
	2

	II
	Bóng chuyền
	30

	
	Bài 1: Kỹ thuật chuyền bóng
	2

	
	Bài 2: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản.
	2

	
	Bài 3: Kỹ thuật đệm bóng
	2

	
	Bài 4: Ôn tập kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng
	2

	
	Bài 5: Kỹ thuật phát bóng thấp tay, kỹ thuật phát bóng cao tay.
	2

	
	Bài 6: Ôn 2 kỹ thuật phát bóng, tập di chuyển chuyền bóng, đệm bóng
	2

	
	Bài 7: Kỹ thuât đạp bóng theo phương lấy đà.
	2

	
	Bài 8: Ôn các kỹ thuật đã học, tập đội hình trong thi đấu bóng chuyền
	2

	
	Bài 9: Ôn các kỹ thuật đã học, tập bài tập phát triển sức mạnh của tay.
	2

	
	Bài 10: Tập luyện đội hình chiến thuật thi đấu bóng chuyền, ôn các kỹ thuật, bài tập phát triển sức mạnh tốc độ.
	2

	
	Bài 11: Ôn các kỹ thuật đấu tập, đấu tập một số hình thức đơn giản.
	2

	
	Bài 12: Các điều luật cơ bản, phương phát tạp luyện bóng chuyền, đấu tập.
	2

	
	Bài 13: Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật bóng chuyền.
	2

	
	Bài 14: Ôn tập kỹ thuật bóng chuyền, tập các bài tập thi đấu.
	2

	
	Bài 15: Củng cố lại toàn bộ kỹ thuật, thi đấu, chuẩn bị kiểm tra.
	2

	III
	Bóng rổ
	30

	
	Bài 1: Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trong bóng rổ.
	2

	
	Bài 2: Kỹ thuật chuyền bắt bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
	2

	
	Bài 3: Tập luyện hai kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 4: Kỹ thuật nén rổ tại chỗ ,một tai trên vai.
	2

	
	Bài 5: Ôn kỹ thuật chuyền bắt bóng theo nhiều hướng, ôn kỹ thuật ném rổ
	2

	
	Bài 6: Kỹ thuật di chuyển hai bước lên rổ, luật chạy bước, luật hai lần dẫn bóng.
	2

	
	Bài 7: Kỹ thuật phòng thủ trong bóng rổ, ôn các kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 8: Chiến thuật tấn công đơn giản, ôn kỹ thuật ném rổ, kỹ thuật 2 bước lên rổ.
	2

	
	Bài 9: Kỹ thuật ném rổ, luật chạy bước, luật hai lần dẫn bóng.
	2

	
	Bài 10: Chiến thuật tấn công trung phong, kỹ thuật đột phá qua người, ôn các kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 11: Chiến thuật phòng thủ, đấu tập, ôn các kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 12: Ôn tập các kỹ thuật cơ bản, tập chiến thuật, một số điều luật cơ bản.
	2

	
	Bài 13: Vận dụng các kỹ thuật đã học vào thhi đấu.
	2

	
	Bài 14: Ôn các kỹ thuật cơ bản, tập kỹ thuật tấn công trong thi đấu.
	2

	
	Bài 15: Ôn các kỹ thuật đã học, chuẩn bị kiểm tra.
	2

	Tổng cộng
	90


12. Phương pháp giảng
a, Tổ chức: Lấy đội hình đơn vị "lớp" để thống nhất giới thiệu nội dung, động tác kỹ thuật.

b, Phương pháp: 

* Giáo viên: Giảng dạy thực hành dựng phương pháp thị phạm theo 3 bước: (làm nhanh; làm chậm có phân tích, giảng giải kỹ thuật cơ bản; làm tổng hợp).

* Sinh viên: Lắng nghe, theo dõi quan sát để nắm được yếu lĩnh động tác  

* Luyện tập: Phân chia thành những nhúm nhỏ giúp cho sinh viên phát huy tính tự giác tích cực trong tập luyện -  Giáo viên theo dõi, sửa tập kịp thời.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo án, bài giảng, sân bãi, dụng cụ, phương tiện tập luyện TDTT.

14. Đánh giá 
- Kiểm tra thường xuyên: đạt từ 5 điểm trở lên

- Thi kiểm tra giữa kỳ: đạt từ 5 điểm trở lên.

- Thi cuối kỳ: đạt từ 5 điểm trở lên.

15. Tài liệu tham khảo, học tập

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn TDTT, Tài liệu giảng dạy chạy ngắn, chạy trung bình, nhảy cao.
2. Bộ môn TDTT, Tài liệu giảng dạy môn bóng chuyền.

3. Bộ môn TDTT, Tài liệu giảng dạy môn bóng rổ.
* Tài liệu tham khảo

4. Bộ GD - ĐT, Điền kinh và thể dục, Nhà xuất bản TDTT Hà Nnội 2006
5. Bộ GD - ĐT, Bóng chuyền và bóng rổ, Nhà xuất bản TDTT Hà Nnội
6. Uỷ ban TDTT, Luật bóng rổ, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2005
16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1-15
	Điền kinh
	30
	Thái
	1, 4
	Thực hành

	15-30
	Bóng chuyền
	30
	Thái
	2, 5
	Thực hành

	30-45
	Bóng rổ
	30
	Lưu
	3, 5, 6
	Thực hành


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC Y TẾ - CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA

TÂM LÝ Y ĐỨC
Health Organization - National Health Program - Psychology Medical Ethics
1. Mã số học phần: HOP 221
2. Tên học phần: Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - Tâm lý y đức 

3. Số tín chỉ: 02 (2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Ths. GVC. Đàm Thị Tuyết

6. Cán bộ tham gia giảng 


1. Ths.GVC. Đàm Thị Tuyết



2. Ths. GVC. Mai Đình Đức



3. Ths. Nguyễn Thu Hiền



4. Ths. Nguyễn Thị Ph​ương Lan



5. Ths. Nguyễn Thị Tố Uyên



6. BS. Mai Anh Tuấn.

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của tác động tâm lý đối với sức khoẻ.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo về công tác y tế hiện hành.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

* Về kiến thức
- Mô tả được những biến đổi tâm lý lứa tuổi và cách tiếp xúc của cán bộ y tế đối với người bệnh.

- Trình bày được đạo đức y học và các nội dung đặc trưng của người thầy thuốc Việt Nam.

- Trình bày được các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác y tế.

- Mô tả được tổ chức và nhiệm vụ của y tế các cấp trong ngành y tế Việt Nam.

- Phân tích được chu trình quản lý y tế cơ bản.

- Trình bày được mục tiêu, giải pháp về chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Trình bày được mục tiêu, giải pháp chuyên môn kỹ thuật và mô tả được  nội dung quản lý của một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại tuyến y tế cơ sở.
8. Mô tả học phần: Gồm 3 phần
- Phần Tâm lý y đức: Đề cập đến tâm lý lứa tuổi và cách giao tiếp với bệnh nhân. Phần này cũng đề cập đến vấn đề đạo đức của người cán bộ y tế và mô tả những nội dung đặc trưng cơ bản của người thầy thuốc Việt Nam. 

- Phần Tổ chức - quản lý y tế: Giới thiệu các quan điểm của Đảng về công tác y tế, mô tả về tổ chức, nhiệm vụ của hệ thống y tế Việt Nam và  chu trình quản lý y tế cơ bản. 

- Phần Chương trình y tế quốc gia: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý chương trình y tế quốc gia tại các tuyến y tế.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,1,4)/12 tuần
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Tuỳ ý 

11. Nội dung học phần: Gồm 3 phần 

Tâm lý y đức

Bài 1: Đại cương về tâm lý – Tâm lý y học 




1 tiết
1. Đại cư​ơng về tâm lý học

2. Tâm lý học y học

Bài 2: Tâm lý giao tiếp 






4 tiết
1. Khái niệm giao tiếp  

2. Vai trò, ý nghĩa của giao tiếp  

3. Mục đích của giao tiếp

4. Các hình thức giao tiếp

5. Các yếu tố ảnh h​ưởng đến giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân

6. Một số quy tắc giao tiếp cơ bản giữa thầy thuốc và ng​ười bệnh

7. Những điểm l​ưu ý trong các tình huống giao tiếp cụ thể

Bài 3: Tâm lý lứa tuổi 






3 tiết
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lớn lên và phát triển 

2. Các giai đoạn trong cuộc đời: 

Bài 4: Tiếp xúc người bệnh 






4 tiết
1. Diễn biến tâm lý của bệnh nhân khi đến khám bệnh
2. Tiếp xúc người bệnh

3. Vấn đề chẩn đoán bệnh

4. Vấn đề tiên lượng bệnh

5. Tiếp xúc với người nhà bệnh nhân

Bài 5: Đạo đức và y đức 






2 tiết
1. Khái niệm đạo đức

2. Khái niệm y đức

3. Y đức là truyền thống của người hành nghề y dược

4. Lời Bác Hồ là phương châm hành động của ngành

5. Y đức đương đầu trước những thách thức mới

Bài 6: Nội dung đặc tr​ưng của ng​ười thầy thuốc Việt Nam 


2 tiết
1. Mở đầu

2. Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý.

Tổ chức - quản lý y tế

Bài 7: Đại c​ương về tổ chức và quản lý y tế 




1 tiết
1. Các khái niệm

2. Khoa học Tổ chức và Quản lý y tế

3. Phư​ơng pháp nghiên cứu

Bài 8: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam 



2 tiết
1. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức màng lưới y tế Việt Nam

2. Mô hình chung tổ chức y tế Việt Nam

3. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các tuyến y tế

4. Chuẩn quốc gia về y tế xã (giai đoạn 2001-2010).

Bài 9: Quan điểm của Đảng về công tác Y tế 



2 tiết
Bài 10: Quản lý y tế 







5 tiết
1. Định nghĩa quản lý

2. Chức năng chính của quản lý

3. Qui trình quản lý

Chương trình y tế quốc gia
Bài 11: Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010
1 tiết

 và định hướng đến năm 2020 
1. Tình hình y tế dự phòng trên thế giới

2. Những thành tựu đã đạt được của công tác y tế dự phòng ở nước ta

3. Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010

4. Định hướng đến năm 2020

Bài 12: Giới thiệu chương trình mục tiêu y tế quốc gia 


1 tiết
1. Mở đầu

2. Mục tiêu chung của ngành y tế

3. Các giải pháp chung

Bài 13: Chương trình tiêm chủng mở rộng 




1 tiết
1. Tình hình chung

2. Mục tiêu định hướng

3. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật

4. Công tác quản lý  chương trình TCMR tại tuyến YTCS

Bài 14: Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 


3 tiết
1. Tình hình chung

2. Mục tiêu tổng quát

3. Mục tiêu cụ thể

4. Các giải pháp và chính sách chủ yếu

Bài 15: Chương trình phòng chống HIV/AIDS 



4 tiết
1. Tình hình chung

2. Mục tiêu và định hướng

3. Các giải pháp chủ yếu

4. Tổ chức thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến xã

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, đóng vai, thảo luận nhóm.

13. Vật liệu giảng dạy: Sách giáo khoa, tình huống, bài tập, tranh ảnh, overhead, projector.

14. Đánh giá 
- Dự lớp: 80% số buổi

- 1 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài thi giữa học phần, 1 bài thi hết môn học
15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Y xã hội học - Trường Đại học Y - Dược Thái  Nguyên, Tổ chức và quản lý Y tế, Nhà xuất bản Y học Hà Nội 2007.

2. Bộ môn Y xã hội học - Trường Đại học Y - Dược Thái  Nguyên, Chương trình y tế quốc gia, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2007.

3. Bộ môn Y xã hội học - Trư​ờng Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Tâm lý Y học - Y đức, Nhà xuất bản Y học, 2007.
* Tài liệu tham khảo
4. Bộ Y tế, Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Hà Nội 2007. Bộ môn Tổ chức y tế - Y xã hội học - Đại học Y Hà Nội 1997, Bài giảng Tâm lý và tâm lý học 
5. Bộ môn Y tế công cộng - Trư​ờng Đại học Y Dư​ợc thành phố Hồ Chí Minh, Tâm lý y học, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. Tr 4-16

6. Bộ Y tế - Tổ chức Y tế Thế giới - Dự án phát triển hệ thống y tế. Quản lý y tế. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 2001.

7. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng quốc gia. Tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng năm 2001. Hà Nội, 12/2001.

8. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng quốc gia. Tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng năm 2001, Hà Nội 12/2001.

9. Bộ y tế  - Tổ chức y tế thế giới, Quản lý y tế, Nhà xuất bản y học,. Hà Nội 2001.

10. Bộ Y tế - UNICEF, Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tuyến y tế cơ sở, Nhà xuất bản Y học Hà Nội 2000.

11. Bộ y tế  - Vụ Tổ chức cán bộ, Các văn bản quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở hiện hành, Hà Nội 2002.

12. Bộ Y tế, Các chính sách và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Hà Nội 2002.
13. Bộ Y tế, Các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2010, Hà Nội 8/2002.
14. Bộ Y tế, Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001-2010, Hà Nội 2001.
15. Bộ Y tế, Hội nghị toàn quốc Y tế dự phòng 10 năm đổi mới 1991-2000, định hướng chiến lược 2001-2010, Vụ Y tế dự phòng 11/2001.

16. Bộ y tế, Quy định chức năng nhiệm vụ  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ- BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ y tế.

17. Ngô Toàn Định, Tâm lý học y học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội 1995.

18. Lê Văn Hồng, Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, NXB Giáo Dục 1997.

19. Nguyễn Văn Nhận, Tâm lý học y học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội 2001. 

20. Phạm Mạnh Hùng, Quản lý y tế, tìm tòi, học tập và trao đổi, NXB HN 2004.

21. Thông tư Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và xã hội số 08/ TT-LB ngày 20/4/1995, Hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.

22. Thông tư liên tịch Bộ y tế - Bộ Nội số 11/2005/TTLT-BYT-BNV. Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương. Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2005.

23. Bộ môn tổ chức - Quản lý y tế , Khoa y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bài giảng Tổ chức - Quản lý y tế, Thành phố Hồ Chí Minh 2004. 
24. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Tâm lý y học, NXB GD. 1998. 
25. Bộ môn Tổ chức y tế - Y xã hội học, Trư​ờng Đại học Y - Dược Hà Nội, Bài giảng tâm lý và tâm lý y học. Tài liệu dùng cho lớp tập huấn Tâm lý và tâm lý y học, 1997 tr. 86 - 95.
26. Bộ môn Y xã hội học - Trường Đại học Y khoa Huế, Bài giảng Tâm lý Y học – Y đức, 2005. Tr 56 – 66.
16. Lịch học 
	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	Bài 1: Đại cư​ơng về tâm lý - tâm lý y học 
	1
	Ths Tuyết
	1, 2, 5, 6, 18, 20, 25
	Thuyết

trình

	
	Bài 2: Tâm lý giao tiếp
	2
	
	
	

	2
	Bài 3: Tiếp xúc người bệnh
	2
	Ths. Lan
	
	PBL Thảo

luận, nghiên

cứu từng ca

	
	Bài 4: Tâm lý lứa tuổi
	1
	Ths Uyên
	1, 2, 5, 6, 18, 20, 25
	Thuyết 

trình

	3
	Bài 5: Đạo đức và y đức
	2
	Bs Tuấn
	
	

	
	Bài 6: Nội dung đặc tr​ưng của ng​ười thầy thuốc Việt Nam
	1
	Bs Tuấn
	
	

	4
	Bài 6: Nội dung đặc tr​ưng của ng​ười thầy thuốc Việt Nam (tiếp)
	1 
	Bs. Tuấn

Ths. Tuyết
	
	Thuyết 

trình

	
	Bài tập tình huống: Tâm lý giao tiếp
	2
	
	
	Thảo luận

	5
	Bài tập tình huống

Tâm lý lứa tuổi

Tiếp xúc người bệnh
	2

1
	Ths. Uyên

Ths. Lan
	1, 2, 5, 6, 18, 20, 25
	Thảo luận

	6
	Bài 7: Đại c​ương về tổ chức và quản lý y tế 
	1
	Ths. Uyên
	2, 7, 24, 26
	Thuyết

trình

	
	Bài 8: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế VN
	2
	Ths. Uyên
	2, 7, 12, 17, 22, 23, 24
	

	7
	Bài 9: Quản lý y tế
	3
	ThsTuyết
	2, 7, 21,

24, 26
	

	8
	Bài 10: Quan điểm của Đảng về công tác Y tế
	2
	Ths Đức
	2, 24, 26,
	

	
	Bài 11: Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	1
	Ths. Hiền
	3, 4
	

	9
	Bài tập tình huống

Tiếp xúc người bệnh

Quản lý y tế
	1

2
	Ths Lan

Ths.

Tuyết
	
	Thảo luận

	10
	Bài 12: Giới thiệu chương trình mục tiêu y tế quốc gia
	1
	Ths. Hiền
	3, 14, 16
	Thuyết 

trình

	
	Bài 13: Chương trình tiêm chủng mở rộng
	1
	Ths Hiền
	3,8,9,11,14
	

	
	Bài 14: Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
	1


	Ths Hiền
	3,8,9,11,14
	

	11
	Bài 15: Chương trình phòng chống HIV/AIDS
	2


	Ths Hiền
	3, 14, 16
	Thuyết trình

	12
	Bài tập tình huống
Chương trình phòng chống HIV/AIDS

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
	1

2
	Ths Hiền


	
	Thảo luận 


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TOÁN CAO CẤP - XÁC SUẤT THỐNG KÊ                 
Mathematics - Statistics Probability
1. Mã số học phần: MAT 121
2. Tên học phần: Toán cao cấp - Xác suất Thống kê

3. Số tín chỉ: 2 (2/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Th.s - GVC Nguyễn Độc Lập

6. Cán bộ tham gia giảng dạy
1. Th.s  Nguyễn Độc Lập
2. CN Nguyễn Quý Tích

3. CN Đỗ Thị Phương Quỳnh

7. Mục tiêu học phần 

* Về thái độ
- Học phần dành cho đối tượng là sinh viên không chuyên sâu về toán. Các kiến thức về toán cao cấp đặc biệt là các công thức chủ yếu là vận dụng thành thạo mà không cần chứng minh (Các định lý và công thức sẽ được chứng minh đầy đủ trong giáo trình mà sinh viên sẽ được phát khi học học phần này)

* Về kiến thức 

- Giúp người học nắm được những khái niệm cơ bản của toán học cao cấp, ứng dụng vào việc học học lên đại học sau này.

- Nắm được các khái niệm cơ bản của phương trình vi phân tuyến tính cấp, cấu trúc nghiệm, giải được một số dạng phương trình vi phân cấp 1, ứng dụng trong khoa học, kỹ thuật.  

- Hiểu các định nghĩa cơ bản về xác suất (cổ điển, thống kê, hình học). Các công thức tính xác suất (Cộng, nhân, toàn phần, Bayes). 

- Nắm được các phân phối xác suất thông dụng và ứng dụng của nó trong kỹ  thuật, nghiên cứu khoa học và trong việc dự đoán, điều trị .

- Biết cách lấy các mẫu và sử lý các số liệu thu thập được bằng cách tính các đặc trưng của mẫu.
* Về kỹ năng
- Tính được một số tích phân đơn giản. Giải được một số dạng cơ bản của phương trình vi phân có biến phân ly, đẳng cấp, tuyến tính cấp 1.

- Giải được các bài toán cổ điển về xác suất, chú ý các bài toán về chuyên ngành y học dự phòng, đặc biệt là công thức xác suất toàn phần.

- Tính được các tham số thông dụng như kỳ vọng, phương sai. Giải các bài toán về ước lượng (chú ý các ví dụ trong y học).

8. Mô tả học phần
 - Học phần Toán cao cấp- Xác suất thống kê bao gồm 2 tín chỉ (chỉ có lý thuyết và các giờ bài tập rèn luyện áp dụng các kiến thức  đã học). Trong đó phần toán cao cấp gồm 1 tín chỉ, phần xác suất thống kê 1 tín chỉ.

- Các tiết giảng lý thuyết thực hiện trên giảng đường có máy chiếu (projector). Các buổi thảo luận và bài tập được thực hiện theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Giờ chữa bài tập thực hiện theo phương pháp truyền thống thuyết trình, phấn, bảng)

9. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,2,6)/10 tuần
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần.

   - Học phần tiên quyết:  Toán cao cấp học trước, học phần sau: Xác suất thống kê

   - Lý thuyết có thể xong rồi mới làm bài tập, hoặc tiến hành đồng thời nếu phù hợp. 

11. Nội dung học phần
Toán cao cấp

Chương 1. Hàm số, giới hạn, tính liên tục của hàm một biến

3 tiết

1. Định nghĩa hàm một biến

2. Giới hạn một phía

3. Điều kiện tồn tại giới hạn tại một điểm

4. Liên tục phải, liên tục trái

Chương 2. Đạo hàm, vi phân của hàm một biến



3 tiết

1. Định nghĩa đạo hàm phải, đạo hàm trái

2. Vi phân của hàm một biến - Ứng dụng

Chương 3. Tích phân bất định và tích phân xác định - Ứng dụng
3 tiết

1. Định nghĩa nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân bất định

2. Định nghĩa tích phân xác định. Công thức Newton-Lainitz

Chương 4. Phương trình vi phân





3 tiết

1. Định nghĩa phương trình vi phân cấp 1. Cấu trúc nghiệm

2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1: Đẳng cấp, phân ly

Xác suất thống kê

Chương 1. Định nghĩa xác suất cổ điển.




3 tiết

1. Công thức cộng, nhân, toàn phần

2. Công thức Bayees

Chương 2. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng


3 tiết

1. Phân phối chuẩn N(a,(2)

2. Phân phối chính quy N(0,1)

Chương 3. Các tham số thông dụng




3 tiết

1. Phương pháp mẫu thu gọn, đổi biến

2. Bảng tính 
[image: image1.wmf]X

, S2
Chương 4. Ước lượng






6 tiết

1. Ước lượng kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

2. Ước lượng tỷ lệ dựa vào mẫu lớn

Chương 5. Kiểm định






3 tiết

1. Kiểm định kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

2. Kiểm định sự bằng nhau của hai tỷ lệ
12. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng giáo án điện tử (powerpoint), giờ bài tập theo phương pháp truyền thống thuyết giảng kết hợp với bảng, phấn.

13. Vật liệu giảng dạy: Máy tính, máy chiếu( projector), phấn, bảng.

14. Đánh giá: Theo quy chế 43.

15. Tài liệu tham khảo, học tập

* Tài liệu học tập

1. Nguyễn Độc Lập, Bộ môn Toán - Tin ĐHYK, Giáo trình Toán học cao cấp. 

2. Nguyễn Độc Lập, Bộ môn Toán -Tin  Trường ĐHYK, Giáo trình xác suất và Thống kê 
* Tài liệu tham khảo
3.  Nguyễn Đình Trí ( chủ biên), Toán học cao cấp (tập 2), NXB Giáo dục 1996

4 . Nguyễn Đình Trí ( chủ biên), Toán học cao cấp (tập 3), NXB Giáo dục 1996

5. Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao cấp tập 1,2, 3 NXB GD 2001
6. Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2. Môn toán cao cấp tập 1, 2 - NXB Giáo dục 1997

7. Nguyễn Quang Báu (2000), Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học, NXB ĐHQG

8. Đào Hữu Hồ (1999), Xác suất thống kê, NXB ĐHQG.

9. Tống Đình Quỳ (2000), Giáo trình xác suất thống kê, NXB GD.

10. Đặng Hùng Thắng (1998), Mở đầu lý thuyết xác suất và các ứng dụng, NXB GD

11. Đặng Hùng Thắng (2003), Bài tập xác suất, NXB GD.

12. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Thống kê.

13. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ (2006), Bài tập xác suất và thống kê toán học, NXB  Đại học Kinh tế Quốc Dân.

16. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội Dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương 1. Hàm số, giới hạn, tính liên tục của hàm một biến
	2
	Th.s Lập
	1, 3, 4, 5, 6
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	2
	Chương 2. Đạo hàm, vi phân của hàm một biến
	2
	Th.s Lập
	
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	3
	Chương 3. Tích phân bất định và tích phân xác định - Ứng dụng
	2
	Th.s Lập
	
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	4
	Chương 4. Phương trình vi phân
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	5
	Chương 1. Định nghĩa xác suất cổ điển.
	2
	Th.s Lập
	2, 7, 

8, 9, 

10, 11, 12, 13
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	6
	Chương 2. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng
	2
	Th.s Lập
	
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	Th.s Lập
	
	Bài tập

	7
	Chương 3. Các tham số thông dụng
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập


	8
	Chương 4. Ước lượng
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	9
	Chương 4. Ước lượng (tiếp)
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	10
	Kiểm định
	2
	Th.s Lập
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Tích
	
	Bài tập


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

General Informatics
1. Mã số học phần: GIF 121
2. Tên học phần: Tin học
3. Số tín chỉ: 02 (1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Ths. Nguyễn Độc Lập
6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Vũ Anh Tuấn


2. Trương Hồng Thúy



3. Nguyễn Thị Tân Tiến
7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Học phần dành cho đối tượng là sinh viên không học chuyên sâu về công nghệ thông tin, nội dung không đi sâu vào các chi tiết và các khái niệm phức tạp của máy tính và mạng Internet.
- Hiểu được vị trí và vai trò của môn học trong mối liên hệ với các học phần khác.
- Khai thác có hiệu quả các tính năng của máy tính và Internet sẽ giúp sinh viên tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, bổ xung thêm cách tiếp cận với kiến thức chuyên ngành. 
* Về kiến thức 

- Hiểu được cách thức tổ chức và lưu trữ thông tin trong máy tính.

- Hiểu được cách thức sử dụng phần mềm ứng dụng; qua đó có thể sử dụng máy tính để mô hình hóa, biểu diễn và xử lý các thông tin.
- Vận dụng được kiến thức trong công việc chuyên môn.
* Về kỹ năng 

- Sử dụng hệ điều hành Windows để quản lý được thông tin lưu trữ trên đĩa từ. 

- Soạn thảo được văn bản kỹ thuật tổng hợp bằng tiếng Việt.

- Sử dụng được bảng tính để xử lý số liệu thống kê, lập bảng biểu. 

- Sử dụng được trình duyệt web để tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng máy tính, gửi và nhận thư điện tử.

8. Mô tả học phần
- Học phần Tin học bao gồm 2 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành). Các tiết giảng lý thuyết được thực hiện trên giảng đường có máy chiếu (projector), các buổi thực hành và thảo luận được thực hiện trên phòng máy tính có nối mạng Internet.

- Các bài học có các hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa kèm theo các thao tác cần thực hiện giúp sinh viên đạt được các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc giao tiếp và quản lý thông tin.
- Khi thực hiện nội dung các bài thực hành, sinh viên cần hiểu rõ và giải thích được ý nghĩa các thao tác, các sự cố thường gặp khi thực hiện thao tác, mối liên hệ với các nội dung liên quan.   
9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: (1,1,3)/10 tuần
Thực hành: 30 tiết

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Tuỳ ý 
- Chỉ tiêu thực hành:

+ Sử dụng hệ điều hành Windows





M2 

+ Soạn thảo văn bản kỹ thuật tổng hợp bằng tiếng Việt


M2
+ Sử dụng bảng tính để xử lý số liệu thống kê, lập bảng biểu

M2 

+ Biết cách sử dụng trình duyệt web để tìm kiếm và trao đổi 

M2

thông tin trên mạng máy tính, gửi và nhận thư điện tử.
Mức 1: nhìn; Mức 2: làm có giám sát; Mức 3: làm thành thạo
11. Nội dung học phần

* Lý thuyết
Chương 1: Hệ điều hành Windows XP
3 tiết
1. Tổng quan về hệ điều hành - hệ điều hành Windows XP

2. Control Panel
Chương 2: Hệ soạn thảo Word XP
4,5 tiết

1. Cơ bản về soạn thảo
2. Định dạng văn bản
3. Bảng biểu
4. Các chức năng hỗ trợ
Chương 3: Bảng tính Excel XP
6 tiết

1. Cơ bản về bảng tính
2. Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính

3. Công thức và các tính toán cơ bản

4. Hàm trong Excel
5. Cơ sở dữ liệu
Chương 4: Internet và thư điện tử
1,5 tiết
1. Trình duyệt web
2. Thư điện tử
* Thực hành
Bài 1: Sử dụng Windows Explorer để quản lý thông tin
Bài 2: Control Panel

Bài 3: Soạn thảo cơ bản 

Bài 4: Định dạng văn bản

Bài 5: Bảng biểu, Các chức năng hỗ trợ


Bài 6: Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính


Bài 7: Hàm trong Excel


Bài 8: Cơ sở dữ liệu


Bài 9: Internet và thư điện tử

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, minh họa bằng máy chiếu, truy vấn.

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, projector, phòng máy thực hành.

14. Đánh giá  

- 2 bài kiểm tra 15 phút
- 1 bài thi giữa học phần 45 phút 

- 1 bài thi kết thúc học phần 90 phút
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bài giảng do bộ môn Toán - Tin biên soạn.
2. Tài liệu thực hành do bộ môn Toán - Tin biên soạn. 

* Tài liệu tham khảo

3. Nguyễn Lê Minh - Đức Hùng, Microsoft word 2000, NXB ĐHQG TPHCM - 2001.

4. Trần Văn Minh - Nguyễn Thị Thu Thảo - Lê Dũng và nhóm cộng tác, Hướng dẫn sử dụng Word 2002, NXB Thống kê - 2001.

5. Lê Thanh Hùng, Microsoft excel 2000, NXB ĐHQG TPHCM - 2001.

6. Trần Văn Minh, Hướng dẫn sử dụng excel 2002, NXB Thống kê - 2001. 

7. www.giaiphapexcel.com.vn 

8. Bạch Đình Vinh, Những kiến thức cơ bản về mạng và Internet, NXB thống kê - 2004.

9. Nguyễn Hoàng Dũng - Nguyễn Trọng Tài, Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Giáo trình Sử dụng các dịch vụ trên Internet.

10. Vũ Gia Khánh, Internet và thư điện tử, Nhà xuất bản giáo dục – 2002.

16. Lịch học 

* Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Tổng quan về hệ điều hành - Hệ điều hành Windows XP
	1
	Tiến
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	2
	Control Panel
	1
	Tiến
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	3
	Cơ bản về soạn thảo
	1
	Thúy
	1, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	4
	Định dạng văn bản
	1
	Thúy
	1, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	5
	Bảng biểu, Các chức năng hỗ trợ
	1
	Thúy
	1, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	6
	Cơ bản về bảng tính
	1
	Tuấn
	1, 5, 6
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	7
	Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính
	1
	Tuấn
	1, 5, 6
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	8
	Công thức, Hàm trong Excel
	1
	Tuấn
	1, 5, 6, 7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	9
	Cơ sở dữ liệu
	1
	Tuấn
	1, 5, 6, 7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	10
	Internet và thư điện tử
	1
	Tuấn
	1, 8, 9, 10
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận


* Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	2
	Sử dụng Windows Explorer để quản lý thông tin
	3
	Tiến
	1, 2
	Thực hành

	
	Control Panel
	3
	Tiến
	1, 2
	Thực hành

	3
	Soạn thảo cơ bản
	3
	Thúy
	1, 2
	Thực hành

	4
	Định dạng văn bản
	3
	Thúy
	1, 2, 3, 4
	Thực hành

	5
	Bảng biểu, Các chức năng hỗ trợ
	3
	Thúy
	1, 2, 3, 4
	Thực hành

	6, 7 
	Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính
	3
	Tuấn
	1, 2, 7
	Thực hành

	8
	Hàm trong Excel
	6
	Tuấn
	1, 2, 7
	Thực hành

	9
	Cơ sở dữ liệu
	3
	Tuấn
	1, 2, 7
	Thực hành

	10
	Internet và thư điện tử
	3
	Tuấn
	1, 9, 10
	Thực hành


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
VẬT LÝ - LÝ SINH Y HỌC
Physics - Medical Biophysics
1. Mã số học phần: PHY 121
2. Tên học phần: Lý - Lý sinh y học

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo:  Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: GVC - Ths. Bùi Văn Thiện
6. Cán bộ tham gia giảng 


1. GVC-Ths. Bùi Văn Thiện.

2. CN. Nguyễn Quang Đông

3. GVC-Ths. Nguyễn Minh Tân

4. Ths. Nguyễn Xuân Hoà

5. Bs. Lê Phong Thu 
7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.

- Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.

* Về kiến thức 

- Trình bày được các kiến thức vật lý đại cương liên quan đến các quá trình y sinh học.

- Giải thích được bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng và các hoạt động sống

- Trình bày được cơ chế tác dụng và ảnh hưởng của các tác nhân vật lý (Điện, từ, ánh sáng, bức xạ, siêu âm...) lên các hoạt động sinh lý của cơ thể sống.     

* Về kỹ năng 

- Đo đạc, phân tích, kiểm chứng và đánh giá được các định luật cơ bản của Vật lý; Thực hiện được các thao tác cơ bản của một số kỹ thuật Lý sinh ứng dụng trong Y học.

- Thực hiện được các kỹ năng cơ bản: Đo ghi dòng điện sinh vật, kích thích điện, X-Quang, siêu âm, xạ trị, Laser, phóng xạ hạt nhân đang được ứng dụng phổ biến trong chẩn đoán và điều trị.

8. Mô tả học phần
- Lý -Lý sinh Y học: Là một môn khoa học, sử dụng các kiến thức và quy luật Vật lý để làm sáng tỏ bản chất, cơ chế, động lực của các quá trình sống, nghiên cứu  ảnh hưởng và tác động của các tác nhân vật lý  lên cơ thể và ứng dụng  trong các phương pháp và kỹ thuật y  học hiện đại. 

- Gồm 2 tín chỉ, Được bố cục thành 2  phần chính như sau: 

* PHẦN 1:  Cơ sở Lý sinh Y học (1 tín chỉ) tập trung nghiên cứu bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng và các quá trình xảy ra trong các hệ thống sống.

* PHẦN 2: Các kỹ thuật Lý sinh ứng dụng trong Y học (1 tín chỉ thực hành) Mô tả nguyên lý cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số kỹ thuật Lý sinh y học như: đo ghi dòng điện SV, kích thích điện, X-Quang, siêu âm, xạ trị, Laser, Phóng xạ, cộng hưởng từ... đang được ứng dụng phổ biến trong Chẩn đoán và Điều trị. 

- Mục đích: Nhằm tiến hành phân tích, kiểm chứng các định luật vật lý; Tiếp cận và làm quen với một số kỹ thuật  Lý sinh; và thực hành một số kỹ thuật: Ghi đo dòng điện sinh vật, kích thích điện (KT điện châm), đo ghi bức xạ, KT siêu âm...

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(1,1,3)/10 tuần
Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Sinh viên đã hoàn thành các tín chỉ tiên quyết. 

- Sinh viên phải tham dự đủ trên 80% giờ lý thuyết, thảo luận trên giảng đường và 100% các bài thực hành.

  - Sinh viên phải được hướng dẫn trước đề cương của bài học sắp tới, phải đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, chuẩn bị sẵn các ý kiến phát vấn và thảo luận liên quan đến bài học.

- Trước mỗi tín chỉ, cũng như mỗi bài học, Sinh viên phải được hiểu rõ nội dung và các yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng và thái độ và có khả năng tự lượng giá kết quả đạt được đề chủ động và kịp thời bổ sung, cập nhật và tự điều chỉnh kế hoạch học tập.
- Chỉ tiêu thực hành: Thực hiện được các thao tác cơ bản ít nhất 3 lần trong 1 buổi thực hành:
             + Tính sai số.

             + Đo kích thước

              + Cân
              + Đo ghi dòng điện sinh vật: ghi điện tim
              + Điện châm

              + Kỹ thuật siêu âm
              + Xác định độ hấp thụ phóng xạ 
11. Nội dung học phần
Lý thuyết
Chương 1: Năng lượng và sự sống





3 tiết

1. Phương trình cơ bản về cân bằng nhiệt đối với cơ thể người.

2. Một số quá trình biến đổi năng lượng trên cơ thể sống.

3. Trạng thái dừng và các hệ thống sống.
Chương 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật


3 tiết

1. Các phân tử, ion và dung dịch trg cơ thể

2. Các hiện tượng vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.

3. Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.
Chương 3: Lý sinh tuần hoàn và Lý sinh hô hấp 



3 tiết

1. Hệ tuần hoàn, sự vận chuyển của máu trong cơ thể
2. Những yếu tố ảnh hưởng tới tuần hoàn máu

3. Hệ hô hấp, sự vận chuyển của khí trong cơ thể

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tuần hoàn
Chương 4: Các hiện tượng điện SV





3 tiết

1. Đại cương về hiện tượng điện SV

2. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động

3. Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của các loại điện thế sinh vật.  

4. Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ
Chương 5: Tác dụng của các tác nhân vật lý lên cơ thể sống


3 tiết

1. Tác dụng của tác nhân điện, từ trường 
2. Tác dụng của ánh sáng 

3. Tác dụng của sóng âm, siêu âm 

4. Tác dụng của Bức xạ ion hóa 
Thực hành

Bài 1: Phương pháp tính toán sai số trong thực nghiệm vật lý

Bài 2: Các phép đo cơ bản trong thực nghiệm vật lý

Bài 3: Kỹ thuật ghi điện tim, ứng dụng trong thăm dò chức năng

Bài 4: Kỹ thuật kích thích điện, ứng dụng trong Vật lý trị liệu 

Bài 5: Đo mật độ bức xạ qua các môi trường vật chất khác nhau  

Bài 6: Kỹ thuật siêu âm, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh 
12. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
13. Vật liệu giảng dạy
- Giáo án điện tử dạng Website, tài liệu, giáo trình, sách giáo khoa

- Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, thiết bị thực hành

- Phương tiện dạy học: hệ thống Multimedia, Projector, Laptop, bảng ...

14. Đánh giá  

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài
- Kiểm tra thực hành 1 bài. 

- Thi kết thúc môn học: 90 phút 
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập: Bộ môn lý sinh y học, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bài giảng Vật lý - Lý sinh y học.

* Tài liệu tham khảo
1. GS.TS. Phan Sĩ An, Lý sinh y học - NXB Y học Hà Nội – 2005

2. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Giáo trình lý sinh học - NXB ĐHQG - 2001.

3. TS. Lê Văn Trọng, Giáo trình lý sinh học – NXB  Đại học Huế - 2001.

4. Bộ môn Vật lý lý sinh - Học viện Quân y, Giáo trình Vật lý - Lý sinh 

5. Lương Duyên Bình, Vật lý trị liệu đại cương -  NXB  Giáo dục-  2001 

6. PGS. Phan Văn Duyệt, Phóng xạ y học - NXB Yhọc Hà Nội - 2002

7. GS Trần Đỗ Trinh, Hướng dẫn đọc điện tim - NXB Y học Hà Nội 2001

8. Bs. Nguyễn Xuân Huyên, Nội soi tiêu hoá - NXB Y học Hà Nội – 2001

9. L​ương Duyên Bình (Chủ biên), Vật lý đại c​ương - NXB Giáo dục 2001.

10. David Halliday và các tác giả, Cơ sở vật lý - NXB Giáo dục 2001

11. L​ương Duyên Bình (Chủ biên), Bài tập vật lý đại cương - NXBGD 2001

12. L​ương Duyên Bình (Chủ biên), Giải bài tập và bài toán Cơ sở vật lý (5 tập) - NXBGD 2005.

13. Nguyễn Quang Hậu, Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương (2 tập) – NXBGD 2005.

14. Dương Xuân Đạm, Vật lý trị liệu đại cương – NXB VH thông tin 2004.

15. L.D.Landau, A.L.Kitaigorodxki, Vật lí đại chúng - NXB  KHKT 2001.

16. Pierre Koskas (Bs Lê Quang Cường dịch), Xét nghiệm bổ trợ trong lĩnh vực thần kinh - NXB Hà Nội - 2000

17. Ia.Pereman (Thế Trường dịch), Vật Lý vui - NXB GD Hà Nội - 2001
16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương 1: Năng lượng và sự sống

Bài 1. Phương trình cơ bản về cân bằng nhiệt đối với cơ thể người. Một số quá trình biến đổi năng lượng trên cơ thể sống.
	1
	Thiện,

Hoà
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	2
	Bài 2. Trạng thái dừng và các hệ thống sống.  Sự  
	1
	Thiện,
	1, 2
	Thuyết 

	
	dịch chuyển Entropi trong các hệ thống sống. 
	
	Hoà
	
	trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	3
	Chương 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

Bài 1. Các hiện tượng  vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.
	1
	Hoà,

Thu
	1, 2


	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	4
	Bài 2. Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.
	1


	Hoà,

Thu
	1, 2


	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	5
	Chương 3: Vận chuyển của Máu và khí trong cơ thể sinh vật

Bài 1. Sự vận chuyển của máu trong cơ thể (Lý sinh tuần hoàn) 
	1


	Tân, Hoà
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	6
	Bài 2. Sự vận chuyển của khí trong cơ thể (Lý sinh hô hấp)
	1
	Tân, Hoà
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	7
	Chương 4: Các hiện tượng điện SV

Bài 1. Đại cương về hiện tượng điện SV. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động
	1
	Hoà,

Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	8
	Bài 2. Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của các loại điện thế sinh vật.  
	1
	Hoà,

Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	9
	Chương 5: Tác dụng của các tác nhân vật lý lên cơ thể sống

Bài 1. Tác dụng của tác nhân điện, từ trường. Tác dụng của ánh sáng 
	1


	Hoà, Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	10
	Bài 2. Tác dụng của sóng âm, siêu âm. Tác dụng của Bức xạ ion hóa
	1
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Phương pháp tính toán sai số trong thực nghiệm vật lý
	2
	Thiện, Đông
	1, 2
	Thực hành

	2
	Bài 2: Các phép đo cơ bản trong thực nghiệm vật lý
	4
	Thiện, Đông
	1, 2
	Thực hành

	3, 4
	Bài 3: Đo mật độ bức xạ qua các môi trường vật chất khác nhau  
	6
	Hoà, Đông
	1, 2
	Thực hành

	5, 6
	Bài 4: Kỹ thuật ghi điện tim, ứng dụng trong thăm dò chức năng      
	6
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thực hành

	7, 8
	Bài 5: Kỹ thuật kích thích điện, ứng dụng trong Vật lý trị liệu 
	6
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thực hành

	9
	Bài 6: Kỹ thuật siêu âm, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh        
	6
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thực hành


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
HÓA HỌC 
Chemistry
1. Mã số học phần: CHE 121
2. Tên học phần: Hoá học 

3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo:  Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: ThS. Cù Xuân Chánh,  

6. Cán bộ tham gia giảng  


1. ThS. Cù Xuân Chánh

2. CN. Vũ Thái Sơn

3. ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

4. ThS. Lê Thị Giang

5. CN. Nguyễn Thị Mỹ Ninh
6. CN. Nguyễn Văn Quế
7. ThS. Hứa Thị Ngọc Thoan

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Có thái độ đúng mực đối với môn học, yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo quản, sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý, tiết kiệm.
- Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các bài thực hành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp. 

* Về kiến thức
- Trình bày được tính chất dung dịch không điện ly và điện ly, cách chuyển đổi giữa các loại nồng độ, pha chế được dung dịch, xác định được độ pH của các loại dung dịch. 

 - Trình bày được các tính chất hóa học cơ bản của hợp chất vô cơ, ứng dụng của một số chất vô cơ  trong ngành y.

 - Trình bày được tên gọi, phương pháp điều chế, tính chất hóa học chính, ứng dụng của các chất hữu cơ. Viết được qui trình điều chế một số hợp chất có nhóm chức. 

* Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản để tiến hành thí nghiệm khảo sát tính chất các chất vô cơ và hữu cơ.

8. Mô tả học phần
 
 Học phần gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành. Sinh viên được học lí thuyết hóa học, làm bài tập về các loại nồng độ dung dịch, tính chất chung  của dung dịch, tính độ pH, sự thủy phân của muối, dung dịch đệm. Những tính chất cơ bản của kim loại và phi kim, các hợp chất vô cơ. Cách gọi tên, phương pháp điều chế, tính chất chính của các chất hữu cơ đơn chức. Giữa chương trình sinh viên phải làm một bài kiểm tra thường xuyên và cuối chương trình làm một bài thi kết thúc học phần.  Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết và kết thúc bằng bài thi thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học tiếp  kiến thức  chuyên môn.

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần
Thực hành: 30 tiết.

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện
 - Sinh viên phải đọc giáo trình trước khi đến lớp theo hướng dẫ̃̃n của giảng viên.

 - Sinh viên phải nghiên cứu trước bài thực hành và phần lý thuyết có liên quan  đến bài thực hành đó. Sau mỗi bài thực hành, sinh viên phải viết bản tường trình bài đó.

* yêu cầu
- Sinh viên trình bày được nội dung kiến thức cơ bản về hóa học.

- Pha chế được dung dịch với nồng độ đã cho.

- Làm được các thí nghiệm định tính đối với chất vô cơ và hữu cơ.

- Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

11. Nội dung học phần
Lý thuyết

Bài 1: Nồng độ của dung dịch. Độ tan. Áp suất thẩm thấu
3 tiết

Bài 2: Dung dịch đệm. Tính độ pH của dung dịch

3 tiết

Bài 3: Ôxy, nước, hydroperoxyd, kim loại


3 tiết

Bài 4: Hydrocarbon - alcol - phenol



3 tiết

Bài 5: Aldehyd – ceton - acid carboxylic


3 tiết
Thực hành
Bài 1: Kỹ thuật thực nghiệm 




4 tiết

Bài 2: Dung dịch  





4 tiết

Bài 3: Kim loại






4 tiết

Bài 4: Phi kim






4 tiết

Bài 5: Alcol - phenol





4 tiết

Bài 6: Aldehyd - ceton





4 tiết

Bài 7: Acid carboxylic 





6 tiết
12. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, phát vấn, làm mẫu, thảo luận nhóm.

13. Vật liệu giảng dạy: Dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, vật tư thí nghiệm, bảng, phấn, tài liệu học tập.

14. Đánh giá 
- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

- 01 bài thi giữa học phần
- 01 bài thi kết thóc học phần.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
  1. PGS TSKH Phan An (2006), Lý thuyết Hóa học, NXB Đại học Y Hà Nội.

  2. Bộ môn Hóa – Sinh (2008), Tài liệu thực hành Hóa học (Lưu hành nội bộ)

* Tài liệu tham khảo
  3. Hóa học Hữu cơ tập 1 - NXB Đại học Dược Hà Nội 2004
 

  4. Hóa học Hữu cơ tập 2 - NXB Đại học Dược Hà Nội 2005 .

     

  5. Hóa Đại cương - Vô cơ, Giáo trình dùng cho SV Dược hệ chính qui (Quyển II) 2005 - NXB Đại học Dược Hà Nội.

  6. Lý thuyết Hóa Đại cương - Vô cơ, Giáo trình dùng cho sinh viên Dược hệ chính qui (Quyển III)  2006 - NXB Đại học Dược Hà Nội. 

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Đại cương về dung dịch

1. Nồng độ dung dịch

2. Áp suất thẩm thấu, định luật Vant’ Hoff 

3. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông 
	2
	Chánh
	1, 5
	Thuyết trình

	
	Dung dịch chất điện li

1. Khái niệm và đại lượng

2. Acid và base

3. Độ pH của dung dịch. 
	2
	Tuyết
	1, 5
	Thuyết trình

	2
	Thảo luận về Dung dịch
	4
	Chánh

Tuyết
	1, 5
	Thảo luận

	3
	 Ôxy,  nước, hydroperoxyd

1. Đặc điểm cấu tạo

2. Tính chất hóa học
	2


	Chánh


	1, 6
	Thuyết trình

	
	 Kim loại

1. Kim loại kiềm

2. Kim loại họ sắt
	2
	Tuyết
	1, 6
	Thuyết trình

	4
	Thảo luận về Hợp chất vô cơ
	2
	Chánh,

Tuyết
	1, 6
	Thảo luận

	
	 Hợp chất hữu cơ

1. Hydrocarbon

2. Alcol, phenol

3. Aldehyd, ceton

4. Acid carboxylic
	2
	Chánh
	1,3
	Thuyết trình

	5
	Thảo luận về chất hữu cơ 
	4
	Chánh,

Tuyết
	1,3
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Kĩ thuật thí nghiệm. 
	4
	Chánh
	2
	Thực tập tại phòng thí nghiệm

	2
	Bài 2: Dung dịch 
	4
	Chánh
	2
	

	3
	Bài 3: Kim loại – Phi kim
	4
	Chánh
	2
	

	4
	Bài 4: Alcol – Phenol
	4
	Giang
	2
	

	5
	Bài 5: Aldehyd  
	4
	Giang
	2
	

	6
	Bài 6: Ceton
	4
	Thoan
	2
	

	7
	Bài 7: Acid carboxylic
	6
	Thoan
	2
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - DI TRUYỀN Y HỌC
Biology - Medical Genetics
1. Mã số học phần: BIO 131
2. Tên học phần: Sinh học đại cương - di truyền y học

3. Số tín chỉ: 3 (2-1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Y tế học đường

5. Giảng viên phụ trách: Ngô Đăng Tân

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Nguyễn Thu Hiền 



2. Nguyễn Thu Giang 



3. Bùi Thị Hà

7. Mục tiêu học phần
7.1. Mục tiêu thái độ


- Xác định rõ đây là học phần nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất để có thể tiếp thu tốt các học phần y cơ sở như mô học, giải phẫu, sinh lý, sinh hóa…


- Đặc biệt là phần di truyền y học giúp cho sinh viên có thái độ đúng với việc chẩn đoán sớm các dị tật bẩm sinh.

7.2. Mục tiêu kiến thức

- Trình bày được thành phần hóa học và cấu tạo của tế bào

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của bộ NST và bộ gen của người 

- Nêu được các cơ chế di truyền và một số bệnh có liên quan ở người.

- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế phát sinh một số bệnh ở người do đột biến gây ra để từ đó có các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác hại.
7.3. Mục tiêu kỹ năng

- Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học để quan sát được các thành phần cấu trúc của tế bào.
- Lập được phả hệ và phân tích được phả hệ ở người

- Xác định được nếp vân da ở người bình thường vad người bị các bệnh do đột biến.
8. Mô tả học phần
Trong học phần này sinh viên sẽ được học những kiến thức nâng cao về cấu trúc và thành phần hóa học của tế bào mà chương trình phổ thông chưa đề cập đến, được biết các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về bộ NST, bộ gen con người, về các bệnh do đột biến ở người để từ đó biết được các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác hại của các bệnh này.

Một phần trọng yếu của học phần là phần thực hành đòi hỏi sinh viên phải sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học để quan sát các thành phần cấu trúc và 1 số hoạt động sống của tế bào. Phải biết cách lập phả hệ, phân tích phả hệ, xếp nhóm bộ NST người bình thường và người bệnh để ứng dụng trong thực tiễn. Kết thúc phần thực hành sẽ có bài thi thực hành để đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2( 2,1,4 )/12 tuần


Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Sinh viên phải nắm vững kiến thức sinh học phổ thông trung học 

- Sinh viên phải đi học đầy đủ các buổi học trên lớp, các buổi thực tập tại phòng thí nghiệm và phải tham gia tích cực vào các buổi thảo luận trên lớp.

-  Sinh viên phải đọc giáo trình và các bài bắt buộc trước khi lên lớp theo yêu cầu của giảng viên

- Sinh viên phải tìm hiểu trước bài thực tập phải làm và các phần lí thuyết có liên quan trước khi đến thực tập bài đó.

- Kết thúc học phần ngoài việc nắm vững phần lí thuyết sinh viên phải thành thạo về một số nội dung thực hành sau:

- Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học

- Biết cách làm một số tiêu bản vi thể 

- Quan sát và vẽ  được các tiêu bản trong chương trình thực tập

- Phải trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền y học và ứng dụng của các phương pháp này trong thực tiễn để chẩn đoán một số bệnh do đột biến nhiễm sắc thể ở người.

- Biết cách lập karyotype bộ nhiễm sắc thể người.

11. Nội dung học phần
Lý thuyết
Bài 1: Thành phần hóa học của tế bào




3 tiết

1. Hợp chất vô cơ

2. Hợp chất hữu cơ
Bài 2: Cấu tạo của tế bào





3 tiết

1. Màng tế bào

2. Tế bào chất và các bào quan

3. Nhân tế bào
Bài 3: Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào


1 tiết

1. Sự vận chuyển thụ động

2. Sự vận chuyển chủ động
Bài 4: Các kiểu phân chia tế bào




2 tiết

1. Phân bào nguyên nhiễm

2. Phân bào giảm nhiễm
Bài 5: Các phương thức chuyển hóa vật chất và năng lượng

3 tiết

1. Khả năng khai thác M và E

2. Hô hấp tế bào
Bài 6: Các phương pháp nghiên cứu di truyền y học


2 tiết

1. Phương pháp lập phả hệ

2. Phương pháp nghiên cứu con sinh đôi

3. Phương pháp di truyền tế bào học

4. Phương pháp di truyền phân tử
Bài 7: Di truyền đơn gen trên NST thường



3 tiết

1. Di truyền gen trội và các bệnh có liên quan

2. Di truyền gen lặn và các bệnh có liên quan
3. Di truyền trung gian và các bệnh có liên quan

4. Di truyền tương đương và ví dụ về hệ nhóm máu MN
Bài 8: Bộ NST và bộ gen của người




2 tiết

1. Đặc điểm bộ NST người bình thường

2. Đặc điểm bộ gen người bình thường
Bài 9: Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính

2 tiết

1. NST giới tính

2. Cơ sở tế bào học của sự hình thành giới tính

3. Bản chất và các đặc điểm của di truyền liên kết với giới tính

Bài 10: Di truyền đa alen, di truyền đa gen, di truyền đa nhân tố
2 tiết

1. Di truyền hệ nhóm máu ABO, di truyền yếu tố Rh

2. Một số tính trạng đa gen ở người

Bài 11: Đột biến NST người và các bệnh có liên quan


3 tiết

1. Đột biến cấu trúc NST và các bệnh

2. Đột biến số lượng NST và các bệnh
Bài 12: Di truyền quần thể





2 tiết

1. Định luật Hacdi – Vanbec

2. Vận dụng định luật Hacdi - Vanbec

Bài 13: Bất thường bẩm sinh





1 tiết
Bài 14: Tư vấn di truyền y học





1 tiết
Thực hành
Bài 1: Kính hiển vi quang học và sử dụng kính hiển vi 

4 tiết

để quan sát 1 số loại tế bào
Bài 2: Quan sát 1 số bào quan và thể vùi trong tế bào


4 tiết
Bài 3: Quan sát các kiểu phân chia tế bào và sự trao đổi 

4 tiết

nước qua màng tế bào

Bài 4: Quan sát 1 số loại giao tử và bộ NST của người


5 tiết
Bài 5: Phương pháp lập caryotyp ở người bình thường và người bệnh
4 tiết
Bài 6: Lập phả hệ và phân tích phả hệ ở người



5 tiết
Bài 7: Quan sát nếp vân da ở người




4 tiết
12. Phương pháp giảng: Thuyết trình + phát vấn + thảo luận nhóm

13. Vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, tranh vẽ minh họa, kính hiển vi quang học và các tiêu bản vi thể.

14. Đánh giá:
- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài



- Thi giữa học phần: 01 bài


- Thi hết học phần: 01 bài
15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập

1. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKTN 2007, Bài giảng sinh học đại cương

2. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKTN 2007, Bài giảng di truyền y học

3. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKN 2007, Thực hành sinh học đại cương

4. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKTN 2007, Thực hành di truyền y học
* Tài liệu tham khảo
5. Bộ môn y sinh học di truyền, ĐHYHN 2002, Các nguyên lý sinh học, NXB Y học.

6. Bộ môn y sinh học di truyền, ĐHYHN 2005, Di truyền y học, NXB y học.

7. Phan Cự Nhân - Trần Bá Hoành 1997, Sinh học đại cương, NXB ĐHQG HN.


8. Hồ Huỳnh Thùy Dương 1997, Sinh học phân tử, NXB Giáo dục.


9. Phạm Thành Hổ 2003, Di truyền học, NXB Giáo dục.


10. Hoàng Đức Cự 1999, Sinh học đại cương, NXB ĐHQG HN


11. Jeremy Cherfas 2004, Bộ gen con người, NXB trẻ


12. Phillips và Chilton 1999, Sinh học, NXB GD


13. Nguyễn Sỹ Mai 1995, Những kiến thức cơ bản về di truyền học, NXBGD

16. Lịch học  

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Thành phần hóa học của tế bào
	3
	Giang
	1, 7, 12
	Thuyết trình

	2
	Cấu tạo của tế bào
	3
	Giang
	1, 5, 10
	

	3
	Thảo luận

1. Nguyên tắc phân loại và xác định thành phần hóa học tế bào

2. Mối liên hệ giữa các thành phần cấu trúc của tế bào
	3
	Giang
	
	Thảo luận 

	4
	Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
	1
	Hà


	1, 5, 10


	Thuyết trình

	
	Các kiểu phân chia tế bào
	2
	
	
	

	5
	Các phương thức chuyển hóa M và E
	3
	Hà
	1, 5, 7
	

	6
	Thảo luận

1. So sánh hai kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào và cho ví dụ cụ thể

2. Ý nghĩa sinh học các kiểu phân chia tế bào

3. Phân biệt quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng

4. Phân biệt hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí
	3
	Hà
	
	Thảo luận

	7
	Các phương pháp nghiên cứu di truyền Y.
	2
	Tân
	2, 6, 9
	Thuyết trình

	
	 Di truyền đơn gen
	1
	
	
	

	8
	 Di truyền đơn gen (tiếp)
	2
	Tân
	2, 6, 9
	

	
	 Thảo luận

1. Lập phả hệ và phân tích phả hệ

2. Tư vấn di truyền với các bệnh di truyền đơn gen
	1
	
	
	Thảo luận 

	9
	Bộ NST và bộ gen con người
	1
	Tân
	2, 6,

9, 11
	T.trình

	
	Thảo luận

1. Các tiêu chuẩn để xếp nhóm bộ NST người

2. Những phát hiện mới nhất về bộ gen người
	2
	
	
	Thảo luận

	10
	Di truyền giới tính, di truyền liên kết giới tính
	2
	Hiền
	2, 6, 9
	Thuyết trình

	
	Di truyền đa alen, di truyền đa gen
	1
	
	
	

	11
	Đột biến NST và các bệnh do đột biến NST ở người
	3
	Hiền
	2, 6, 9
	Thuyết trình

	
	Di truyền quần thể
	
	
	
	

	12
	Thảo luận

1. Phân biệt các dạng đột biến NST

2. Giải các bài tập về di truyền quần thể
	3
	Hiền
	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Kính hiển vi quang học và sử dụng kính hiển vi để quan sát 1 số loại tế bào.
	4
	Giang Hà
	3
	Thực hành

	2
	Quan sát 1 số bào quan và thể vùi trong tế bào
	4
	
	3
	

	3
	Quan sát các kiểu phân chia tế bào và sự trao đổi nước qua màng tế bào
	5
	
	3
	

	4
	Quan sát 1 số loại giao tử và bộ NST của người
	4
	Tân  Hiền
	4
	

	5
	Phương pháp lập caryotyp ở người bình thường và người bệnh
	5
	
	4
	

	6
	Lập phả hệ và phân tích phả hệ ở người
	4
	
	4
	

	7
	Quan sát nếp vân da ở người
	4
	
	4
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
GIẢI PHẪU - MÔ HỌC 
Anatomy - Histology
1. Mã số học phần: ANH 231
2. Tên học phần: Giải phẫu - Mô học 

3. Số tín chỉ: 3(2-1)

Giải phẫu: 20/10


Mô học: 10/5

4. Chuyên ngành đào tạo: Y sĩ  học đường

5. Giảng viên phụ trách: 

Phần Giải phẫu: TS. Trịnh Xuân Đàn


Phần Mô học: Ths. Bùi Thanh Thủy


6. Cán bộ tham gia giảng

* Giải phẫu:



1. Trịnh Xuân Đàn



2. Trương Đồng Tâm



3. Đinh Thị Hương



4. Nguyễn Thị Sinh



5. Nguyễn Thị Bình


6. Đỗ Hoàng Dương


7. Tạ Thành Kết

* Mô học:


1. Ths. Bùi Thanh Thuỷ


2. Bs. Vũ Thị Hiền


3. Bs. Phạm Minh Huệ
7. Mục tiêu học phần
- Mô tả được cấu tạo hình thái (đại thể, vi thể, siêu vi, hóa học) của các cơ quan tổ chức, các tế bào, các mô, các bộ phận chủ yếu ở các cơ quan cơ thể người bình thường.

- Trình bày được mối liên quan giữa cấu tạo (đại thể và vi thể) và chức năng của các cơ quan tổ chức, các tế bào, mô, các bộ phận chủ yếu ở các cơ quan người bình thường.

- Nhận định được nguồn mạch máu nuôi dưỡng, thần kinh chi phối cho cơ quan và những vận dụng trong thực tế lâm sàng.

- Phân biệt được các loại: tế bào, mô, bộ phận chủ yếu của các cơ quan đối với những tiêu bản đã được học. Vẽ được sơ đồ cấu tạo một số mô, cơ quan ở mức vi thể.

- Ứng dụng được các kiến thức môn học vào trong các môn y học khác vào thực tế để áp dụng trong phòng và điều trị bệnh.

8. Mô tả học phần
- Là môn học hình thái về cấu tạo đại thể và vi thể các cơ quan cơ thể người; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cấu tạo khi quan sát bằng mắt thường hay bằng các dụng cụ kỹ thuật (kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử) của các cơ quan cơ thể người bình thường. Nội dung gồm hai phần: đại thể và vi thể. Sau khi kết thúc môn học, người học tích lũy kiến thức để tiếp thu, liên hệ tốt với các môn y cơ sở khác cũng như các môn bệnh học và lâm sàng. 

- Thực hành môn học: nhằm minh hoạ cho lý thuyết, nhận biết được vị trí, hình thể liên quan các cơ quan; nhận định được các tiêu bản, tế bào, mô, bộ phận chủ yếu của các cơ quan bình thường theo chương trình qui định, kết thúc thực hành sẽ thi thực hành bằng phương pháp OSPE.

10.  Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 2(2,2,4)/10 tuần

Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi lý thuyết và thực hành, phải đọc trước những bài được yêu cầu vì giảng viên có thể hỏi bất kỳ trong buổi giảng, sinh viên phải tích cực tham gia trao đổi thảo luận trong lớp, thực hiện nghiêm túc và đủ số bài kiểm tra.

Chỉ tiêu thực hành: sinh viên bắt buộc phải tham gia đầy đủ các bài thực hành, nhận biết được vị trí, hình thể liên quan các cơ quan; nhận định được các tiêu bản, tế bào, mô, bộ phận chủ yếu của các cơ quan bình thường theo chương trình qui định.

11. Nội dung học phần
Bài 1: Giải phẫu cơ mạch thần kinh chi trên



3 tiết

1. Hệ thống cơ chi trên

2. Hệ thống động mạch chi trên

3. Hệ thống tĩnh mạch chi trên

4. Hệ thống thần kinh chi trên và đám rối cánh tay

Bài 2: Giải phẫu cơ mạch thần kinh chi dưới



3 tiết
1. Hệ thống cơ chi dưới

2. Hệ thống động mạch chi dưới

3. Hệ thống tĩnh mạch chi dưới

4. Hệ thống thần kinh chi dưới  và đám rối thắt lưng-cùng

Bài 3. Giải phẫu hệ thống cơ - mạch ĐMC, thân mình 


3 tiết
1. Hệ thống cơ vùng mặt

2. Hệ thống cơ vùng cổ

3. Hệ động mạch cảnh, động mạch dưới đòn

4. Hệ thống tĩnh mạch đầu mặt cổ

5. Thần kinh Đầu mặt cổ và Đám rối thần kinh cổ.

Bài 4. Giải phẫu tim, hệ hô hấp 





3 tiết
1. Đại cương hệ tim mạch

2. Vị trí hình thể liên quan

3. Hình thể trong, cấu tạo

4. Mạch thần kinh tim; đối chiếu tim và các lỗ van tim

5. Vị trí, hình thể, cấu tạo mũi, hầu, thanh quản

6. Vị trí, hình thể, cấu tạo khí phế quản; phổi, màng phổi và áp dụng

7 Vị trí, giới hạn, phân chia trung thất và các thành phần của trung thất sau 

8. Mối liên quan các thành phần trung thất sau và áp dụng

Bài 5. Giải phẫu hệ tiêu hoá 





3 tiết
1. Giải phẫu ổ miệng, các tuyến nước bọt

2. Giải phẫu hệ thống ống tiêu hóa

3. Các tuyến tiêu hóa 

4. Mạch thần kinh chung hệ tiêu hóa

Bài 6. Giải phẫu hệ  niệu - dục 





3 tiết
1. Giải phẫu các phần hệ tiết niệu

2. Giải phẫu cơ quan sinh dục nam

3. Giải phẫu cơ quan sinh dụ nữ

3. Mạch thần kinh chung cho hệ niệu dục

Bài 7 Giải phẫu hệ thần kinh trung ương 



3 tiết
1. Vị trí hình thể cấu tạo tủy sống
2. Giải phẫu thân não
3. Gian não và đoan não

4. Màng – mạch não tủy; các buồng não thất và sự lưu thông dịch não tủy.

Bài 8. Tế bào - Biểu mô-Mô liên kết chính thức 


2 tiết
1. Cấu tạo, chức năng tế bào

2. Định nghĩa, phân loại biểu mô

3. Cấu tạo mô liên kết chính thức

Bài 9. Mô: sụn, xương, cơ, thần kinh 



3 tiết
1. Cấu tạo mô sụn

2. Cấu tạo mô xương
3. Đặc điểm cấu tạo cơ vân

4. Đặc điểm cấu tạo mô thần kinh

Bài 10.  Hệ tuần hoàn, Hệ hô hấp




2 tiết
1. Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn

2. Đặc điểm cấu tạo hệ hô hấp

Bài 11. Hệ tiêu hóa, Hệ tiết niệu 




3 tiết
1. Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa

2. Đặc điểm cấu tạo hệ tiết niệu

12. Phương pháp giảng
- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Tự học

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, Projector, tranh, mô hình xác, tiêu bản đại thể, băng hình, đĩa CD...kính hiển vi truyền hình, kính hiển vi quang học, tiêu bản mô học.
14. Đánh giá: Chia làm 2 phần: Giải phẫu và Mô học.

* Kiểm tra: mỗi phần gồm có

- 1 bài kiểm tra thường xuyên

- 1 bài kiểm tra giữa học phần

* Thi kết thúc môn học: chung cho cả giải phẫu và mô học

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn giải phẫu 2007, Bài giảng giải phẫu học dùng cho Cao đẳng Y tế học đường Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên

2. Trường ĐH Y khoa Hà Nội, Bài giảng giải phẫu học – NXB Y học 2004.
3. Bộ môn Mô - Phôi 2007, Bài giảng Mô học dùng cho Cao đẳng Y tế học đường, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
4. Bộ môn Mô học - Trường Đại học Y Hà Nội 2004, Mô học, NXB Y học.

5. Bộ môn giải phẫu - Trường ĐH Y khoa TN 2005, Bài giảng giải phẫu  học. 
* Tài liệu tham khảo
6. Nguyễn Quang Quyền, Bài giảng giải phẫu học tập 1, NXB Y học TPHCM 1993.

7. Nguyễn Quang Quyền, Bài giảng giải phẫu học tập 2, NXB Y học TPHCM  1993

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Hệ cơ, mạch TK chi trên, chi dưới
	2
	Bs. Kết
	1, 4, 5, 6, 7
	T.Trình

	1. 
	Hệ cơ, mạch TK chi trên, chi dưới
	2
	Bs Kết
	
	Thảo luận

	2
	Hệ thống cơ - mạch ĐMC, thân mình
	2
	Ts.Dương
	1, 4, 5, 6, 7
	T.Trình

	2. 
	Hệ cơ - mạch TK ĐMC, thân mình
	2
	Ts.Dương
	
	Thảo luận

	3
	Giải phẫu tim, hệ hô hấp
	2
	Ts. Đàn
	1, 4, 5, 6, 7
	T.Trình

	
	Giải phẫu tim, hệ hô hấp
	2
	
	
	Thảo luận

	4
	Hệ  Tim, mạch
	2
	Ts. Đàn
	1, 4, 5, 6, 7
	Thảo luận

	3. 
	Hệ hô hấp, trung thất
	2
	Ts. Đàn
	
	

	5
	Hệ tiêu hoá
	2
	Bs Kết
	1, 4, 5, 6, 7
	T.Trình

	4. 
	Hệ tiêu hóa và tuyến phụ thuộc
	2
	Bs. Kết
	
	Thảo luận

	6
	Hệ  niệu - dục
	2
	Ths.Tâm
	1, 4, 5, 6, 7
	T.Trình

	5. 
	Hệ  niệu - dục
	2
	Ths.Tâm
	
	Thảo luận

	7
	Hệ thần kinh trung ương 
	2
	ThsHương
	1, 4, 5, 6, 7
	T.Trình

	6. 
	Hệ thần kinh trung ương 
	2
	ThsHương
	
	Thảo luận

	8
	Tế bào- Biểu mô-Mô liên kết chính thức 
	2
	ThS.Thuỷ
	4, 5
	T.Trình

	7. 
	Mô: sụn, xương, cơ, thần kinh
	2
	BS.Hiền
	
	

	9
	Tế bào - Biểu mô - Mô liên kết chính thức - Mô: sụn, xương, cơ, thần kinh 
	2
	ThS.Thuỷ

 BS. Hiền
	4, 5
	Thảo luận

	8. 
	Hệ tuần hoàn, Hệ hô hấp
	2
	ThS Thuỷ
	4, 5
	T.Trình

	10
	Hệ tiêu hóa, Hệ tiết niệu 
	2
	BS. Hiền
	
	

	9. 
	Hệ tuần hoàn, Da, Hệ hô hấp, Hệ tiêu hóa, Hệ tiết niệu
	2
	ThS.Thuỷ BS. Hiền
	4, 5
	Thảo luận


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Xương chi
	4
	Bs. Bình
	6
	Hướng dẫn thực hành

Tự xem tranh, mô hình, 

tiêu bản

	2
	Xương ĐMC, xương thân mình
	4
	Bs. Bình
	6
	

	3
	Hệ cơ, mạch TK chi
	2
	BS. Kết
	6
	

	1. 
	Hệ cơ mạch TK ĐMC, thân mình
	2
	Ths. Tâm
	6
	

	4
	Hệ tuần hoàn, Hô hấp
	2
	Ts.Dương
	6
	

	5
	Hệ tiêu hoá Hệ tiết niệu, sinh dục
	4
	Ts. Đàn
	6
	

	6
	Hệ thần kinh
	2
	BS. Kết
	6
	

	7
	Hướng dẫn sử dụng kính hiển vi trong mô học, xem các tiêu bản biểu mô: vuông đơn, trụ đơn, lát tầng không sừng hóa, lát tầng sừng hóa
	2


	BS. Hiền
	4, 5
	

	2. 
	Tiêu bản: xương Havers xốp, cơ vân, cơ trơn, động mạch và tĩnh mạch cơ
	2
	BS. Huệ
	
	

	8
	Tiêu bản: da, phổi, thận, thực quản
	2
	BS. Huệ
	4, 5
	

	9
	Tiêu bản: tá tràng, hỗng tràng, gan
	2
	BS. Hiền
	4, 5
	

	10
	Chẩn đoán tiêu bản
	2
	ThS.Thuỷ
	4, 5
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
SINH LÝ HỌC 
Physiology
1. Mã số học phần: PHY 221
2. Tên học phần: Sinh lý học 

3. Số tín chỉ: 2(1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS – TS. Nguyễn Văn Tư

6. Cán bộ tham gia giảng 


1. PGS – TS. Nguyễn Văn Tư 


2. GVC - Ths. Phạm Thị La 


3. Ths. Hoàng Thu Soan 


4. Ths. Nguyễn Thu Hạnh

7. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về thái độ 

Xác định rõ vai trò của môn sinh lý học đối với các ngành khoa học khác (như Môi trường học, Sinh lý vi khuẩn…) và trong y học như môn: Giải phẫu, Mô học… từ đó có thái độ đúng để học các môn khoa học này vì nó là cơ sở để giải thích và phát hiện những rối loạn chức năng trong bệnh lý. 

* Về kiến thức 

- Trình bày được các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể.

- Trình bày được quá trình điều hòa chức năng,  rối loạn chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích cơ chế hoạt động chức năng bình thường của cơ thể. Đồng thời phân tích, thảo luận về mối liên quan giữa chức năng bình thường và những rối loạn bệnh lý trên lâm sàng

* Về kỹ năng

 Làm được một số kỹ thuật xét nghiệm huyết học, nhận định đúng kết quả xét nghiệm để đánh giá được rối loạn bệnh lý trên lâm sàng.
8. Mô tả học phần: Sinh lý học là học phần gồm:

- Sinh lý tế bào và dịch thể đề cập các nội dung về: đặc điểm cơ thể sống và nội môi; sinh lý tế bào; sinh lý máu, và dịch thể; chuyển hóa các chất, chuyển hóa năng lượng; quá trình điều nhiệt trong cơ thể. Phần này giới thiệu về các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của tế bào và dịch thể, cơ chế điều hòa chức năng. 

- Sinh lý cơ quan và hệ thống cơ quan. Bao gồm các nội dung về hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể như: hệ tuần hoàn, hô hấp, hệ tiêu hóa, tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh. Phần này giới thiệu về hoạt động chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể; cơ chế điều hòa hoạt động của các cơ quan để đảm bảo mối liên hệ giữa các cơ quan với nhau trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường bên ngoài; một số rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

- Một số xét nghiệm huyết học cơ bản, các hằng số sinh lý máu.

Với các nội dung trên, môn Sinh lý học giúp cho sinh viên nắm vững được những quy luật chung về hoạt động chức năng của cơ thể, đo lường được các chỉ số hoạt động chức năng bình thường của các cơ quan, qua đó phát hiện được những rối loạn bất thường. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên có khả năng phân tích và ứng dụng trong lâm sàng để phát hiện các tình trạng bệnh lý và đánh giá mức độ bệnh lý trên lâm sàng.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần

Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện
- Môn học tiên quyết: các môn học cơ bản (Hóa sinh, Sinh học, Di truyền).

- Môn học song hành: các môn khoa học cơ sở (Giải phẫu, Mô học, Sinh hóa, Ký sinh trùng...).

* Yêu cầu
- Sinh viên làm được các xét nghiệm: đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu, định công thức bạch cầu, định lượng hemoglobin, nhóm máu ABO,  

- Quan sát, giải thích được các hiện tượng xảy ra trên thực nghiệm.

* Chỉ tiêu
- Sinh viên phải tham gia 80% số giờ lên lớp, 100% các buổi thực hành.

- Thực hành: làm được 5 kỹ thuật xét nghiệm huyết học và báo cáo kết quả bài thực tập.

11. Nội dung học phần
* Lý thuyết:

Bài 1. Đại cương cơ thể sống và hằng tính nội môi 



1/2 tiết
1. Đặc điểm của sự sống

2. Nội môi và hằng tính nội môi

3. Điều hòa chức năng

Bài 2:  Trao đổi chất qua màng tế bào 




1/2 tiết
1. Đặc điểm cấu trúc chức năng của màng tế bào

2. Quá trình vận chuyển vật chất qua màng tế bào

Bài 3: Chuyển hóa chất và chuyển hóa năng lượng 



1/2 tiết
1. Chuyển hóa chất

2. Chuyển hóa năng lượng

Bài 4: Điều hòa thân nhiệt 




1/2 tiết
1. Thân nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng tới thân nhiệt

2. Quá trình sinh nhiệt

3. Quá trình tỏa nhiệt

4. Cơ chế điều nhiệt

Bài 5: Sinh lý máu 




2 tiết
1. Những tính chất và chức năng chung của máu

2. Hồng cầu

3. Nhóm máu và truyền máu

4. Bạch cầu

5. Tiểu cầu

6. Quá trình cầm máu

Bài 6. Sinh lý hệ tuần hoàn 




2 tiết
1. Sinh lý tim

2. Sinh lý tuần hoàn động mạch (huyết áp động mạch)

Bài 7:  Sinh lý hô hấp 




1 tiết
1. Đặc điểm cấu trúc chức năng của bộ máy hô hấp

2. Chức năng thông khí của phổi

3. Chức năng vận chuyển khí của máu

4. Điều hòa hô hấp

Bài 8: Sinh lý bộ máy tiêu hóa 




1 tiết
1. Tiêu hóa ở miệng và thực quản

2. Tiêu hóa ở dạ dày

3. Tiêu hóa ở ruột non

4. Hấp thu các chất ở ruột non

5. Tiêu hóa ở ruột già

Bài 9: Sinh lý thận 




1 tiết
1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng của thận

2. Chức năng tạo nước tiểu 

Bài 10: Sinh lý nội tiết 




2 tiết
1. Đại cương về hệ nội tiết và hormon

2. Tuyến yên

3. Tuyến giáp 

6. Tuyến thượng thận

7. Tuyến tụy nội tiết

Bài 11: Sinh lý sinh dục và sinh sản 




2 tiết
1. Sinh lý sinh dục và sinh sản nam

2. Sinh lý sinh dục và sinh sản nữ

Bài 12: Sinh lý hệ thần kinh 




2 tiết
1. Tổ chức chức năng của hệ thần kinh

2. Sinh lý neuron

3. Chức năng vận động của tủy sống

4. Chức năng điều tiết vận động của vỏ não

5. Chức năng điều tiết vận động của các cấu trúc dưới vỏ (tiểu não)

6. Hệ thần kinh thực vật

7. Hoạt động thần kinh cao cấp

* Thực hành
Bài 1: Kỹ thuật đếm số lượng hồng cầu 

Bài 2: Kỹ thuật định lượng hemoglobin 

Bài 3: Kỹ thuật định nhóm máu hệ ABO  

Bài 4: Kỹ thuật đếm số lượng bạch cầu

Bài 5: Kỹ thuật định công thức bạch cầu phổ thông

Bài 6: Kỹ thuật xác định thời gian chảy máu, đông máu.

Bài 7: Phân tích kết quả xét nghiệm huyết học trên máy

12. Phương pháp giảng
- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

- Thực hành: thuyết trình, hướng dẫn thực tập bằng thao tác cụ thể, bảng kiểm, tiến hành các thực nghiệm.

13. Vật liệu giảng dạy
- Giáo trình, tài liệu phát tay, bài tập tình huống. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

- Kính hiển vi, buồng đếm tế bào máu, ống potin, máu, lam kính, bông cồn, kim chích, dung dịch giemsa…

- Huyết áp kế ludwig, trụ ghi, dụng cụ phẫu thuật, hóa chất, động vật thực nghiệm (chó, thỏ…)

14. Đánh giá 

- Hai bài kiểm tra thường xuyên lý thuyết.
- Một bài thi thực hành.
- Một bài thi lý thuyết.
15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2005, Bài giảng Sinh lý học.
* Tài liệu tham khảo
2. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Bài giảng Sinh lý học (tập 1, 2), NXBYH.

3. Học viện Quân Y 2005, Bài giảng Sinh lý học, NXBQĐND.

4. Trường ĐH Y khoa Huế 2007, Bài giảng Huyết học truyền máu, NXBYH.

5. Xét nghiệm huyết học cơ bản, NXBYH, Hà Nội 1995.

6. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Thực tập sinh lý học, NXBYH.

7. Thực tập Sinh lý học, Học viện Quân Y Hà Nội, NXBQĐND, 2005.

8. Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2005, Thực tập Sinh lý học.

9. Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 – Thế kỷ XX, NXBYH, 2003.

10. Textbook of medical Physiology, 6th Editor, USA, 2000.

11. Cheng hwee ming, Cell physiology, Malaysia, 2005.    

12. Cheng hwee ming, Endocrine physiology, Malaysia, 2005.     

13. Cheng hwee ming, Renal physiology, Malaysia, 2005.

14. Cheng hwee ming, Neurophysiology, Malaysia, 2005.    

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Đại cương cơ thể sống; Sinh lý tế bào; Chuyển hóa chất, năng lượng; Điều nhiệt 
	2
	Ths. La 
	1, 2, 9
	T.Trình Cases study

	
	Sinh lý máu; Sinh lý tuần hoàn
	2
	Ths. Soan
	1, 2, 4, 9
	

	2
	Đại cương cơ thể sống; Sinh lý tế bào; Chuyển hóa chất, năng lượng; Điều nhiệt; Sinh lý máu; Sinh lý tuần hoàn 
	4
	Ths. La
	
	Thảo luận

	3
	Hô hấp; Tiêu hóa; Sinh lý thận 
	2
	Ths. Hạnh
	1, 2, 4, 9
	T.Trình

	
	Hô hấp; Tiêu hóa; Sinh lý thận 
	3
	Ths. Hạnh
	
	Thảo luận

	4
	Nội tiết; Sinh sản 
	2
	Ths. La
	1, 2, 4, 9
	Thuyết trình 

	
	Thần kinh
	2 
	Ths. Soan
	
	

	5
	Thần kinh; Nội tiết; Sinh sản 
	3 
	Ths. Soan
	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung 
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Đếm số lượng hồng cầu
	6
	BS.Hạnh
	1, 5, 8, 9
	- GV:

Thao tác mẫu

- SV:

T. hành.   Viết bcáo

	2
	Bài 2: Định lượng hemoglobin
	4
	BS.Hạnh
	1, 5, 8, 9
	

	3
	Bài 3: Định nhóm máu hệ ABO, Rh           
	4
	Ths.Soan
	1, 5, 8, 9
	

	4
	Bài 4: Đếm số lượng bạch cầu
	4
	Ths. La
	1, 5, 8, 9
	

	5
	Bài 5: Định công thức bạch cầu
	4
	Ths. La
	1, 5, 8,9
	

	6
	Bài 6: Định thời gian chảy máu, đông máu.
	4
	Ths. La
	1, 5, 8,9
	

	7
	Bài 7: Phân tích kết quả xét nghiệm huyết học trên máy 
	4
	Ths.Soan
	1, 5, 8,9
	

	10, 11
	Thi thực hành
	
	
	
	OSCE


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
SINH HÓA
Biochemistry
1. Mã số học phần: BIC 221
2. Tên học phần: Sinh hóa

3. Số tín chỉ: 02 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân

6. Cán bộ tham gia giảng


1. PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân 





2. Ths Nguyễn Thị Hoa 






3. Ths Nguyễn Văn Tỉnh 






4. Ths Bùi Thị Thu Hương 




7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
Xác định được vị trí và vai trò của hóa sinh y học trong công tác phòng và điều trị bệnh. 
* Về kiến thức
- Trình bày được cấu tạo và chuyển hóa các chất trong cơ thể sống.
- Phân tích được nồng độ các chất trong máu và nước tiểu. 

* Về kỹ năng

- Sử dụng đúng một số dụng cụ cơ bản trong phòng xét nghiệm hóa sinh.
- Làm đúng một số xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm hóa sinh.
8. Mô tả học phần
Sinh hóa là môn học nghiên cứu về những phản ứng hóa học xảy ra ở cơ thể sống. Đối tượng nghiên cứu gồm: Cấu tạo, nồng độ các chất trong tế bào và dịch sinh vật, cơ chế tạo thành, quá trình chuyển hóa các chất. Hóa sinh cần thiết cho nhiều ngành khoa học khác.
9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần

Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Để học tốt học phần hóa sinh, sinh viên cần phải hoàn thành học phần hóa học,  sinh học  và sinh lý học trước khi bắt đầu tham dự học phần hóa sinh.

- Điều kiện dự thi hết học phần hóa sinh: Sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

- Yêu cầu thực hành: Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sử dụng đúng và làm được một số xét nghiệm cơ bản trong phòng xét nghiệm sinh hóa.

11. Nội dung học phần
* Lý thuyết
Bài 1: Hóa học glucid





1 tiết

1. Đại cương

2. Monosaccarid

3. Oligosaccarid

4. Polysaccarid

Bài 2: Hóa học lipid





1 tiết

1. Đại cương

2. Thành phần cấu tạo của lipid

3. Lipid thuần

4. Lipid tạp

Bài 3: Hóa học protid





2 tiết

1. Đại cương

2. Acid amin

3. Peptid

4. Protein

5. Hemoglobin

6. Acid nucleic

Bài 4: Enzym






1 tiết

1. Đại cương

2. Vai trò của xúc tác trong cơ thể

3. Phân loại enzym

4. Các yếu tố ảnh hưởng

Bài 5: Chuyển hóa trung gian




1 tiết

1. Hô hấp tế bào

2. Phosphoryl oxy hóa

3. Chu trình Krebs

Bài 6: Chuyển hóa glucid




2 tiết

1. Đại cương

2. Tiêu hóa và hấp thu glucid

3. Thoái hóa glucid

4. Tổng hợp glucid

Bài 7: Chuyển hóa lipid





1 tiết

1. Tiêu hóa và hấp thu

2. Thoái hóa lipid

3. Tổng hợp lipid

Bài 8: Chuyển hóa protein




2 tiết

1. Đại cương

2. Thoái hóa acid amin

3. Tổng hợp acid amin

4. Chuyển hóa hemoglobin

5. Chuyển hóa acid nucleic

6. Sinh tổng hợp protein

Bài 9: Sinh hóa máu





1tiết

1. Đại cương

2. Tính chất lý hóa của máu

3. Hệ thống đệm của máu

4. Thành phần hóa học của máu

Bài 10: Sinh hóa gan





1tiết

1. Thành phần hóa học của gan

2. Chức phận hóa sinh của gan

Bài 11: Sinh hóa thận và nước tiểu



1tiết

1. Đại cương

2. Chuyển hóa các chất trong thận

3. Chức phận của thận

4. Nước tiểu người

5. Thăm dò chức năng thận

Bài 12: Chuyển hóa muối nước




1 tiết

1. Đại cương

2. Vai trò của nước và muối trong cơ thể

3. Nhu cầu, sự hấp thu và bài xuất muối, nước

4. Rối loạn chuyển hóa muối nước

* Thực hành
Bài 1: Hóa học glucid





2 tiết

Bài 2: Hóa học lipid





2 tiết

Bài 3: Hóa học protid





2 tiết

Bài 4: Enzym






2 tiết

Bài 5: Sinh hóa máu





2,5 tiết

Bài 6: Sinh hóa máu (tiếp)




2 tiết

Bài 7: Sinh hóa thận nước tiểu




2,5 tiết
12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study.

13. Vật liệu giảng dạy

- Giáo trình hóa sinh (sách giáo khoa và giáo trình điện tử) do cá nhân giảng viên và tập thể bộ môn biên soạn.

- Các sách giáo khoa hóa sinh khác (tham khảo).

- Máy tính, máy chiếu (projector), bảng, phấn.

- Dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm và các trang thiết bị xét nghiệm cho phòng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng để phục vụ giảng phần thực hành hóa sinh.

14. Đánh giá
- 01 điểm kiểm tra thường xuyên
- 01 điểm thi giữa học phần là điểm thi thực hành

- 01 điểm thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần 
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn hóa sinh, Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Giáo trình Sinh  hóa.

2. Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Thực tập Sinh  hóa.

* Tài liệu tham khảo
1. Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Kim Xuyến 1991, Hoá sinh, NXB Y học HN.

2. Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Vũ Thị Phương 2001, Hoá sinh, NXB Y học Hà Nội.

3. Nguyễn Hữu Chấn (1996), Enzym và xúc tác sinh học, NXB Y học HN 1996.

4. Đào Kim Chi, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Đồng 2005, Hoá sinh học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Lehninger. A L; Nelson. D.L; Cox. M.M (1993), Principles of Biochemistry. 2 nd  edition. Worth publishers. New York.

6. Stryer, L(1995): Biochemistry, 4th edition, W. H. Freeman and company, San Francisco.

7. Georges, H (1998): Biochimie, 1er cycle, Dunod, Paris. 

8. Georges, H (1998): Biochimie, 2er cycle, Dunod, Paris. 

9. Http://www.Freemedicaljounals/Book/Biochemistry 1999
10. Http://www.Freemedicaljounals/Book/Biochemistry 2001
16. Lịch học 
Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Hóa học glucid

Hóa học protid
	2
	PGS Vân
	1, 2, 4, 9, 10
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	2
	Hóa học lipid

Enzym

Chuyển hóa trung gian
	2
	Ths Hoa
	1, 2, 4, 9, 10
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	3
	Chuyển hóa glucid

Chuyển hóa lipid
	2
	Ths Tỉnh
	1, 2, 3, 4, 9, 10
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	4
	Chuyển hóa protein Sinh hóa máu
	2
	Ths Tỉnh
	1, 2, 4, 9, 10
	T.Trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	5
	Sinh hóa gan

Sinh hóa thận và nước tiểu

Chuyển hóa muối nước
	2
	Ths Hương
	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận


Thực hành
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Hóa học glucid
	2,0
	Ths Hoa
	
	Thực hành

	2
	Hóa học lipid
	2,0
	ThsHương
	
	

	3
	Hóa học protid
	2,0
	Ths Tỉnh
	
	

	4
	Enzym
	2,0
	PGS Vân
	
	

	5
	Sinh hóa máu 1
	2,5
	Ths Tỉnh
	
	

	6
	Sinh hóa máu 2
	2,5
	PGS Vân
	
	

	7
	Sinh hóa nước tiểu
	2,0
	Ths Hoa
	
	

	8
	Kiểm tra giữa học phần
	
	Bộ môn
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
VI SINH - KÝ SINH TRÙNG
Microbiology - Parasitology
1. Mã số học phần: MIP 221
2. Tên học phần: Vi sinh - Ký sinh trùng

3. Số tín chỉ:
2(1/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng y tế học đường 

5. Giảng viên phụ trách


- Ths. Vũ Văn Long


- Ths. Hứa Văn Thước

6. Cán bộ tham gia giảng
* Bộ môn Vi sinh


1. Ths. Vũ Văn Long



2. TS. Nguyễn Đắc Trung

3. Ths. Nguyễn Thị Thu Thái

* Bộ môn Ký sinh trùng


1. Ths. Hứa Văn Thước


2. Ths. Phạm Thị Hiển


3. Ths. Lô Thị Hồng Lê


4. Bs. Nông Phúc Thắng
7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
- Xác định được vai trò của vi khuẩn và virut trong quá trình hình thành một số bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm.

- Ý thức được tầm quan trọng của ký sinh trùng đối với sức khoẻ cá nhân và cộng đồng.

- Tham gia tích cực chương trình phòng chống ký sinh trùng, lồng ghép với các chương trình y tế - sức khoẻ khác.

* Về kiến thức
- Trình bày được những đặc điểm cơ bản của vi khuẩn và virut. Mô tả được khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virut gây bệnh thường gặp ở Việt Nam. Cách phòng và điều trị những bệnh nhiễm trùng-truyền nhiễm do những tác nhân vi sinh vật này gây nên.

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về ký sinh trùng y học (định nghĩa ký sinh trùng, vật chủ, hiện tượng ký sinh).

- Mô tả được đặc điểm sinh học và chu kỳ phát triển của các loại ký sinh trùng thường gặp.

- Nêu được những tác hại của một số ký sinh trùng thường gặp.

- Trình bày được các nguyên tắc điều trị và các biện pháp phòng bệnh ký sinh trùng.

* Về kỹ năng
- Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học vật kính dầu và nhận biết được một số đặc điểm về hình thái học của vi khuẩn.

- Thực hiện được kỹ thuật nhuộm vi khuẩn bằng phương pháp Gram và biết nhận định đúng kết quả nhuộm Gram.

- Nhận dạng được một số loại ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam.

- Làm được một số xét nghiệm thường quy chẩn đoán bệnh ký sinh trùng.

8. Mô tả học phần
Học phần Vi sinh- KST cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virut thường gặp ở Việt Nam cũng như cách phòng và điều trị những bệnh nhiễm trùng - truyền nhiễm do những vi sinh vật này gây nên; Phương pháp xác định các đặc điểm hình thái cơ bản của vi khuẩn; Những kiến thức cơ bản về ký sinh trùng: Những khái niệm cơ bản về ký sinh trùng y học , đặc điểm sinh học, chu kỳ của các loại ký sinh trùng, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phát triển của ký sinh trùng, đặc điểm dịch tễ các bệnh ký sinh trùng, khả năng gây bệnh của các loại ký sinh trùng, phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc điều trị và các biện pháp phòng bệnh ký sinh trùng. Học phần còn giúp sinh viên nhận biết được các loại ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam, thực hành được các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản để tìm ký sinh trùng trong các loại bệnh phẩm. 

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần
- Thực hành: 30 tiết

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: - Sinh viên cần hoàn thành học phần sinh học đại cương và Di truyền học.


        - Có mặt ở lớp từ 80% trở lên 

* Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trỡnh thực hành của bộ mụn. Sinh viờn nghỉ học thực hành có lý do hoặc không có lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quá 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.
- Chỉ tiêu thực hành:
Vi sinh:
1. Quan sát và nhận định được đặc điểm hình thể của vi khuẩn trên các tiêu bản mẫu.

2. Chuẩn bị được tiêu bản từ môi trường lỏng để nhuộm vi khuẩn bằng kỹ thuật Gram.

3. Chuẩn bị được tiêu bản từ môi trường đặc để nhuộm vi khuẩn bằng kỹ thuật Gram.

4. Nhuộm và nhận định chính xác kết quả tiêu bản được nhuộm bằng kỹ thuật Gram.

5. Chuẩn bị được tiêu bản từ bệnh phẩm để nhuộm vi khuẩn bằng kỹ thuật Ziehl-Neelsen.

6. Nhuộm và nhận định chính xác kết quả tiêu bản được nhuộm bằng kỹ thuật Ziehl-Neelsen.

Ký sinh trùng:
Bài 1: Phương pháp làm tiêu bản máu, kỹ thuật nhuộm máu: Mỗi sinh viên phải làm được 2 tiêu bản máu đàn và 4 tiêu bản giọt đặc và nhuộm đạt yêu cầu 6 tiêu bản đó 
Bài 2: Kỹ thuật xét nghiệm phân trực tiếp và Willis: Mỗi sinh viên phải làm được 3 lần  xét nghiệm phân trực tiếp và 2 lần xét nghiệm phân Willis 
Bài 3: Hình thể trứng giun sán thường gặp: Mỗi sinh viên phải phát  hiện  được 1 lần, mỗi lần 8 loại tiêu bản trứng giun sán
Bài 4: Hình thể đơn bào, con giun sán trưởng thành: Mỗi sinh viên phải phảt  hiện  được 1 lần, mỗi lần 4 loại tiêu bản đơn bào, 9 loại tiêu bản con giun sán trưởng thành và ấu trùng giun sán
Bài 5: Hình thể ký sinh trùng sốt rét: Mỗi sinh viên phải soi để nhận dạng được 2 lượt, mỗi lượt 6 loại tiêu bản về các thể của Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax
11. Nội dung học phần
Lý thuyết

* Vi sinh
Chương I: Đại cương vi sinh vật Y học





1,5 tiết

1. Đại cương vi khuẩn

2. Đại cương virut

Chương II: Các vi khuẩn gây bệnh





4,5 tiết

1. Các cầu khuẩn gây bệnh (tụ cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu)

2. Các trực khuẩn đường ruột (E. coli, lỵ, thương hàn) và phảy khuẩn tả

3. Trực khuẩn lao, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn uốn ván, 
chlammydia trachomatis
Chương II: Các virut gây bệnh:
Virut cúm, virut quai bị, virut sởi,

1,5 tiết

virut thuỷ đậu, các virut viêm gan, rotavirus, virut viêm não Nhật Bản, virut dại, HIV

1. Khả năng gây bệnh

2. Biện pháp phòng và điều trị
* Ký sinh trùng

Chương I: Đại cương về ký sinh trùng y học




1 tiết
1. Ký sinh trùng và hiện tượng ký sinh

2. Đặc điểm chung của ký sinh trùng

3. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ

4. Phân loại ký sinh trùng, danh pháp ký sinh trùng

5. Bệnh học ký sinh trùng 

6. Dịch tễ học bệnh ký sinh trùng

7. Chẩn đoán bệnh ký sinh trùng

8. Điều trị bệnh ký sinh trùng

9. Phòng chống bệnh ký sinh trùng

Chương II: Đơn bào ký sinh






1 tiết
1. Amip lỵ (Entamoeba histolytica)

2. Trùng roi đường ruột (Giardia intestinalis)

3. Trùng roi đường niệu- sinhdục (Trichomonas vaginalis)

Chương III: Ký sinh trùng sốt rét





2 tiết
1. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét

2. Bệnh học bệnh sốt rét

3. Đặc điểm dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam

4. Phòng chống sốt rét
Chương IV: Giun sán ký sinh






3,5 tiết
1. Giun đũa (Ascaris lumbricoides )

2. Giun móc/mỏ (Ancylostomaduodenale / Necator americanus )

3. Giun tóc (Trichuris trichiura)

4. Giun kim (Enterobius vermicularis)

5. Giun chỉ (Wuchereria bancrofti- Brugiamalayi)

6. Sán lá nhỏ ở gan (Clonorchis sinensis)

7. Sán lá ruột ( Fasciolopsis buski )

8. Sán lá phổi (Paragonimus ringeri)

9. Sán dây lợn (Toenia solium)

10. Sán dây bò (Toenia saginata)
Thực hành

* Vi sinh

Bài 1: Cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học vật kính dầu
3 tiết

Bài 2: Quan sát hình thể vi khuẩn





4 tiết 

Bài 3: Kỹ thuật nhuộm Gram






4 tiết
Bài 4: Kỹ thuật nhuôm Ziehl - Neelsen





4 tiết
* Ký sinh trùng

Bài 1: Phương pháp làm tiêu bản máu, kỹ thuật nhuộm máu 


3 tiết
Bài 2: Kỹ thuật xét nghiệm phân





2 tiết
Bài 3: Hình thể trứng giun sán thường gặp




4 tiết
Bài 4: Hình thể đơn bào, con giun sán trưởng thành



2 tiết
Bài 5: Hình thể ký sinh trùng sốt rét





4 tiết
12. Phương pháp giảng
- Thuyết trình (giáo trình điển tử).

- Thao tác, hướng dẫn các động tác thực hành mẫu.

- Bảng kiểm.

13. Vật liệu giảng dạy
- Giáo trình Vi sinh vật-Ký sinh trùng (lý thuyết và thực hành) biên soạn cho đào tạo Y sĩ y tế học đường.

- Kính hiển vi quang học, các tiêu bản hình thể vi khuẩn mẫu.

- Máy chiếu projector và overhead.

- Hóa chất, tiêu bản, mẫu vật, bệnh phẩm, dụng cụ và các trang thiết bị xét nghiệm cho phòng thực tập để phục vụ giảng phần thực hành ký sinh trùng.
14. Đánh giá
- 1 điểm kiểm tra thường xuyên lý thuyết 

- 1 điểm  thi giữa học phần là điểm thi thực. Điểm giữa học phần là điểm trung bình của điểm thi thực hành vi sinh và điểm thi thực hành ký sinh trùng

- 1 điểm thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (nội dung thi bao gồm cả vi sinh và ký sinh trùng).

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Vi sinh - Ký sinh trùng 2008, Bài giảng Vi sinh - Ký sinh trùng Y học dành cho Y sĩ y tế học đường. Trường Đại học Y - Dược  Thái Nguyên.

2. Bộ môn Vi sinh - Ký sinh trùng 2008, Thực tâp Vi sinh-Ký sinh trùng Y học dành cho Y sĩ y tế học đường. Trường Đại học Y - Dược  Thái Nguyên.

* Tài liệu tham khảo
3. Ph¹m Hïng V©n 2006, Kü thuËt xÐt nghiÖm Vi sinh l©m sµng (S¸ch dïng cho ®µo t¹o cö nh©n kü thuËt Y häc). Nhµ xuÊt b¶n Y häc. 

4. Bộ môn ký sinh trùng 2001, Trường Đại học y Hà Nội, Ký sinh trùng y học, Nhà xuất bản Y học.

5. Bộ y tế 2005, Vụ khoa học và đào tạo, Ký sinh vật y học, Tài liệu dùng trong các trường  trung học y tế, Nhà xuất bản y học.

6. ETIENNE LEVY – LAMBERT 1978, Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm, Nhà xuất bản y học. 

16. Lịch học 
Lý thuyết
	TuÇn thø
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Đại cương vi sinh vật y học
	1
	Ths Long
	1, 4, 5
	ThuyÕt tr×nh 

	
	Các vi khuẩn gây bệnh (tụ cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu)
	1
	Ths Thái
	
	

	
	Thảo luận:

- Đại cương vi sinh vật y học

- Các vi khuẩn gây bệnh
	2
	Ths Long, Ths Thái
	1, 4, 5
	Thảo luận

	2
	Đại cương ký sinh trùng y học
	1
	Ths Thước
	1, 4, 5
	 ThuyÕt tr×nh

	
	Đơn bào ký sinh
	
	
	
	

	
	Ký sinh trùng sốt rét
	1
	Ths Hiển
	
	

	
	Thảo luận:

- Đại cương ký sinh trùng y học

- Đơn bào ký sinh
	2
	Ths Thước

Ths Lê
	1, 4, 5
	Thảo luận

	3
	Các trực khuẩn đường ruột (E. coli, lỵ, thương hàn) và phảy khuẩn tả
	1
	Ts Trung
	1, 4, 5
	 ThuyÕt tr×nh 

	
	Trực khuẩn lao, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn uốn ván, chlammydia trachomatis
	1
	Ths Long
	
	

	
	Thảo luận:

- Trực khuẩn đường ruột

- Trực khuẩn lao, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn uốn ván, chlammydia trachomatis
	2
	Ts Trung

Ths Long
	1, 4, 5
	Thảo luận

	4
	Giun sán ký sinh
	2
	Bs Thắng
	1, 4, 5
	 ThuyÕt tr×nh 

	
	Thảo luận: Ký sinh trùng sốt rét
	2
	Ths Hiển
	
	Thảo luận 

	5
	Các virut gây bệnh
	1
	Nhung
	1, 4, 5
	ThuyÕt

tr×nh

	
	Giun sán ký sinh
	1
	Thắng
	
	

	
	Thảo luận:

- Virut gây bệnh

- Giun sán ký sinh
	2
	Nhung

Thắng
	1, 4, 5
	Thảo luận


Thực hành:

	TuÇn thø
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học vật kính dầu
	3
	Ths.Long
	2, 3, 6
	Thuyết trình

Hướng dẫn  thao tác mẫu

	
	Phương pháp làm tiêu bản máu, kỹ thuật nhuộm máu
	3
	Ths. Hiển
	
	

	2
	Quan sát hình thể vi khuẩn
	4
	Ths. Long
	2, 3, 6
	

	
	Kỹ thuật xét nghiệm phân
	2
	Bs. Thắng
	
	

	3


	Kỹ thuật nhuộm Gram.
	4
	Ts. Trung
	2, 3, 6
	

	
	Hình thể trứng giun sán thường gặp
	4
	Bs. Thắng
	
	

	4
	Hình thể đơn bào, con giun sán trưởng thành
	2
	Ths. Lê
	2, 3, 6
	

	
	Kỹ thuật nhuộm Ziehl - Neelsen
	4
	Ths Thái
	2, 3
	

	5
	Hình thể ký sinh trùng sốt rét
	4
	Ths.Th­íc
	2, 3, 6
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
  SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH
Physiopathology - Immunology
1. Mã số học phần
2. Tên học phần: Sinh lý bệnh – miễn dịch.
3. Số tín chỉ: 2 (2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường 

5. Giảng viên phụ trách: Th.s  Phùng Thị Quỳnh H​ương
6. Cán bộ tham gia giảng


1. Th.S Lâm Văn Tiên              




2. B.s Tô Thị Thái Sơn               




3. Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà     




4. Th. S Vũ Thị Thu Hằng           


7. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về thái độ 

Có thái độ học tập nghiêm túc, khiêm tốn học hỏi, chăm chỉ chịu khó, tích cực học tập để tiếp thu đ​ược tốt các kiến thức đã học để phục vụ cho những năm học sau và phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe lứa tuổi học đường.

* Về kiến thức
- Trình bày được một số khái niệm cơ bản về bệnh nguyên, bệnh sinh và các quá trình bệnh lý điển hình (rối loạn chuyển hóa, viêm, sốt…).

- Trình bày đư​ợc những kiến thức cơ bản về rối loạn hoạt động chức năng của các hệ thống cơ quan trong cơ thể khi bị bệnh.

- Trình bày được các hình thức đáp ứng miễn dịch của cơ thể và  giải thích được cơ chế của một số bệnh lý miễn dịch th​ường gặp.

8. Mô tả học phần
Sinh lý bệnh - miễn dịch là học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khải niệm cơ bản về bệnh nguyên, bệnh sinh. Kiến thức cơ bản về rối loạn hoạt động chức năng chủ yếu của các cơ quan và hệ thống của cơ thể trong tình trạng bệnh lý phổ biến. 

Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ có đ​ược một số kiến thức và lý luận cơ bản, phư​ơng pháp tư​ duy lô gic để tiếp thu tốt các kiến thức chuyên ngành và phục vụ tốt cho công tác của mình. 

Nội dung chính của  học phần bao gồm  các khái niệm cơ bản như khái niệm về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Rối loạn chuyển hóa, viêm sốt, rối loạn hoạt động của các cơ quan như sinh lý bệnh hệ thống tạo máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, rối loạn chức năng gan. Miễn dịch học cơ bản và bệnh lý. 

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,2,4)/10 tuần

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Môn học tiên quyết: sinh học, di truyền, sinh lý học, sinh hóa.

* Yêu cầu
- Giảng viên chuẩn bị đầy đủ nội dung phương tiện học tập,  giảng  những vấn đề khó mà học sinh tự đọc chư​a hiểu,  hướng dẫn thảo luận. Chấp hành đúng lịch phân công, đủ khả năng tư vấn học tập cho sinh viên.

- Sinh viên được học trước các  môn học cơ bản, cơ sở liên quan. Sinh viên tự học ở nhà, đọc kỹ nội dung cần học, chuẩn bị, tìm kiếm tài liệu theo hướng dẫn, trước khi đến lớp, trư​ớc khi thảo luận. 

11. Nội dung học phần
Lý thuyết
Bài 1.  Khái niệm cơ bản 



2 tiết
1. Kniệm về bệnh
2. Bệnh nguyên
3. Bệnh sinh
Bài 2: Rối loạn chuyển hóa Glucid - Protid 


2 tiết
1. Rối loạn G máu.
2. RL tổng hợp P huyết tương
Bài 3: Rối loạn chuyển hóa nư​ớc và điện giải 


2 tiết

Rối loạn thăng bằng toan - kiềm  
1. Các cơ chế gây phù.

2. Nhiễm toan - nhiễm

Bài 4: Sinh lý bệnh Viêm - Sốt 



2 tiết
1. Những rối loạn tại ổ viêm
2. Các giai đoạn của sốt
Bài 5: Sinh lý bệnh tạo máu 



2 tiết
1. RL cấu tạo hồng cầu
2. RL cấu tạo bạch cầu
Bài 6: Sinh lý bệnh hô hấp 



2 tiết

Bài 7: Sinh lý bệnh tuần hoàn 



2 tiết
1. SLB suy tim

2. Cao huyết áp
Bài 8. Sinh lý bệnh  tiêu hóa 



2 tiết

Bài 9. Sinh lý bệnh chức năng gan 



2 tiết

Bài 10. Sinh lý bệnh chức năng thận 



2 tiết
1. Cơ chế bệnh sinh của bệnh thận

2. Cơ chế các biểu  hiện sự thay đổi nước tiểu trong bệnh lý thận
Bài 11.  Khái niệm về đáp ứng miễn dịch 


2 tiết

Bài 12.  Đáp ứng miễn dịch dịch thể 



2 tiết

Bài 13. Đáp ứng miễn dịch tế bào  



2 tiết

Bài 14.  Quá mẫn 



2 tiết

Bài 15. Thiểu năng miễn dịch 



2 tiết

12. Phương pháp giảng: thuyết trình, thảo luận nhóm.

13. Vật liệu giảng dạy
- Giáo trình, tài liệu phát tay. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

14. Đánh giá 
- 1 bài kiểm tra thường xuyên

- 1 bài kiểm tra định kỳ

- 1 bài thi kết thúc môn học
15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn miễn dịch – Sinh lý bệnh Trường Đại học Y Thái nguyên (2008), Bài giảng Sinh lý bệnh - miễn dịch TL lưu hành nội bộ.
* Tài liệu tham khảo
2.  Bộ Y tế (2006), Sinh  lý  bệnh - miễn  dịch - phần sinh lý bệnh, NXB Y học HN.

3. Trường Đại học Y Hà Nội( 2002), Sinh lý bệnh học NXBYH 

4. Trường Đại học Y Hà Nội(1997), Miễn dịch học.  NXBYH

5. Trư​ờng Đại học Y tế công cộng(2003), Sinh lý bệnh – Miễn dịch,  NXBYH 

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Khái niệm cơ bản
	2
	Ths Tiên
	1, 2, 3, 5
	Thuyết trình

	
	Bài 2: RLCH Glucid và  RLCH Protid
	1
	Ths Tiên
	1, 2, 3, 5
	

	
	Bài 3: RLCH nước muối, cân bằng toan - kiềm.
	1
	Ths Tiên
	1, 2, 3, 5
	

	2


	Bài 2: Phân biệt đặc điểm của bệnh tiểu đường typ I và typ II

- Cơ chế bệnh sinh của bệnh tiểu đường
	2
	Ths Tiên
	1, 2, 3, 5


	Thảo luận

	
	Bài 3: Phân tích các trường hợp mất nước và phù  thường gặp trên lâm sàng.
	2
	BS Sơn
	
	Thảo luận

	3
	Bài 4: SLB Viêm - Sốt 
	1
	BS Sơn
	1, 2, 3, 5
	T.Ttrình

	
	Bài 4: Cách xử trí ổ viêm: Ý nghĩa của phản ứng sốt, thái độ của người thày thuốc trước  pu sốt
	2
	BS Sơn
	1, 2,

3, 5
	Thảo luận

	
	Bài 5:  SLB  Máu
	1
	Ths Hằng
	
	T.trình

	4
	Bài 5: Đặc điểm của các loại thiếu máu và thay đổi số lượng bạch cầu.
	2
	Ths Hằng


	1, 2,

3, 5
	Thảo luận

	
	Bài 6: SLB hô hấp
	1
	
	
	T.trình

	
	Bài 7: SLB  tuần hoàn
	1
	
	
	

	5
	Bài 6: Thiểu năng hô hấp
	2
	Ths Hằng
	1, 2,

3, 5
	Thảo luận

	
	Bài 7: Cơ chế các biểu hiện suy tim
	2
	Ths Tiên
	
	

	6


	Bài 8:  SLB tiêu hóa
	2
	BS Sơn
	1, 2,

3, 5
	Thuyết trình

	
	Bài 9: SLB Gan: Các RL chức phận gan
	1
	
	
	

	
	Bài 10: SLB thận
	1
	
	
	

	7
	Bài 9: Cơ chế phù báng trong xơ gan
	2
	B.S Sơn
	1, 3, 

4, 5
	Thảo luận

	
	Bài 10: Cơ chế các biểu  hiện sự thay đổi nước tiểu trong bệnh lý thận
	2
	
	
	

	8, 9
	Bài 11: Khái niệm về ĐUMD
	2
	Th. Tiên
	1, 3,

4, 5
	Thuyết trình

	
	Bài 12: Miễn dịch dịch thể
	2
	Th.S Hà
	
	

	
	Bài 13: Miễn dịch tế bào
	2
	Th.S Hà
	
	

	
	Bài 14: Bệnh lý quá mẫn
	1
	Th.S Hà
	
	

	
	Bài 15: Thiểu năng MD
	1
	
	
	

	10
	Bài 14: Bệnh lý Quá mẫn

- Các bệnh lý quá mẫn gặp trên lâm sàng
	2
	Th.S Tiên
	1, 3,

4, 5
	Thảo luận

	
	Bài 15: Thiểu năng MD

- Phân tích cơ chế  thiểu năng MD trong suy dinh dưỡng và nhiễm HIV
	2
	Th.S Tiên
	
	Thảo luận


 Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
DƯỢC LÝ
Pharmacology
1. Mã số học phần: PHA 221
2. Tên học phần: Dược lý.
3. Số tin chỉ: 2 (2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường.
5. Giảng viên phụ trách: Ths. Đỗ Minh Thanh.

6. Cán bộ tham gia giảng


1. Ths. Đỗ Minh Thanh.



2. Ths. Nguyễn Tiến Phượng.



3. Ths. Vũ Thị Hoàn.



4. Ds. Lương Hoàng Trưởng.



5. Ds. Dương Ngọc Ngà.

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

Thái độ nghiêm túc và hiểu được tầm quan trọng của môn học trong sử dụng thuốc để phục vụ công tác điều trị và chăm sóc sức khoẻ con người.

* Về kiến thức 

- Trình bày được cơ chế, tác dụng của các nhóm thuốc thông dụng.

- Phân tích được các tương tác thuốc, tác dụng phụ, chỉ định và chống chỉ định  của các thuốc thường dùng.

8. Mô tả học phần
Dược lý học là môn học nghiên cứu các tương tác của thuốc đối với cơ thể người sử dụng từ những kiến thức cơ bản về dược lý như cơ chế, tác dụng và tương tác của thuốc. Sinh viên sẽ có những kiến thức cần thiết để hướng dẫn và tư vấn về sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

9. Phân bổ thời gian giảng trong học kỳ: 2(2,2,4)/10 tuần
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Học phần dược lý được học sau khi đã học: Giải phẫu, sinh lý, vi sinh.

- Sinh viên phải tham gia ≥ 80% số giờ lên lớp, dự đủ các bài kiểm tra.

11. Nội dung học phần
Bài 1. Dược lý học đại cương 




3 tiết




1. Quá trình vân chuyển thuốc qua màng tế bào.

2. Hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc.

3. Cơ chế và tác dụng của thuốc.

4. Yếu tố ảnh hưởng đế tác dụng của thuốc.

Bài 2. Qui chế quản lý thuốc - Thuốc thiết yếu 

2 tiết

1. Qui chế quản lý thuốc.

2. Thuốc thiết yếu.

Bài 3. Thuốc an thần - Thuốc ngủ 



2 tiết

1. Thuốc an thần.

2. Thuốc ngủ.

Bài 4. Thuốc tê 






2 tiết

1. Đại cương thuốc tê.

2. Các loại thuốc tê.

Bài 5. Thuốc hạ sốt giảm đạu 




2 tiết

1. Đại cuơng.

2. Các loai thuốc thường dùng.

Bài 6. Thuốc tim, mạch 




3 tiết

1. Đại cương thuốc tác dụng trên tim, mạch.

2. Các loại thuốc.

Bài 7. Thuốc chống dị ứng 




1 tiết

1. Đại cương.

2. Các loại thuốc.

Bài 8. Thuốc tác dụng trên hô hấp 



2 tiết

1. Đại cương.

2. Các loại thuốc.

Bài 9. Thuốc điều hoà rối loạn tiêu hoá 


1 tiết

1. Đại cương.

2. Các loại thuốc chính.

Bài 10.Thuốc chống giun - sán 




1 tiết

1. Đại cương.

2. Thuốc chống giun, sán.

Bài 11. Thuốc kháng sinh - sulfamid 



4 tiết

1. Đại cương.

2. Các thuốc kháng sinh chính.

Bài 12. Thuốc sát khuẩn 




1 tiết

1. Đại cương.

2. Các thuốc chính.

Bài 13. Hormon và thuốc điều trị bướu cổ 


2 tiết

1. Đại cương.

2. các thuốc chính.

Bài 14. Thuốc dùng trong khoa mắt - Tai mũi họng 

1 tiết

1. Đại cương.

2. Các thuốc chính.

Bài 15. Vitamin 





1 tiết

1. Đai cương.

2. Các loại vitamin.

Bài 16. Dung dịch tiêm truyền 




2 tiết

1. Đại cương.

2. Các loại dung dịch.

Bài 17. Thuốc chống thiếu máu 



1 tiết

1. Đại cương.

2. Các loại thuốc chính.

Bài 18. Dạng thuốc và cách dùng 



1 tiết

1. Đại cương.

2. Các dạng thuốc - cách sử dụng.

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận.

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 

14. Đánh giá 
- Kiểm tra thường xuyên: 
01 bài

- Kiểm tra định kỳ: 

01 bài
- Kiểm tra hết học phần:
01 bài
15. Tài liệu học tập và tham khảo
* Tài liệu học tập

1. Bộ môn dược lý - ĐH Y khoa TN 2005, Bài giảng dược lý học.

* Tài liệu tham khảo 


2. Bộ môn dược lý - ĐH Y Hà Nội, Dược lý lâm sàng, NXB Y học 2003.


3. Bộ môn dược lý - ĐH Y Hà Nội, Dược lý học, NXB Y học 2003.


4. Bộ môn dược lâm sàng Trường ĐH Dược HN 2005, Dược lý lâm sàng tập 1, 2

5. Bộ Y tế, Dược thư Quốc gia, Hà Nội 2002.

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Dược lý đại cương

- Hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ thuốc
	2
	Ths.

Thanh
	1, 2, 3,
4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Tác dụng - yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.
	2
	
	
	Thảo luận 

	2
	Quy chế quản lý thuốc - Thuốc thiết yếu

Thuốc an thần, gây ngủ.
	2
	Ths. Hoàn
	1, 2, 3, 

4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Kê đơn, sử dụng thuốc thiết yếu
	2
	
	
	Thảo luận 

	3
	Thuốc tim mạch

Thuốc chống dị ứng
	2
	Ths. Thanh
	1, 2, 3, 

4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Tương tác thuốc.
	2
	
	
	Thảo luận 

	4
	Thuốc điều hoà rối loạn tiêu hoá

Thuốc chống giun, sán.
	2
	DS.

Trưởng
	1, 2, 3, 

4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Sử dụng thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng.
	2
	
	
	Thảo luận 

	5
	Thuốc kháng sinh - sullfamid
	2
	Ths. Phượng
	1, 2, 3,
 4, 5
	TTrình

	
	Thảo luận: Phối hợp kháng sinh
	2
	
	
	Thảo luận

	6
	Hormon và thuốc điều trị bướu cổ

Thuốc dùng trong khoa mắt,TMH.
	2
	Ds.Ngà
	1, 2, 3, 

4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Tác dụng phụ của hormon - dự phòng tác dụng phụ.
	2
	
	
	Thảo luận 

	7
	Vitamin

Thuốc chống thiếu máu
	2
	Ths. Phượng
	1, 2, 3, 

4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Sử dụng vitamin hợp lý và an toàn
	2


	
	
	Thảo luận 

	
	Thuốc đường hô hấp

Dung dịch tiêm truyền
	2
	Ths. Hoàn
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình

	8
	Thảo luận: Cách sử dụng dung dịch tiêm truyền - thay thế máu
	2
	
	
	Thảo luận 

	9
	Thuốc gây tê.

Thuốc hạ sốt giảm đau
	2
	Ths. Phượng
	1, 2, 3,
 4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Tác dụng phụ và dự phòng tác dụng phụ thuốc CVPS.
	2
	
	
	Thảo luận 

	10
	Thuốc sát khuẩn - tẩy uế

Dạng thuốc và cách dùng
	2
	Ths. Phượng
	1, 2, 3,
 4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Dạng thuốc
	2
	
	
	Thảo luận 


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
DINH DƯỠNG  - AN TOÀN THỰC PHẨM
Nutrition - Food Safety  

1. Mã số học phần: NFS 221
2. Tên học phần: Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

3. Số tín chỉ: 2 (2/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Đỗ Văn Hàm 

6. Cán bộ tham gia giảng 




1. PGS.TS Đỗ Văn Hàm




2. Ths. Nguyễn Ngọc Anh




3. Bs. Trương Thùy Dương

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
Nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật của cộng đồng nói chung đặc biệt là đối tượng ở tuổi học đường. 

* Về kiến thức
Trình bày đư​ợc những nội dung cơ bản về vai trò, nhu cầu các chất dinh dưỡng, đặc điểm các nhóm thực phẩm, cách phối hợp thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày và cách bảo quản thực phẩm an toàn. 

8. Mô tả học phần

Học phần này sẽ  cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng - an toàn và vệ sinh thực phẩm cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn, tăng cường sức khỏe bằng dinh dưỡng hợp lý. Học phần cung cấp cho sinh viên thái độ tốt trong việc nhận thức sâu sắc về mối liên quan mật thiết giữa dinh dưỡng với sức khỏe, sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ em ở lứa tuổi học đường. 

9. Phân bổ thời gian giảng trong học kỳ: 2(2,2,6)/10 tuần


10. Điều kiện và yêu cầu của học phần: Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn như: vi sinh, sinh lý học, sinh hoá, ký sinh trùng, giải phẫu học…

11. Nội dung học phần
Bài 1. Vai trò của dinh dưỡng an toàn thực phẩm với sức khỏe 

3 tiết

1. Khái niệm


2. Ý nghĩa sức khỏe của dinh dưỡng


3. Dinh dưỡng với đáp ứng miễm dịch, nhiễm khuẩn.


4. Dinh dưỡng và bệnh mạn tính.


5. Dinh dưỡng và bệnh cấp tính. 

Bài 2. Vai trò, nguồn gốc các chất dinh dưỡng sinh năng lượng

3 tiết


1. Vai trò, nguồn gốc Protein


2. Vai trò, nguồn gốc Lipid


3. Vai trò, nguồn gốc Gluxid

Bài 3. Vai trò nguồn gốc các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng

3 tiết


1. Vai trò, nguồn gốc Vitamine


2. Vai trò, nguồn gốc Chất khoáng

Bài 4. Nhu cầu các chất dinh dưỡng theo lứa tuổi



3 tiết 


1. Nhu cầu Protein


2. Nhu cầu Lipid


3. Nhu cầu Gluxid


5. Nhu cầu Vitamin


6. Nhu cầu Chất khoáng

Bài 5. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thực phẩm

6 tiết

1. Khái niệm phân nhóm thực phẩm

2. Giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh nhóm thực phẩm 
cung cấp Protein nguồn gốc động vật.

3. Giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh nhóm thực phẩm 
cung cấp Protein nguồn gốc thực vật.

4. Giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh nhóm thực phẩm cung cấp Lipid.

5. Giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh nhóm thực phẩm cung cấp Gluxid.

6. Giá trị dinh dưỡng, đặc điểm vệ sinh nhóm thực phẩm cung cấp Vitamin và khoáng chất

Bài 6. Dinh dưỡng và các bệnh lứa tuổi học đường



3 tiết

1. Vai trò của dinh dưỡng ở lứa tuổi học đường


2. Mối liên quan giữa các chất dinh dưỡng và các bệnh học đường.
Bài 7. Các vấn đề sức khỏe do dinh dưỡng ở cộng đồng


3 tiết 


1. Thiếu dinh dưỡng


2. Thừa dinh dưỡng


3. Thiếu máu dinh dưỡng


4. Thiếu Vitamin A và bệnh khô mắt.

Bài 8. Ngộ độc thức ăn







3 tiết

1. Tác nhân, yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thức ăn


2. Một số loại ngộ độc thức ăn thường gặp.


3. Biện pháp xử trí ban đầu ngộ độc thức ăn
Bài 9. Vệ sinh ăn uống công cộng





3 tiết

1. Đặc điểm và yêu cầu vệ sinh của nhà ăn công cộng


2. Đặc điểm và yêu cầu vệ sinh của thức ăn đường phố.

12. Phương pháp giảng dạy: PBL (problem base learning), thuyết trình, thảo luận nhóm
13. Vật liệu giảng dạy
- Handout, bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

14. Đánh giá 
- 01 bài kiểm tra thường xuyên 
- 01 bài thi giữa học phần





- 01 bài thi hết học phần

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập: Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2008), Giáo trình Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm (Dành cho sinh viên Cao đẳng Y tế học đường). 

* Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1. Vai trò của dinh dưỡng an toàn thực phẩm với sức khỏe
	2
	PGS. Hàm
	1, 2, 3
	Thuyết trình, PBL,

	
	Thảo luận
	2
	PGS. Hàm
	1, 2, 3
	Thảo luận

	2
	Bài 2. Vai trò, nguồn gốc các chất dinh dưỡng sinh năng lượng
	2
	Ths Anh
	1, 2, 3
	Thuyết trình, PBL

	
	Thảo luận
	2
	Ths Anh
	1, 2, 3
	Thảo luận

	3
	Bài 3. Vai trò nguồn gốc các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng
	2
	Ths Anh
	1, 2, 3
	Thuyết trình,  PBL

	
	Thảo luận
	2
	Ths Anh
	1, 2, 3
	Thảo luận

	4
	Bài 4. Nhu cầu các chất dinh dưỡng theo lứa tuổi
	2
	Ths Anh
	3, 4
	Thuyết trình, PBL

	
	Thảo luận
	2
	Ths Anh
	1, 2, 3
	Thảo luận

	5
	Bài 5. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thực phẩm
	4
	Bs Dương
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, PBL

	6
	Thảo luận bài 5
	4
	Bs Dương
	1, 2, 3
	Thảo luận

	7
	Bài 6. Dinh dưỡng và các bệnh lứa tuổi học đường
	2
	Ths Anh
	1, 2
	Thuyết trình, PBL

	
	Thảo luận
	2
	Ths Anh
	1, 2
	Thảo luận

	8
	Bài 7. Các vấn đề sức khỏe do dinh dưỡng ở cộng đồng
	2
	Bs Dương
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, PBL

	
	Thảo luận 
	2
	Bs Dương
	1, 2, 3
	Thảo luận

	9
	Bài 8. Ngộ độc thức ăn
	2
	Ths Anh
	1, 2
	TTrình, PBL

	
	Thảo luận
	2
	Ths Anh
	1, 2
	Thảo luận

	10
	Bài 9. Vệ sinh ăn uống công cộng
	2
	Bs Dương
	1, 2
	Thuyết trình,

	
	Thảo luận 
	2
	Bs Dương
	1, 2, 3
	Thảo luận


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG
Environmental Health - School Hygiene
1. Mã số học phần: EHS 231
2. Tên học phần: Sức khỏe môi trường - Vệ sinh học đường

3. Số tín chỉ: 3(2/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Ths.Hạc Văn Vinh 

6. Cán bộ tham gia giảng dạy



1. Ths.Hạc Văn Vinh




2. Ths.Phùng Đức Trung




3. Ths.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa




4. Ths.Hà Xuân Sơn

7. Mục tiêu học phần

* Về kiến thức

- Tiếp cận được kiến thức cơ bản về  sức khỏe môi trường và vệ sinh học đường.

- Mô tả được một số vấn đề về thành phần cơ bản trong môi trường và phương hướng chiến lược trong công tác cải thiện môi trường.

* Về thái độ

- Nhận thức được mối liên quan giữa môi trường và đời sống của con người.

- Coi trọng công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe lúa tuổi đi học là trách nhiệm của mọi người trong cộng đồng. 

* Về kỹ năng

- Phát hiện được một số các yếu tố nguy cơ và bệnh thường gặp trong trường học.

- Lấy được mẫu xét nghiệm và đọc được kết quả một số chất trong môi trường không khí, nước.

- Đánh giá được các chỉ số vệ sinh trường học, lớp học. 

8. Mô tả học phần

Trường học là nơi học sinh dành 6 - 8 tiếng để học hành nên nơi đây có thể có nhiều yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Môn học này sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường như môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước và vệ sinh học đường cũng như tìm hiểu các yếu tố nguy cơ trong trường học có tác hại đến sức khỏe học sinh. Sinh viên sẽ phải làm bài tập thảo luận và có thời gian tự học theo các chủ đề của môn học. Trong môn học này sinh viên có một bài kiểm tra thường xuyên.

Kỳ vọng của sinh viên: sau khi kết thúc học phần này sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và vệ sinh học đường và những kỹ năng cần thiết để có thể phát hiện được một số vấn đề về vệ sinh học đường trong cộng đồng và có thể tuyên truyền cho cộng đồng cách phòng chống một số bệnh học đường cho học sinh, gia đình và cộng đồng.

9. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  2(2,2,6)/10 tuần


Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Điều kiện học phần: học xong các môn: Y học cơ sở, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở.

- Yêu cầu của học phần: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên phải đạt được một số yêu cầu sau:

+ Lấy được mẫu nước xét nghiệm.

+ Đọc được kết quả trên mẫu phân tích một số chỉ số hóa học trong nước.

+ Đo được các chỉ số về trường học.

+ Nhận định được các chỉ số vệ sinh trường học. 

+ Phát hiện được một số bệnh học đường.   

11. Nội dung học phần: Bao gồm các nội dung sau

* Lý thuyết

Bài 1. Đại cương về môi trường và sức khỏe 



3 tiết

1. Khái niệm về môi trường, sinh thái học.

2. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, phân loại của khoa học môi trường.

3. Mối liên quan giữa sức khoẻ và môi trường.

4. Cấu trúc và chức năng của sinh thái.
Bài 2. Ô nhiêm môi trường                                                       

3 tiết

1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường.

2. Biến đổi ô nhiễm môi trường trong cuộc sống con người.

3. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe.

Bài 3. Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng                    

5 tiết

1. Tiêu chuẩn các chất trong môi trương không khí.

2. Nguồn, tác nhân gây ô nhiễm không khí.

3. Ảnh hưởng của không khí tới sức khỏe cộng đồng.

4. Biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí.

Bài 4. Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng                              

5 tiết

1. Tiêu chuẩn các chất có trong nước.

2. Nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm nước.

3. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới sức khỏe cộng đồng.

4. Biện pháp phòng chống ô nhiễm nước.

5. Phương pháp xử lý nước.

Bài 5. Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng                                 

4 tiết

1. Tiêu chuẩn các chât có trong đất.

2. Nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm đất.

3. Ảnh hưởng của ô nhiễm đất tới sức khỏe con người.

4. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.

5. Phương pháp xử lý chất thải sinh hoạt.

Bài 6. Vệ sinh trường học                                                         

4 tiết

1. Tiêu chuẩn vệ sinh trong trường học.

2. Bệnh thường gặp trong trường học.

3. Biện pháp vệ sinh trường học.

Bài 7. Vệ sinh nhà ở                                                                  

3 tiết

1. Các yếu tố ảnh hưởng tới vệ sinh nhà ở.

2. Biện pháp vệ sinh nhà ở.

Bài 8. Vệ sinh các cơ sở điều trị



     

3 tiết


1. Nguyên nhân gây nhiễm trùng tại các cơ sở điều trị.


2. Nguy cơ về chất thải y tế tác động tới sức khỏe.


3. Biện pháp phòng chống nguy cơ tác hại tại các cơ sở y tế.

* Thực hành

Bài 1. Định lượng một số chất hoá học trong nước



4 tiết 

1. Cách lấy mẫu nước  xét nghiệm tại cộng đồng.

2. Định lượng chất  hữu cơ trong môi trường nước.

3. Định lượng NH3 trong môi trường nước.

4. Địng lượng NO2 trong môi trường nước.

5. Xác định độ cứng trong nước.

Bài 2. Đánh giá mẫu nước trong trường học 




3 tiết

1. Đánh giá mẫu nước về mặt lý học.

2. Đánh giá mẫu nước về mặt hóa học.

Bài 3. Đánh giá vệ sinh lớp học                        


 
4 tiết

1. Cách đo các chỉ số vệ sinh lớp học: bàn ghế, bảng, kích thước lớp học.

2. Phương pháp đo và tính hệ số ánh sáng trong lớp học.

Bài 4. Phương pháp đo cong vẹo cột sống cho học sinh lứa tuổi đi học  
4 tiết 

1. Phương pháp đo cong vẹo cột sống bằng thước đo Scoliosismetrer.

2. Phương pháp xác định cong vẹo cột sống bằng phương pháp cổ điển.

12. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

13. Vật liệu giảng dạy

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc projector…
14. Đánh giá


- Một bài kiểm tra thường xuyên: Test trắc nghiệm


- Một bài thi giữa kỳ: Thao tác thực hành


- Một bài thi kết thúc học phần: Test trắc nghiệm

15. Tài liệu tham khảo, tài liệu học tập

* Tài liệu học tập

Bộ môn Môi trường - Độc chất, Sức khỏe môi trường - vệ sinh trường học

* Tài liệu tham khảo

1. Trần Tử An, (2000), Môi trường và độc chất môi trường, Đại học y dược Hà Nội.

2. Đỗ Hàm, (2000), Bệnh học nghề nghiệp. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

3. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (2002), Thường quy kỹ thuật xét nghiệm, Nhà xuất bản Y học. 

4. Bộ môn VS - MT- DT (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, Trường Đại học Y khoa Hà Nội. 

5. Leroyer, - A; Hemon - D; Nisse, - C (2001), Environmental exposure to lead in a population of adults living in Northern France.  Medline (R) on CD 2001/01 – 2001/06.

6. Mattusch, - J; Wennrich, - R; Schmidt, - A- C; Reisser, - W (2000), Determination of arsenic species in water, soil and plants, UFZ – Center for environmental resarch Leipzig/ Halle Departement of analytical chemistry, Germany. Medline (R) on CD 2000/11 - 2000/12. 

7. WHO Genava (1995), Inorganic Lead, enviornment health criteria 165, IPCS (International program on chemical safety).

8. World health organization Geneva, (2001), Asenic and asenic compounds, IPCS (International program on chemical safety).

16. Lịch học

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1:  Đại cương về môi trường và sức khỏe
	2
	Ths. Vinh
	1, 2, 4
	Thuyết trình

	
	Bài 2: Ô nhiễm môi trường
	2
	
	3, 5, 7, 8
	

	2
	Bài 3: Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Trung
	1, 3, 5, 6
	Thuyết trình

	3
	Bài 4: Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Hoa
	1, 2, 4, 7, 8
	Thuyết trình

	4
	Thảo luận: Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng; Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng

1. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước và không khí tới sức khỏe cộng đồng.

2. Phương pháp phòng chống ô nhiễm nước và không khí.

3. Phương pháp xử lý nước.
	4
	Ths. Hoa
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Thảo luận

	5
	Bài 5: Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng
	2
	Ths.

Sơn
	2, 3, 5, 7
	Thuyết trình

	
	Bài 6: Vệ sinh trường học
	2
	Ths.

Vinh
	1, 3
	

	6
	Bài 5: Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng

1. Ảnh hưởng của ô nhiễm đất tới sức khỏe con người.

2. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.

3. Phương pháp xử lý chất thải sinh hoạt.
	4
	Ths. Sơn
	2, 3, 5, 7
	Thảo luận

	7
	Bài 6: Vệ sinh trường học

Biện pháp vệ sinh trường học.
	4
	Ths.

Vinh
	1, 3
	Thảo luận

	8
	Bài 7+8: Vệ sinh nhà ở; Vệ sinh các cơ sở điều trị
	4
	Ths.

Sơn
	3, 6, 8
	Thuyết trình

	
	1. Các yếu tố ảnh hưởng tới vệ sinh nhà ở.

2. Nguyên nhân gây nhiễm trùng tại các cơ sở điều trị.
	
	
	
	

	9
	Bài 7+8: Vệ sinh nhà ở; Vệ sinh các cơ sở điều trị

1. Biện pháp vệ sinh nhà ở

2. Nguy cơ về chất thải y tế tác động tới sức khỏe.
3. Biện pháp phòng chống nguy cơ tác hại tại các cơ sở y tế.
	4
	Ths.

Sơn
	3, 6, 8
	Thảo luận

	10
	Thảo luận: Đại cương về môi trường và sức khỏe; Ô nhiễm môi trường

1. Mối liên quan giữa sức khoẻ và môi trường.

2. Biến đổi môi trường trong cuộc sống con người.
	4
	Ths. Trung
	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
	Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	

	
	Thi giữa học phần (kiểm tra thao tác thực hành)
	
	SV bốc thăm ngẫu nhiên kỹ thuật, làm thao tác thực hành.


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	6
	Bài 1: Định lượng một số chất hoá học trong nước 
1. Cách lấy mẫu nước để xét nghiệm lí học, hoá học và sinh học tại cộng đồng.

2. Định lượng chất  hữu cơ trong môi trường nước.

3. Định lượng NH3 trong môi trường nước.

4. Định lượng NO2 trong môi trường nước.
5. Xác định độ cứng trong nước.
	8
	Ths. Sơn
	Gtrình MT - ĐC

Thường quy kỹ thuật xét nghiệm
	- SV lấy mẫu nước tại cộng đồng

- Thực hành tại phòng thí nghiệm

	7
	 Bài 2: Đánh giá mẫu nước trong trường học


1. Đánh giá mẫu nước về mặt lý học

2. Đánh giá mẫu nước về mặt hóa học
	6
	Ths. Hoa
	
	Thực hành tại phòng thí nghiệm

	8
	Bài 3: Đánh giá vệ sinh lớp học

1. Cách đo các chỉ số lớp học: Bàn ghế, bảng, kích thước lớp học.

2. Phương pháp đo và tính hệ số ánh sáng lớp học.
	8
	  Ths.

  Vinh
	
	

	9
	Bài 4: Phương pháp đo cong vẹo cột sống cho học sinh lứa tuổi đi học

1. Phương pháp đo cong vẹo cột sống bằng thước đo Scoliismetrer.

2. Phương pháp xác định cong vẹo cột sống bằng phương pháp cổ điển.
	8
	Ths.    Trung
	
	Thực hành tại phòng thí nghiệm

	
	Thi giữa học phần
	
	Bộ môn
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
DÂN SỐ – SỨC KHỎE SINH SẢN 

Population - Reproductive Health
1. Mã số học phần: PRH 221
2. Tên học phần: Dân số – Sức khỏe sinh sản 

3. Số tín chỉ:  2 (2/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Đàm Khải Hoàn

6. Cán bộ tham gia giảng
1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn.

2. ThS. Nguyễn Văn Thái

3. ThS. Phạm Hồng Hải

4. ThS. Lê Minh Chính

5. ThS. Hà Huy Phương

6. ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

7. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng
* Về thái độ
- Xác định được tầm quan trọng của công tác Dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
* Về kiến thức
- Trình bày được các nội dung cơ bản về Dân số như dân số học, biến động dân số, các phương pháp đo lường mức sinh, chết và chính sách DS - KHHGĐ

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản như các chương trình CSSK bà mẹ, trẻ em, vị thành niên, giới và sức khỏe tình dục...
* Về kỹ năng
- Phân tích được thực trạng công tác dân số  và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.  

8. Mô tả học phần

Học phần này bao gồm 2 tín chỉ lý thuyết. Sinh viên sẽ học lý thuyết tại giảng đường. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức dân số, các yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số, tổ chức ngành dân số Việt Nam. Sinh viên cũng được học về các chính sách, chiến lược dân số trong giai đoạn hiện nay. Các vần đề chăm sóc sức khỏe sinh sản  cũng như chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vị thành niên...cũng sẽ được trình bày.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,2,6)/10 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Điều kiện: Sinh viên phải học xong môn Tổ chức quản lý y tế, môn Sản bệnh học, Nhi bệnh học.

- Yêu cầu: Có đủ tài liệu, phương tiện và điều kiện để dạy/học tích cực.

12. Nội dung học phần
         Bài 1. Một số vấn đề cơ bản về dân số





3 tiết

1. Khái niệm về dân số.

2. Học thuyết về dân số.

3. Lịch sử phát triển dân số.

4. Tổng điều tra dân số

         Bài 2. Dân số và phát triển






3 tiết

1. Dân số và kinh tế 

2. Dân số và môi trường

3. Dân số và các vấn đề xã hội 

         Bài 3. Biến động dân số







4 tiết  

1. Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng

2. Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng

3. Tỉ lệ gia tăng dân số.

         Bài 4. Di dân và vấn đề đô thị hóa





3 tiết

1. Khái niệm di dân và ảnh hưởng của di dân đến dân số và xã hội

2. Khái niệm đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến dân số và xã hội

         Bài 5. Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình



3 tiết

1. Những khái niệm và phân loại chính sách dân số

2. Chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam hiện nay.

         Bài 6. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình



4 tiết

1. Kế hoạch hoá gia đình

2. Quản lý chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
         Bài 7. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản





5 tiết

1. Một số vấn đề chung về chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

2. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ

3. Chăm sóc sức khỏe trẻ em

4. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở tuổi vị thành niên.

         Bài 8. Giới và vấn đề sức khỏe tình dục




2 tiết

1. Vấn đề giới và sức khỏe:

2. Sức khỏe tình dục

         Bài 9. Truyền thông về dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản


3 tiết

1. Thông tin - Giáo dục - Truyền thông

2. Truyền thông chuyển đổi hành vi Dân số - kế hoạch  hoá gia đình

13. Phương pháp giảng: Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study.. 

14. Vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh, tờ rơi, handout...

15. Đánh giá: Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 bài kiểm tra thường xuyên, điểm hệ số 1, 1 điểm thi giữa kỳ hệ số 2, 1 điểm thi hết học phần hệ số 3
                       Hình thức thi: Trắc nghiệm

16. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập

1. Bộ môn Y học cộng đồng, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2007), Bài giảng Dân số - Chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

* Tài liệu tham khảo

2. Bộ môn Dân số - Đại học Kinh tế Quốc dân (1997), Giáo trình dân số học, Hà Nội.

3. Bộ môn Y học cộng đồng, Đại học Y Thái Nguyên (2007), Giáo trình Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe, Nhà xuất bản y học.

4. Nguyễn Đình Cử, Đào Văn Tùng, Phạm Đại Đồng, Lê Cự Linh (1999), Giáo trình dân số học, Trường cán bộ quản lý y tế, NXB Y học.

5. Đào Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiên (1998), "Dân số và sức khỏe sinh sản", Thông tin Dân số và phát triển, ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội khóa X.

6. Học viện Quân y (2004), Dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hà Nội.

7. Học viện Quân y (2003), Y xã hội học và Tổ chức Y tế, Khoa Y học Quân sự, Hà Nội.

8. Đàm Khải Hoàn Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2006), Bài giảng Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, Tài liệu cho đào tạo sau đại học. 

17. Lịch học
	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về dân số
	2
	PGS. Hoàn
	1, 2, 4, 6, 7, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	2
	Bài 2. Dân số và phát triển
	2
	ThS. Hải
	1, 2, 4, 6, 7, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	3
	Bài 3. Biến động dân số 
	2
	ThS. Thái
	1, 2, 4, 6, 7, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	4
	Bài 4. Di dân và vấn đề đô thị 
	2
	ThS. Hải
	1, 2, 4, 6, 7, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	5
	Bài 5. Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	2
	PGS. Hoàn
	1, 2, 4, 6, 7, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	6
	Bài 6. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
	2
	ThS. Hoa
	1, 2, 4, 6, 7, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	7
	Bài 7. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	2
	ThS. Chính
	1, 5, 6, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	8
	Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (tiếp)
	2
	Ths  Phương
	1, 5, 6, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	9
	Bài 8. Giới và vấn đề sức khỏe tình dục
	2
	ThS. Hải
	1, 5, 6, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	10
	Bài 9. Truyền thông về dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản
	2
	PGS. Hoàn
	1, 2, 3, 4, 6, 8
	T.trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
Communication Skills and Health Education
1. Mã số học phần: CHE 221
2. Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khoẻ
3. Số tín chỉ: 2 (1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Đàm Khải Hoàn

6. Cán bộ tham gia giảng 

1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn.

2. ThS. Nguyễn Văn Thái

3. ThS. Phạm Hồng Hải

4. BS Đinh Văn Thắng

5. BS. Trần Thế Hoàng

6. ThS. Lê Văn Duy

7. ThS. Vi Thị Thanh Thủy

 7. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:
* Về thái độ

          - Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học hành vi trong TT - GDSK.

          - Nhận thức được tầm quan trọng của Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

* Về kiến thức
 - Trình bày được các vấn đề cơ bản về hành vi và kỹ năng giao tiếp

 - Trình bày được những vấn đề cơ bản về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

* Về kỹ năng
- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp và TT-GDSK như nói, hỏi, nghe, thuyết phục... 

- Lập được 1 bản kế hoạch cho 1 buổi Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

- Thực hiện được các phương pháp Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ như nói chuyện sức khoẻ, thảo luận nhóm để GDSK, tư vấn...

8. Mô tả học phần: Học phần này bao gồm 2 tín chỉ: 1 lý thuyết và 1 thực hành. Sinh viên sẽ được học lý thuyết tại giảng đường. Các kỹ năng thực hành được rèn luyện tại Skillslabs. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về  khoa học hành vi, về truyền thông – giáo dục sức khỏe. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được áp dụng nhiều trong thực tế làm việc sau này của người bác sỹ y học dự phòng. 

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 2: 1(2,2,6)/5 tuần
Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Sinh viên phải có kiến thức  tâm lý học nói chung và tâm lý y học nói riêng.

* Yêu cầu: Thực hiện các chỉ tiêu thực hành sau với mức độ 1:

- Kỹ năng giao tiếp: Bằng lời, không lời

- Xác định hành vi sức khỏe, xác định đối tượng đích trong truyền thông

- Lập kế hoạch TT-GDSK

- Sử dụng các phương pháp TT-GDSK: Nói chuyện sức khỏe, thảo luận nhóm để GDSK, tư vấn.

- Sử dụng được các phương tiện truyền thông

11. Nội dung học phần 

Lý thuyết 
Bài 1. Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ

3 tiết
1. Hành vi của con người

2. Hành vi sức khoẻ

3. Quá trình thay đổi hành vi

Bài 2. Một số cơ sở lý luận trong TT - GDSK




2 tiết

1. Khái niệm, vị trí và vai trò của TT - GDSK

2. Nguyên tắc trong TT - GDSK.

3. Kỹ năng TT – GDSK

Bài 3. Phương tiện, phương pháp TT - GDSK




2 tiết

1. Các phương tiện truyền thông - giáo dục sức khỏe.

2. Các phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe

Bài 4. Một số nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe 


3 tiết
ban đầu cần TT - GDSK tại cộng đồng
1. Giới thiệu chung về CSSKBĐ

2. Nguyên tắc cơ bản của  CSSKBĐ

3. Nội dung cơ bản của CSSKBĐ

Bài 5. Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe





2 tiết

1. Tầm quan trọng của lập kế hoạch TT-GDSK

2. Một số nguyên tắc cơ bản trong lập kế hoạch TT-GDSK

3. Các bước lập kế hoạch

Bài 6. Tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động TT-GDSK

2 tiết

1. Tổ chức các hoạt động TT - GDSK

2. Quản lý các hoạt động TT - GDSK

3. Giám sát các hoạt động TT - GDSK

4. Đánh giá các hoạt động TT - GDSK

Bài 7. Giáo dục sức khỏe với các cộng đồng




1 tiết

1. Khái niệm

2. Tranh thủ sự giúp đỡ của những người lãnh đạo dư luận

3. Vai trò của các tổ chức địa phương.

4. Thành lập các Ban chăm sóc sức khoẻ

5. Tổ chức một chiến dịch y tế

6. Những sự kiện đặc biệt của cộng đồng.

7. Huy động các nguồn lực của cộng đồng cho một dự án

8. Phát triển sự hợp tác với quần chúng

9. Vai trò của Nhân viên Y tế thôn bản.

Thực hành: Tại phòng Skillab của bộ môn huấn luyện kỹ năng
- Giao tiếp, TT - GDSK






12 tiết  

- Lập kế hoạch TT - GDSK






4 tiết  

- Thực hiện TT - GDSK






14 tiết  

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study, làm mẫu, đóng vai, bảng kiểm...
13. Vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh, tờ rơi, handout, bài tập tình huống...

14. Đánh giá: Theo quy chế 43. 

15. Tài liệu tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Giáo trình Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Nhà xuất bản Y học

2.  Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe. 

* Tài liệu tham khảo
3. Bộ y tế 2007, Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe, Nhà xuất bản Y học

4. Tổ chức Y tế thế giới, Geneva 1988, Giáo dục sức khoẻ.

5. Trường Đại học y tế công cộng 2002, Giáo dục sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
6. Glanz, K., Lewis, F.M., & Rimer, B.K. (Eds). (1997). Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

7. World Health Organnization. (1998) Education for health: A Manual on Health Education in Primary Health Care. England.

16. Lịch học
 Lý thuyết

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	Bài 1. Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ
	2
	PGS. Hoàn
	2, 3, 6
	Thuyết trình

	
	Thảo luận bài 1
	2
	
	
	Thảo luận

	2
	Bài 2. Một số cơ sở lý luận trong TT-GDSK 
	1
	Ths. Thái
	1, 4, 5, 7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận bài 2 
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bài 3. Phương tiện, phương pháp TT - GDSK  
	1
	
	
	Thuyết trình

	3
	Thảo luận bài 3
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bài 4. Một số nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cần TT - GDSK tại cộng đồng
	2
	Ths  Hải
	
	Thuyết trình

	4
	Thảo luận bài 4
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bài 5. Lập kế hoạch TT - GDSK
	2
	PGS. Hoàn
	
	Thuyết trình 

	5
	Bài 6. Tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động TT - GDSK
	1
	
	
	Thuyết trình

	
	Thảo luận bài 6
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bài 7. Giáo dục sức khỏe với các cộng đồng
	1
	Ths. Thái
	
	Thuyết trình


Thực hành

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	Thực hành kỹ năng giao tiếp
	8
	Ths Duy

Ths Thủy
	1,4,5,7
	Đóng vai, thảo luận

	2
	Thực hành kỹ năng TT-GDSK
	8
	Bs Thắng

Bs Hoàng
	1,4,5,7
	

	3
	Thực hành lập kế hoạch TT-GDSK
	8
	
	1,4,5,7
	

	4
	Thực hành sử dụng các phương tiện truyền thông
	8
	
	1,4,5,7
	

	5
	Thực hành sử dụng các phương pháp truyền thông - GDSK
	8
	
	1,4,5,7
	

	6
	Thực hành sử dụng các phương pháp truyền thông - GDSK (tiếp)
	5
	
	1,4,5,7
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH TỄ HỌC 
Epidemiology
1. Mã số học phần: EPI 221
2. Tên học phần: Dịch tễ học 

3. Số tín chỉ:  2(2/0)

4. Chuyên ngành  đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS. TS Hoàng Khải Lập  

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Hoàng Khải Lập



2. Phạm Công Kiêm.



3. Nguyễn Minh Tuấn 



4. Trịnh Văn Hùng



5. Phạm Ngọc Minh

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của dịch tễ học trong việc đánh giá sức khỏe cộng đồng.

- Nhận thức được tầm quan trọng của các cấp độ dự phòng trong các bệnh lây và không lây nhiễm.

* Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung, nguyên lý cơ bản ứng dụng dịch tễ học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
- Trình bày và phân tích được các số đo bệnh trạng và tử vong thường dùng trong dịch tễ học.
- Trình bày được các phương pháp nghiên cứu  sức khoẻ cộng đồng.

- Trình bày được phương pháp chọn mẫu và cách tính cỡ mẫu trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng

- Mô tả được kỹ thuật sàng tuyển phát hiện sớm bệnh trong cộng đồng.

- Trình bày được đặc điểm dịch tễ học các nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc.

- Mô tả được dịch tễ học các nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc.

- Trình bày được nguyên lý phòng chống dịch và các biện pháp phòng chống dịch, các nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc.

- Mô tả được đặc điểm dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam.

- Trình bày được nguyên  lý, nguyên tắc dự phòng các bệnh không lây nhiễm

8. Mô tả học phần
   Học phần này học sinh sẽ được học khái niệm về dịch tễ học, cách đề cập dịch tễ học, các phương pháp nghiên cứu sức khỏe, dịch tễ học các bệnh lây và không lây nhiễm, các nguyên lý và biện pháp dự phòng. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành các kỹ năng tính toán cỡ mẫu, xây dựng công cụ thu thập thông tin, phân tích các số liệu và trình bày các bảng, biểu đồ thích hợp về kết quả nghiên cứu và lập kế hoach tổ chức tiêm chủng, giám sát sức khỏe bệnh tật học đường

10.  Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 2(2,1,4)/12 tuần

11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần

* Điều kiện: Trước khi học môn này sinh viên cần học các môn vi sinh, ký sinh trùng, môi trường sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp, thống kê y tế, tin học.
* Yêu cầu
- Tính toán được một tình huống số liệu cho trước về tỷ lệ hiện mắc, mới mắc, tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong đặc hiệu

- Tính toán được cỡ mẫu cho 2 tình huống ước lượng cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả một tỷ lệ và một giá trị trung bình

- Tiến hành được một kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn trên một quần thể giả định.

 - Xây dựng được một bộ câu hỏi thu thập thông tin nghiên cứu

 - Thiết kế được 3 loại bảng trống, đưa số liệu vào các bảng trống thích hợp và vẽ được 3 loại biểu đồ trên một bộ số liệu cho trước

- Lập được một kế hoạch tiêm chủng cho cộng đồng, kế hoạch giám sát, quản lý sức khỏe cộng đồng

- Thực hiện được một  lần các kỹ thuật tiêm chủng

11. Nội dung học phần

Chương 1. Dịch tễ học đại cương
Bài 1.  Số đo mắc bệnh – tử vong     





2 tiết
1. Các chỉ số sức khoẻ chung, sức khỏe học đường

2. Các số đo bệnh trạng chung, các bệnh thường gặp ở trường học

3. Cách tính các chỉ số sức khoẻ trong dịch tễ học   

Bài 2. Các đề cập dịch tễ học, một số nguyên lý thường dùng trong DTH  
2 tiết 

1.Định nghĩa, mục tiêu và nội dung dịch tễ học

2.Lịch sử phát triển dịch tễ học, xu hướng mô hình bệnh tật trên thế giới và VN

3. Cách đề cập dịch tễ học

4. Một số khái niệm thường dùng trong dịch tễ học

5. Một số nguyên lý thường dùng trong DTH

Bài 3. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả  





2 tiết
1. Thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả  

2. Các đặc trưng mô tả   

Bài 4. Nghiên cứu bệnh - chứng 






2 tiết
1. Khái niệm nghiên cứu bệnh - chứng     

2. Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng

3. Tiêu chuẩn chọn nhóm bệnh, nhóm chứng

4. Tính các chỉ số trong nghiên cứu bệnh chứng

Bài 5.  Nghiên cứu thuần tập 






1 tiết
1. Khái niệm

2 Thiết kế nghiên cứu thuần tập tương lai

3.  Thiết kế nghiên cứu thuần tập hồi cứu

4. Cách tính các chỉ số trong nghiên cứu thuần tập

Bài 6. Nghiên cứu can thiệp 






2 tiết
1.  Khái niệm nghiên cứu can thiệp

2. Thiết kế nghiên cứu can thiệp

3. Ưu nhược điểm của các nghiên cứu can thiệp

Bài 7. Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học 




1 tiết
1. Khái niệm

2. Các loại sai số

3. Cách khống chế các loại sai số

Bài 8. Nghiên cứu dịch tễ học theo mẫu 





2 tiết
1. Khái niệm

2. Cách tính cỡ mẫu

Bài 9. Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm trong cộng đồng 



2 tiết
1. Khái niệm

2. Các tiêu chuẩn bệnh cần sàng tuyển

3. Các tiêu chuẩn trắc nghiệm trong sàng tuyển

4. Cách tính toán

Chương 2. Dịch tễ học các bệnh lây và không lây

Bài 1. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá 


2 tiết 

1. Quá trình dịch 

2. Đặc điểm dịch tễ học 

3. Các biện pháp dự phòng  

Bài 2. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp 


2 tiết
1. Quá trình dịch 

2. Đặc điểm dịch tễ học 

3. Các biện pháp dự phòng  

Bài 3. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu 


1 tiết
1. Quá trình dịch 

2. Đặc điểm dịch tễ học 

3. Các biện pháp dự phòng  

Bài 4. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường da- niêm mạc 

2 tiết 

1. Quá trình dịch 

2. Đặc điểm dịch tễ học 

3. Các biện pháp dự phòng  

Bài 5. Dịch tễ học bệnh ung thư   





1 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh ung thư ở Việt Nam và trên thế giới

2. Chiến lược dự phòng bệnh ung thư

3. Các nguy cơ của bệnh ung thư

Bài 6. Dịch tễ học các bệnh thường gặp ở học đường và biện pháp dự phòng  
2 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh cận thị, cong vẹo cột sống ở Việt Nam và trên thế giới

2. Các nguy cơ bệnh trường học

3. Chiến lược dự phòng bệnh trường học

Bài 7.  Dịch tễ học bệnh tiểu đường, bệnh trường học 



2 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh tiểu đường, bệnh trường học ở VN và trên thế giới

2. Các nguy cơ bệnh tiểu đường, bệnh trường học

3. Chiến lược dự phòng bệnh tiểu đường, bệnh trường học

Bài 8. Giám sát dịch tễ học 






2 tiết
1. Khái niệm

2. Nội dung giám sát

3. Chỉ tiêu giám sát và đánh giá

4. Giám sát, quản lý sức khỏe bệnh tật cộng đồng

5. Bài tập thực hành tại lớp

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên vấn đề

13. Vật liệu giảng dạy
- Phấn viết bảng, bút dạ, máy chiếu, Projector, mẫu phiếu

- Vác xin, kháng huyết thanh

- Máy tính bỏ túi

- Handout, bài tập tình huống

14. Đánh giá 
- 1 bài kiểm tra thường xuyên 
- 1 bài thi giữa học phần.

- 1 bài thi kết thúc học phần. 

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Hoàng Khải Lập 2007, Dịch tễ học, Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên, NXB Y học HN

* Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia. Báo cáo tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng 2002 và kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2003 khu vực miền Bắc, Hà Nội, 2002.

2. Đại học Y Hà Nội - PGS.TS. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học, 2001.

3. Đại học Y - Dược Thái Nguyên - Bộ môn Vệ sinh - Dịch tễ - Môi trường, Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 1997.

4. Dương Đình Thiện và cộng sự (1993), Dịch tễ học Y học, NXB Y học Hà Nội.

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Cách đề cập DTH và các chiến lược thiết kế nghiên cứu DTH      
	2


	PGS. Lập
	1, 2, 

3, 4
	Thuyết trình

	
	Số đo mắc bệnh và số đo tử vong                                                   
	1 
	Ths.Kiêm
	
	

	2
	Số đo mắc bệnh và số đo tử vong 
	1
	Ths.Kiêm
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Phương pháp nghiên cứu mô tả                                                  
	2
	PGS. Lập
	1, 2, 4
	

	3
	Ý nghĩa các chỉ số, điều kiện sử dụng các chỉ số, ý nghĩa của chuẩn hóa tỷ lệ
	3
	Ths.Kiêm
	1, 2, 

3, 4
	Thảo luận

	4
	Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
	2
	PGS. Lập
	1, 2, 

3, 4
	Thuyết trình

	
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	1
	
	
	

	5
	Phương pháp nghiên cứu can thiệp
	2
	PGS. Lập
	1, 2, 

3, 4
	Thuyết trình

	
	Các sai số trong nghiên cứu DTH
	1
	Ths. Tuấn
	
	

	6
	Nghiên cứu theo mẫu    
	2
	Ths.Tuấn
	1, 2,

3, 4
	Thuyết trình

	
	Kỹ thuật sàng tuyển                 
	1
	
	
	

	7
	Tình huống sử dụng các loại thiết kế, sai số cho mỗi loại nghiên cứu và ý nghĩa y tế cho mỗi loại nghiên cứu
	3
	PGS. Lập
	1, 2, 

3, 4
	Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Bộ môn
	
	

	8
	Kỹ thuật sàng tuyển                    
	1
	Ths. Tuấn
	1, 2, 3, 4
	Nghe giảng

	
	Dịch tễ học nhóm bệnh đường tiêu hóa và máu
	2
	Ths.Kiêm
	2, 3, 4
	

	9
	Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu và da niêm mạc      
	2
	Ths.Kiêm
	2, 3, 4
	Nghe giảng

	
	 Dịch tễ học bệnh ung thư           
	1
	PGS.Lập
	
	

	10
	Đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến DTH các bệnh truyền nhiễm, các biện pháp dự phòng đối với từng nhóm bệnh, vai trò của hệ thống dược đối với phòng chống HIV/AIDS
	3
	Ths.Kiêm
	2, 3, 4
	Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Bộ môn
	
	

	11
	Dịch tễ học các bệnh  tiểu đường, tăng huyết áp và giám sát DTH                       
	3
	PGS.Lập
	2, 3, 4
	Nghe giảng

	12
	 Đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến DTH các bệnh không lây nhiễm, các biện pháp dự phòng, vai trò hành vi cá thể đối với bệnh không lây, quan niệm sai lầm của cộng đồng về các bệnh không lây nhiễm
	3
	PGS.Lập
	2, 3, 4
	Thảo luận

	13
	Thi hết học phần
	
	Bộ môn
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN
Fundamental Nursing
1. Mã số học phần: FNU 321
2. Tên học phần: Điều dưỡng cơ bản

3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Ths. Nông Phương Mai

6. Cán bộ tham gia giảng


1. Ths. Nông Phương Mai



2. Bs. Hoàng Thị Mai Nga



3. Bs. Đỗ Thị Lệ Hằng

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc.

- Coi trọng công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ học đường.

- Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ với người bệnh trong quá trình chăm sóc.

* Về kiến thức 

- Trình bày được lịch sử phát triển ngành điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng. 

- Mô tả đ​ược các quy trình  kỹ thuật thực hành chăm sóc ng​ười bệnh.

- Vận dụng được các bước của quy trình điều dưỡng vào việc nhận định, chăm sóc người bệnh.  


- Phân tích đư​ợc cách xử trí một số tình huống sơ cứu, cấp cứu ng​ười bị nạn. 

* Về kỹ năng 

- Thực hiện đư​ợc các kỹ năng thực hành, chăm sóc ng​ười bệnh. 

- Thực hiện được các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

- Nhận biết, theo dõi và xử trí đ​ược các biến cố xảy ra trong và sau khi làm thủ thuật.

8. Mô tả học phần
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử phát triển ngành điều dưỡng và các khái niệm về điều dưỡng, một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như tiêm các loại, truyền dịch - truyền máu, thụt tháo, thông tiểu, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân như rửa dạ dày, ép tim - thổi ngạt, cố định tạm thời các loại gẫy xương, kỹ thuật băng các loại. Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành các thủ thuật, theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở, chăm sóc, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho người bệnh.   

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần


Thực hành: 30 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện
- Sinh viên được học trước các môn y cơ sở: Sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch, Giải phẫu.

- Sinh viên phải tự học, đọc bài ở nhà trước giờ lên lớp và tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên giảng đường.

- Sinh viên phải tham gia học thực tập tại phòng thực tập tại bộ môn và chuẩn bị dụng cụ học tập: Áo blue, mũ, khẩu trang, bảng kiểm kỹ thuật điều dưỡng.

* Yêu cầu: Trong quá trình học thực hành tại bộ môn, sinh viên cần phải:


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật một thủ thuật ít nhất 3 lần trong một buổi thực hành.



+ Kỹ thuật đo mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở.



+ Kỹ thuật ép tim - Thổi ngạt.



+ Kỹ thuật tiêm các loại. 



+ Kỹ thuật truyền dịch - truyền máu.



+ Kỹ thuật thụt tháo - thông tiểu - Rửa dạ dày.



+ Kỹ thuật cố định tạm thời các loại gẫy xương.



+ Kỹ thuật hút đờm dãi - thở oxy.



+ Kỹ thuật băng các loại.

11. Nội dung học phần
Lý thuyết

Bài 1: Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng. Vai trò, chức năng 
2 tiết
của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh.
1. Lịch sử phát triển ngành ĐD thế giới.
2. Lịch sử phát triển ngành Điều Dưỡng Việt Nam

3. Vai trò của người Điều Dưỡng

4. Chức  năng người Điều Dưỡng
Bài 2: Quy trình điều dưỡng  





2 tiết
1. Định nghĩa.

2. Mục tiêu của quy trình điều dưỡng

3. Các bước của quy trình điều dưỡng
Bài 3: Hút đờm dãi -  Thở oxy





1 tiết
1. Hút đờm dãi 
2. Thở oxy

Bài 4: Tiêm các loại. Truyền dịch - Truyền máu


2 tiết
1. Tầm quan trọng của việc tiêm thuốc.
2. Quy trình kỹ thuật tiêm thuốc
3. Truyền dịch

4. Truyền máu
Bài 5: Theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở


1 tiết
1. Theo dõi mạch
2. Theo dõi nhịp thở

3. Theo dõi nhiệt độ.

4. Theo dõi huyết áp.
Bài 6: Rửa dạ dày, cho ăn qua Sonde




1 tiết
1. Rửa dạ dày

2. Cho ăn qua Sonde.

Bài 7: Thụt tháo, thụt giữ, thông tiểu




2 tiết
1. Thụt tháo

2. Thông tiểu

Bài 8: Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực


1 tiết
1. Hô hấp nhân tạo.

2. Ép tim ngoài lồng ngực.
Bài 9: Cấp cứu tai nạn (Bỏng - ngạt nước - điện giật)


1 tiết
1. Bỏng

2. Ngạt nước.

3. Điện giật
Bài 10: Băng các loại và cố định tạm thời gẫy xương


2 tiết
1. Kỹ thuật băng các loại

2.Cố định tạm thời gẫy xương

Thực hành

Bài 1: Kỹ  thuật tiêm các loại





4 tiết
Bài 2:  Kỹ  thuật truyền dịch - Truyền máu



6 tiết
Bài 3: Kỹ thuật theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở 
4 tiết

Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực
Bài 4: Kỹ  thuật rửa dạ dày -Thụt tháo, thông tiểu


6 tiết
Bài 5: Kỹ  thuật cố định tạm thời gẫy xương - Hút đờm dãi - thở oxy
6 tiết
Bài 6: Kỹ  thuật băng các loại 





4 tiết
12. Phương pháp giảng
* Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

* Thực hành
- Kỹ thuật viên h​ướng dẫn thao tác mẫu.

- Sinh viên tự thực hành thủ thuật theo bảng kiểm theo nhóm d​ưới sự giám sát của giáo viên.

- Giảng viên lượng giá, tổng kết cuối buổi thực hành.
13. Vật liệu giảng dạy: Máy overhead, Projector. Mô hình, dụng cụ, đĩa CD, tranh ảnh phục vụ giảng thực hành.

14. Đánh giá 
- 1 bài kiểm tra thường xuyên
-1 bài kiểm tra giữa học kỳ:  Điểm thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng. 
- 1 bài cuối học phần: Câu hỏi trắc nghiệm trên máy.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập 

1. Bộ môn Điều Dưỡng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2005), Bài giảng Điều dưỡng. (Tài liệu dùng cho sinh viên Cao đẳng Y tế học đường lưu hành nội bộ).
2. Bộ y tế - Vụ khoa học và đào tạo (2000), Điều Dưỡng Cơ Bản, NXB Y học.

* Tài liệu tham khảo
3. Bộ y tế (1999), Kỹ thuật chăm sóc người bệnh, Nhà xuất bản y học.

4. Bộ y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, NXB Y học.

5. Bộ y tế - Vụ khoa học và đào tạo (2003), Điều Dưỡng Nội Khoa, NXB y học.

6. Bộ y tế (2004), Quản lý Điều dưỡng, Nhà xuất bản Y học.

7. Addison Wesley Publishing Company (Third Edition) Techiques in Clinical Nusing.

8. J. B. Lippincott Company ( Sixth  Edition). Critical Care Nursing.
16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Lịch sử phát triển ngành Điều Dưỡng. Vai trò, chức năng người  Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh.

Theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở.

Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực
	1
	Nông PhươngMai
	1, 2, 3, 6, 7, 8
	Thuyết

trình

	
	Thảo luận:

1. Vai trò, chức năng người  Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh hiện nay.

2. Dấu hiệu sinh tồn và cách chăm sóc.

3. Những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành cấp 

cứu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim.
	2
	
	
	Thảo luận

	2


	Quy trình điều dưỡng

Tiêm các loại

Truyền dịch - Truyền máu
	1
	Nông Phương Mai
	1, 2, 3, 7, 8
	Thuyết

trình

	
	Thảo luận:

1. Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng quy trình Điều dưỡng vào việc chăm sóc bệnh nhân.
2. Những tai biến có thể xảy ra trong quá trình tiêm thuốc cho bệnh nhân và hướng xử trí.
3. Những tai biến có thể xảy ra trong quá trình truyền dịch, truyền máu cho bệnh nhân và hướng xử trí.
	2
	
	
	Thảo luận

	3
	Cấp cứu tai nạn (Bỏng - ngạt nước - điện giật)

Hút đờm dãi

Thở oxy
	1
	Đỗ Thị Lệ Hằng
	1, 2, 3, 4, 7
	Thuyết

trình

	
	Thảo luận:

1. Những điều  cần lưu ý khi tiến hành cấp cứu nạn nhân bỏng, ngạt nước, điện giật.

2. Các nguyên tắc của liệu pháp oxy và những điều cần lưu ý khi theo dõi, chăm sóc bệnh nhân thở oxy.
	2
	
	
	Thảo luận

	4
	Thụt tháo

Thông tiểu
	2
	Hoàng Thị Mai Nga
	1, 2, 3, 7, 8
	Thuyết

trình

	
	Thảo luận:

Những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành các thủ thuật thụt tháo, thông tiểu cho bệnh nhân. 
	2
	
	
	Thảo luận

	5
	Rửa dạ dày

Cho ăn qua Sonde
	1
	
	1, 2, 3, 7, 8
	Thuyết

trình

	
	Kỹ thuật băng các loại

Cố định tạm thời gẫy xương
	1
	Hoàng Mai Nga
	
	

	
	* Thảo luận:

1. Những điều cần lưu ý khi theo dõi, chăm sóc bệnh nhân ăn qua sonde.
2. Cách áp dụng các kiểu băng cơ bản vào một số các vị trí trên cơ thể.

3. Các nguyên tắc cần lưu ý khi tiến hành băng và cố định tạm thời gẫy xương cho bệnh nhân.
	2
	
	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Kỹ thuật đo mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở - ép tim - Thổi ngạt
	4
	Nga
	
	GV hdẫn mẫu, SV thực hành theo bảng kiểm


	2
	Kỹ thuật tiêm các loại.
	6
	Mai
	
	

	3
	Kỹ thuật truyền dịch - truyền máu
	4
	Mai
	
	

	4
	Kỹ thuật thụt tháo - thông tiểu + Rửa dạ dày.
	6
	Mai
	
	

	5
	Kỹ thuật cố định gẫy xương + Hút đờm dãi - thở oxy.
	6
	Hằng
	
	

	6
	Kỹ thuật băng các loại
	4
	Nga
	
	

	7
	Kiểm tra thực hành
	
	
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
NHI KHOA 1
Paediatrics 1
1. Mã số học phần: PED 321
2. Tên học phần: Nhi khoa 1

3. Số tín chỉ:
2(1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Trung Kiên

6. Cán bộ tham gia giảng


1. Lê Thị Kim Dung



2. Đinh Kim Điệp



3. Nguyễn Đình Học



4. Nguyễn Xuân Hương



5. Lê Thị Nga

6. Phạm Trung Kiên

7. Hà Huy Phương

8. Nguyễn Thanh Sơn

9. Đặng Văn Thức

7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng
* Về thái độ: Có lòng thương yêu trẻ, trung thực, khiêm tốn và tích cực học hỏi

* Về kiến thức

- Nắm chắc đặc điểm phát triển thể chất, tinh thần vận động và đặc điểm các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em.

- Vận dụng được đặc điểm phát triển của trẻ em trong chăm sóc và điều trị bệnh cho trẻ em..

* Về kỹ năng 

Thăm khám được trẻ em một cách hệ thống, phát hiện được các triệu chứng bệnh lý thường gặp, làm được bệnh án nhi khoa.

8. Mô tả học phần
- Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về sự phát triển và đặc điểm các hệ cơ quan cơ thể trẻ em.

- Các thời kỳ tuổi trẻ

- Sự phát triển thể chất, tinh thần-vận động của trẻ.

- Đặc điểm các hệ cơ quan (da cơ xương, hô hấp, tim mạch, ....)

- Dinh dưỡng trẻ em.

- Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, mạng Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực. 

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: Tuần 1: (3,3,4), từ tuần 2: (2,3,4)/3 tuần

Thực hành: 45 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Sinh viên cần phải học các môn học cơ sở trước khi học học phần này.

- Yêu cầu thực hành
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	- Đo các chỉ số nhân trắc
	3

	- Khám bệnh nhi
	2

	- Khai thác bệnh sử, tiền sử
	3

	- Làm bệnh án nhi khoa
	3

	- Thực hành tiết chế
	1


Mức 1: Kiến tập; Mức 2: Làm được có giám sát; Mức độ 3: Làm thành thạo
11. Nội dung học phần
* Lý thuyết 

Bài 1. Sự phát triển trẻ em qua các thời kỳ 


2 tiết

1. Giới hạn các thời kỳ

2. Đặc điểm sinh lý 

3. Đặc điểm bệnh lý

4. Cách chăm sóc trẻ theo từng thời kỳ.
Bài 2. Sự phát triển thể chất trẻ em 



2 tiết

1. Sự phát triển cân nặng của trẻ em

2. Sự phát triển chiều cao của trẻ em
Bài 3. Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em 


6 tiết

1. Da cơ xương


2. Hệ tiêu hoá trẻ em

3. Hệ tuần hoàn

4. Hệ hô hấp trẻ em

5. Hệ thần kinh trẻ em
Bài 4. Sự phát triển tinh thần, vận động trẻ em 

2 tiết

1. Đặc điểm máu trẻ em

2. Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
Bài 5. Dinh dưỡng trẻ em 




3 tiết

1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng

2. Cách nuôi dưỡng trẻ em
* Thực hành


- Khai thác bệnh sử, tiền sử bệnh nhi.


- Làm được bệnh án nhi khoa

- Thăm khám và phát hiện được một số triệu chứng bệnh lý thường gặp ở trẻ em.


- Chế biến được một số món ăn cho trẻ.

12. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, Case study

14. Đánh giá:
1 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài thi cuối học phần

15. Tài liệu học tập và tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Nhi Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên (2003), Nhi khoa tập 1,2.
* Tài liệu tham khảo
2. Bộ môn Nhi Trường ĐH Y Hà Nội (2000), Nhi khoa tập 1, 2, NXB Y học.
16. Lịch học 
Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1. Các thời kỳ tuổi trẻ
	1
	BS Sơn
	1, 2
	T.Trình

	
	Thảo luận: Các thời kỳ tuổi trẻ: Giới hạn và 

đặc điểm của các thời kỳ.
	1
	
	
	Thảo luận

	
	Bài 2. Sự phát triển thể chất trẻ em
	1
	BS Kiên
	1, 2
	T.Trình

	
	Thảo luận: Sự phát triển thể chất của trẻ và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất.
	2
	
	
	Thảo luận

	2
	Bài 3. Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em
	2
	BSHương BS Nga, BS Điệp
	1, 2
	T.Trình

	
	Thảo luận: Đặc điểm đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em
	3
	
	
	Thảo luận

	3
	Bài 3. Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em (tiếp)
	1
	BS Hương
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Bài 4. Sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ em
	1
	
	
	

	
	Thảo luận:

- Đặc điểm máu và tiết niệu

- Sự phát triển tinh thần, vận động
	3
	
	
	Thảo luận

	4
	Bài 5. Dinh dưỡng trẻ em
	2
	BS Học
	1, 2
	T.Trình

	
	Thảo luận: - Nhu cầu dinh dưỡng

                  - Cách nuôi dưỡng trẻ 
	3
	
	
	Thảo luận


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Giao tiếp

Khai thác bệnh sử, tiền sử

Đánh giá chỉ số nhân trắc
- Đo chiều cao

- Đo cân nặng 

- Đo vòng đầu

- Đo lớp mỡ dưới da
	1

2

7

	BS Sơn
	1, 2
	Thực hành trên bệnh nhân

	2
	Khám và phát hiện các dấu hiệu bệnh lý ở trẻ em:

- Khám da cơ xương

- Khám hô hấp

- Khám tim mạch

- Khám tiêu hoá
	10
	BS Hương BS Nga, BS Điệp
	1, 2
	Thực hành trên bệnh nhân

	3
	Khám và phát hiện các dấu hiệu bệnh lý ở trẻ em:

- Khám máu hạch

- Khám tiết niệu
	4
	BS Hương
	1, 2
	Thực hành trên bệnh nhân

	
	Đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ em.
	6
	
	
	

	4
	Chế biến một số món ăn cho trẻ
	15
	BS Học
	1, 2
	Thực hành tiết chế


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
NHI KHOA 2

Paediatrics 2
1. Mã số học phần: PED 342
2. Tên học phần: Nhi khoa 2
3. Số tín chỉ:
4(2/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: BS Nguyễn Thanh Sơn

6. Cán bộ tham gia giảng



1. Lê Thị Kim Dung



2. Đinh Kim Điệp



3. Nguyễn Đình Học



4. Nguyễn Xuân Hương



5. Lê Thị Nga

6. Phạm Trung Kiên

7. Hà Huy Phương

8. Nguyễn Thanh Sơn

9. Đặng Văn Thức

7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

* Về thái độ

- Có lòng thương yêu trẻ, trung thực, khiêm tốn và tích cực học hỏi


- Luôn coi trọng công tác bảo vệ sức khoẻ lứa tuổi học đường.

* Về kiến thức
- Mô tả được một số triệu chứng bệnh lý thông thường ở trẻ em.

- Trình bày được cách điều trị được một số bệnh lý thường gặp ở trẻ em lứa tuổi học đường.

* Về kỹ năng

- Thực hiện được các thủ thuật cấp cứu thường gặp ở trẻ em lứa tuổi học đường.

- Hướng dẫn được cách phòng tránh các bệnh hay gặp ở lứa tuổi học đường.
8. Mô tả học phần: Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về một số bệnh lý thường gặp ở trẻ em tuổi học đường.

- Bệnh hen phế quản 

- Bệnh hô hấp (viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi).

- Cấp cứu ngừng thở, ngừng tim 

- Hạ đường huyết, hạ Can xi huyết.

- Xử trí đuối nước, ngất.

- Xử trí say nóng, say nắng

- Xử trí ngộ độc thức ăn và đau bụng ở trẻ em

- Một số biến đổi tâm sinh lý trẻ vị thành niên.

- Bệnh thận tiết niệu ở trẻ em: viêm cầu thận cấp, nhiễm trùng tiết niệu. 

- Hội chứng thiếu máu và xuất huyết ở trẻ em 

9. Phân bố thời gian:
 2(5,5,10)/4 tuần

Thực hành: 45 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Sinh viên cần phải học học phần Nhi I trước khi học học phần này.

- Chỉ tiêu thực hành:
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	- Làm bệnh án nhi khoa
	3

	- Xử trí bệnh nhân ngộ độc
	1

	- Đặt sonde dạ dày
	2

	- Pha và cho uống ORS
	3

	- Khí dung cắt cơn hen
	2

	- Xử trí sốt cao, hạ nhiệt 
	2

	- Tư vấn cho bệnh nhân
	2


Mức 1: Kiến tập; Mức 2: Làm có giám sát; Mức độ 3: Làm thành thạo

11. Nội dung học phầnhọc phần
* Lý thuyết

Bài 1. Bệnh hen phế quản 




2 tiết

2 Viêm đường hô hấp trên

3 Viêm phổi

Bài 2. Bệnh viêm đường hô hấp 



4 tiết

Bài 3. Cấp cứu ngừng thở, ngừng tim 


4 tiết

1. Cấp cứu ngừng thở

2. Cấp cứu ngừng tim

Bài 4. Hạ đường huyết, hạ Can xi huyết 


2 tiết

Bài 5. Xử trí đuối nước, ngất 




2 tiết

1. Đuối nước

2. Ngất


Bài 6. Xử trí say nóng, say nắng 



2 tiết

1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng

3. Xử trí

Bài 7. Xử trí ngộ độc thức ăn và đau bụng ở trẻ em 

2 tiết

1. Nguyên nhân, triệu chứng

2. Điều trị: chống nôn, chống mất nước, điều trị nguyên nhân.

Bài 8. Một số biến đổi tâm sinh lý tuổi học đường 

4 tiết

1. Một số rối loạn sinh lý

2. Một số rối loạn tâm lý

Bài 9. Bệnh thận tiết niệu ở trẻ em 



4 tiết

1. Viêm cầu thận cấp

2. Nhiễm khuẩn tiết niệu

Bài 10. Hội chứng thiếu máu và xuất huyết ở trẻ em 
4 tiết

1. Thiếu máu: Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị
2. Xuất huyết: phân loại nguyên nhân, điều trị.
* Thực hành


- Làm được bệnh án nhi khoa


- Phát hiện và xử trí được một số triệu chứng bệnh lý thường gặp ở trẻ em.


- Thực hiện giáo dục sức khoẻ dự phòng các bệnh thông thường.
12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, Case study

14. Đánh giá: 1 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài kiểm tra giữa học phần, 1 bài thi cuối học phần

15. Tài liệu học tập và tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Nhi Trường ĐH Y Hà Nội (2000), Nhi khoa tập 1, 2, NXB Y học.

2. Bộ môn Nhi Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên (2003), Nhi khoa tập 1, 2.
* Tài liệu tham khảo
3. Tổ chức Y tế Thế giới (1998), Chương trình phòng chống bệnh tiêu chảy.

4. Bộ Y tế (2004), Điều dưỡng cơ bản.

5. Phạm Tử Dương (2004), Hoá nghiệm sử dụng trong lâm sàng.
16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bệnh hen phế quản 
	2
	BS Sơn
	1, 2, 4
	T.Trình

	
	Thảo luận
	5
	
	
	Thảo luận

	
	Bệnh đường hô hấp 
	3
	BS Hương 
	1, 2, 

3, 5
	T.Trình

	2
	Hạ đường huyết và hạ Canxi huyết 
	1
	BS Hương 
	
	

	
	Thảo luận
	2
	BS Kiên
	
	Thảo luận

	
	Cấp cứu ngừng thở, ngừng tim
	2
	BS Sơn
	1, 2 
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	3
	BS Kiên
	
	Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	

	
	Đuối nước
	1
	BS Sơn
	1, 2, 5
	Thuyết trình

	
	Ngất
	1
	
	
	

	3
	Thảo luận
	3
	BS Sơn
	
	Thảo luận

	
	Say nắng, say nóng
	2
	BS Thức, BS Hương

BS Điệp, BS Nga
	1, 2, 4
	Thuyết trình

	
	Ngộ độc thức ăn
	1
	
	
	

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bệnh thận, tiết niệu trẻ em
	2
	BS Học
	1, 2, 5
	T.Trình

	4
	Thảo luận

- Bệnh viêm cầu thận

- Bệnh thận hư
	1
	BS Học
	
	Thảo luận

	
	Thiếu máu và xuất huyết ở trẻ em
	3
	BS Điệp
	1, 2,

4, 5
	T.Trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Những rối loạn  ở trẻ vị thành niên
	2
	BS Hương
	1, 2, 4
	T.Trình

	
	Thảo luận
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Thi hết môn học
	
	
	
	


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	- Khai thác bệnh sử, tiền sử bệnh nhân mắc bệnh hô hấp

- Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi, NKHHC
	10
	BS Sơn


	
	Thực hành trên bệnh nhân

	2
	- Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản

- Chăm sóc bệnh nhân:

+ Hạ đường huyết

+ Hạ Canxi huyết
	4

6


	BS Hương


	
	Thực hành trên bệnh nhân

	3
	Thực hành cấp cứu ngừng tim, ngừng thở.

Thực hành ép tim, thổi ngạt
	10
	BS Sơn
	
	Thăm khám trên bệnh nhân

	4
	 Thực hành xử trí bệnh nhân ngất, duối nước
	10
	BS Sơn
	
	

	5
	- Thực hành xử trí bệnh nhân say nắng, say nóng

- Cấp cứu bênh nhân ngộ độc thức ăn.
	5

5
	BS Thức BS Hương
	
	Thăm khám trên bệnh nhân

	6
	- Chăm sóc bệnh nhân bị bệnh thận: phù, đái rắt...
	10


	BS Học


	
	

	7
	- Khám bệnh nhân xuất huyết, thiếu máu

- Xử trí bệnh nhân xuất huyết (chảy máu mũi, răng...)
	5
	BS Điệp
	
	Thăm khám trên bệnh nhân

	8
	- Hướng dẫn và chăm sóc trẻ có những rối  loạn tâm, sinh lý
	5
	BS Hương
	
	Case study

Thi thực hành trên BN

	
	- Thi hết môn học
	5
	Bộ môn
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
NGOẠI KHOA 
Surgery

1. Mã số học phần: SUR 321

2. Tên học phần: Ngoại khoa 

3. Số tín chỉ: 2(2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: TS. Trần Đức Quí

6. Cán bộ tham gia giảng 





1. TS.Trần Đức Quí



2. Ths. Nguyễn Văn Sửu



3. Ths. Nguyễn Công Bình



4. Ths. Nguyễn Hồng Ninh



5. Ths. Nguyễn Văn Lợi



6. Ths. Trần Chiến

7. Ths. Vũ Hồng Anh

8. Ths. Lê Phi Long

9. Ths. Dương Văn Thuật

10. Lô Quang Nhật

11. Nguyễn Vũ Hoàng

12. Mai Đức Dũng

7. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

* Về thái độ

Nhận thức được việc nắm vững những kiến thức cơ bản về các bệnh lí ngoại khoa rất quan trọng trong việc học tập lâm sàng. Giúp hiểu được cơ chế bệnh sinh và phương pháp điều trị phù hợp

* Về kiến thức

-  Mô tả được các triệu chứng lâm sàng, cân lâm sàng của các bệnh ngoại khoa thường gặp ở lứa tuổi học đường

- Trình bày được các nguyên tắc và cách sử trí ban đầu một số bệnh  ngoại khoa thường gặp ở lúa tuổi học đường

* Về kĩ năng: - Chẩn đoán được một số bệnh lí ngoại khoa thường gặp

           - Tiến hành cấp cứu ban đầu một số bệnh ngoại khoa và chuyển tuyến phù hợp.
8. Mô tả học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về dịch tễ học lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các bệnh lí ngoại khoa. Học phần bao gồm: Bệnh học ngoại tiết niệu như sỏi niệu, u phì đại tuyến tiền liệt, dị tật bẹn bìu. Bệnh học cấp cứu bụng: Thủng dạ dày, hẹp môn vị, chảy máu tiêu hóa trên, viêm tụy cấp, tắc mật do sỏi tăc ruột. Bệnh học ngoại tổng hợp như: Chấn thương ngực, thoát vị bẹn đùi. Bệnh học chấn thương: chấn thương sọ não, gẫy xương chi trên, gẫy xương chi dưới, trật khớp, vết thương phần mềm, vết thương bàn tay, gẫy xương hở.


Kì vọng sinh viên trong quá trình học thu được nhiều kiến thức về lí thuyết giúp  chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại khoa.

9. Phân bố  thời gian giảng dạy: 2(5,5,9)/4 tuần

Thực hành: 45 tiết

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

- Môn học tiên quyết: Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở: Giải phẫu học, sinh lí học, ngoại cơ sở, phẫu thuật thực hành, nội cơ sở, nhi có sở

- Môn học song hành: Sản bệnh học, nhi bệnh học, nội bệnh học

 - Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở trước: Ngoại cơ sở, phẫu thuật thực hành

- Sinh viên phải hoàn thành chỉ tiêu lâm sàng

11. Nội dung học phần

* Lí thuyết

Bài 1. Viêm ruột thừa cấp

 
2 tiết

1. Đại cương 

2. Giải phẫu ruột thừa 

3. Sinh lí bệnh 

4. Triệu chứng

5. Diễn biến 

6. Thể lâm sàng

7. Chẩn đoán

8. Điều trị

Bài 2. Chấn thương bụng

 
2 tiết

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân 

3. Giải phẫu bệnh lí 

4. Lâm sàng

5. Chẩn đoán tạng tổn thương

6. Điều trị
Bài 3.Thoát vị bẹn đùi



1 tiết

1. Giải phẫu 

2. Lâm sàng 

3. Chẩn đoán

4. Thái độ xử trí

Bài 4. Bỏng




2 tiết

1. Đặc điểm giải phẫu da 

2. Dịch tễ học 

3. Đánh giá mức độ tổn thương

4. Diễn biến 

5. Điều trị bỏng

Bài 5. Chấn thương sọ não kín


2 tiết

1. Đại cương 

2. Hình thái lâm sàng

3. Các phương pháp cận lâm sàng

4. Điều trị chấn thương sọ não kín

Bài 6. Vết thương phần mềm


1 tiết

1. Đại cương 

2. Giải phẫu bệnh 

3. Triệu chứng

4. Điều trị vết thương phần mềm

Bài 7. Gẫy xương hở



1 tiết

1. Dịch tễ học 

2. Nguyên nhân và phân loại 

3. Chẩn đoán gẫy xương hở.

4. Điều trị gẫy xương hở
Bài 8. Gẫy đầu dưới xương quay

1 tiết

1. Giải phẫu 

2. Dịch tễ học 

3. Giải phẫu bệnh

4. Triệu chứng

5. Điều trị

Bài 9. Gẫy hai xương cẳng chân

1 tiết

1. Giải phẫu 

2. Dịch tễ học 

3. Nguyên nhân 

4. Giải phẫu bệnh

5. Triệu chứng

6. Điều trị
Bài 10. Gẫy xương đùi



1 tiết

1. Giải phẫu 

2. Dịch tễ học 

3. Nguyên nhân 

4. Giải phẫu bệnh 

5. Triệu chứng

6. Điều trị
Bài 11. Gẫy cột sống



1 tiết

1. Giải phẫu 

2. Dịch tễ học 

3. Nguyên nhân 

4. Giải phẫu bệnh 

5. Triệu chứng

6. Điều trị

Bài 12. Trật khớp



1 tiết

1. Giải phẫu bệnh 

2. Chẩn đoán

3. Điều trị

Bài 13. Khám bụng ngoại khoa

2 tiết

1. Các mốc giải phẫu 

2. Phân chia các vùng trên thành Bụng - các tạng t​ương ứng
3. Các điểm đau ngoại khoa trên thành bụng

4. Thăm khám lâm sàng trên thành bụng

5. Thăm khám các tạng 

Bài 14. Đau bụng cấp ngoại khoa

1 tiết

1. Đại cư​ơng 

2. Các dấu hiệu cơ năng

3. Nguyên nhân 

4. Đặc điểm lâm sàng cơn đau bụng cấp

5. Cận lâm sàng
6. Chẩn đoán.

7. Nguyên tắc điều trị.

* Thực hành

1. Vết thương phần mềm

2. Gẫy đầu dưới xương quay

3. Chấn thương bụng

4. Chẩn đoán và xử trí tắc ruột cơ học

5. Case study: Viêm ruột thừa

5. Gẫy hai xương cẳng chân

6. Xử trí trật khớp vai, khớp khuỷu

7.Vết thương lóc da

8. Xử trí vết thương bàn tay. Tạo mỏm cụt

9. Gẫy cột sống:  Tình huống lâm sàng

10. Gãy xương đùi: Chẩn đoán và xử trí

11. Chấn thương sọ não

12. Phương pháp giảng: Thuyết trìnhm, tình huống lâm sàng, bảng kiểm

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay

14. Đánh giá: Lí thuyết: 01 bài kiểm tra thường xuyên,  01 bài thi kế thúc học phần.
                       Thực hành: 02 bài kiểm tra thực hành, 01 bài thi kế thúc học phần
15. Tài liệu học tập và tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Đại học Y - Dược Thái  Nguyên - Bệnh học ngoại khoa tập 1 - NXB Y học

2. Đại học Y - Dược Thái Nguyên - Bài giảng chấn thương chỉnh hình
* Tài liệu tham khảo
3. Bệnh học ngoại khoa tập 1, 2, 3 - Nhà xuất bản Y học

4. Chấn thương chỉnh hình - Nguyễn Đức Phúc 2000

5. Cấp cứu chấn thương - Nhà xuất bản Y học

6. Vết thương bàn tay - Nhà xuất bản Y học

7. Phẫu thuật mạch máu - Nhà xuất bản Y học

8. Cấp cứu bỏng - Lê Thế Trung

9. Lê Xuân Trung - Chấn thương sọ não - Nhà xuất bản Y học

16. Lịch học

Lí thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1. Viêm ruột thừa cấp                
	5
	Ts. Quí

Ths.Thuật

Ths.Bình
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Bài 2. Chấn thương bụng



	
	Ths.Thuật

Ths. Lợi

Ths. Anh
	
	Thuyết trình

	
	Bài 3. Thoát vị bẹn đùi                                        
	
	
	
	

	
	Thảo luận: Viêm ruôt thừa, chấn thương bụng, thoát vị bẹn đùi

- Thể lâm sàng của viêm ruột thừa

- Xác định tôn thương tạng

- Điều trị thoát vị bẹn
	5
	Ths.Ninh, Ts. Quí

Ths.Thuật
	
	Nêu vấn đề

Thảo luận chung

	2
	Bài 4. Bỏng                                                                                    
	5
	Ths. Long Ths. Sửu

Bs. Bằng
	4, 7
	Thuyết trình



	
	Bài 5. Chấn thương sọ não kín                                                  
	
	
	
	

	
	Bài 6. Vết thương phần mềm                                                 
	
	
	
	

	
	Thảo luận: Vết thương phần mềm, bỏng, chấn thương sọ não

Chẩn đoán, sơ cứu bỏng, vết thương phần mềm, chấn thương sọ não
	5
	Ths.Sửu

Bs. Sơn

Ths. Chiến
	
	Nêu vấn đề

Thảo luận chung

	
	Kiểm tra thường xuyên 1
	
	
	
	

	3
	Bài 7. Gẫy xương hở                                                          
	5
	Ths. Long Bs. Dũng
	Bài giảng CTCH  ĐHYK 2, 3
	Thuyết trình

	
	Bài 8. Gẫy đầu dưới xương quay                       
	5
	Ths. Long Ths. Sửu
	
	

	
	Bài 9. Gẫy hai xương cẳng chân                               
	
	
	
	

	
	Bài 10. Gẫy xương đùi                                                
	
	
	
	

	
	Bài 11. Gẫy Cột sống                                                                                           
	
	
	
	

	
	Thảo luận bài: gẫy xương hở, gẫy xương đùi, gẫy cột sống, gẫy hai xương cẳng chân
	
	Ths. Long Ths. Sửu
	CTCH ĐHYK2, 3
	Nêu vấn đề

	
	Kiểm tra giữa học phần
	
	
	
	

	4
	Bài 12. Trật khớp                                                                                                  
	5

5
	Ths. Long Ths. Sửu
	
	Thuyết trình

	
	Bài 13. Khám bụng ngoại khoa
	
	Ths. Bình
	
	Thuyết trình

	
	Bài 14. Đau bụng cấp ngoại khoa                                                               
	
	ThsPhương
	
	Thuyết trình

	
	Thảo luận bài: Khám bụng ngoại khoa, trật khớp, đau bụng cấp
	
	Ths. Long Ths. Sửu
	
	Nêu vđề

	
	Kiểm tra kết thúc học phần
	
	
	
	MCQ


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	 Vết thương phần mềm
	4
	Ths. Sửu

Ths.Long

Ths.Chiến
	Bài giảng thực hành
	Bảng kiểm

Thảo luận 

	
	 Gẫy đầu dưới xương quay
	4
	
	
	

	
	Chấn thương vết thương ngực
	3
	Ths.Thuật

Ths. Ninh

Ths. Anh
	
	Bảng kiểm

Thảo luận

	2
	  Gãy cột sống: 

Chẩn đoán và xử trí
	2
	Ths. Sửu

Ths. Long

Ths.Chiến
	Bài giảng thực hành
	Đi buồng

	
	Gãy xương đùi
	2
	
	
	

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm ruột thừa


	3
	Ths. Thuật

Ths. Ninh

Ths.Lợi
	
	Thảo luận

	
	Chẩn đoán chấn thương bụng
	2
	
	
	Bình b.án

	
	Gẫy hai xương cẳng chân
	2
	Ths. Sửu

Ths. Long

Ths.Chiến
	
	Đi buồng

	3
	 Đau bụng cấp
	3
	Ths. Bình

Ths. Ninh
	Bài giảng thực hành


	Đi buồng

	
	Khám bụng ngoại khoa
	3
	Ths. Thuật

Ths. Ninh

Ths.Lợi
	
	Đi buồng

	
	Chấn thương sọ não
	3
	Ths. Sửu

Ths. Long

Ths.Chiến
	
	Bảng kiểm

Thảo luận 

	
	Gẫy xương hở
	3
	
	Bài giảng thực hành
	Thảo luận 

	4
	Xử trí vết thương bàn tay
	3
	
	
	Bảng kiểm

	
	 Thoát vị bẹn đùi
	4
	Ths. Phương

Ths.Bình

Ths. Lợi
	
	Bình bệnh án

	
	 Xử trí trật khớp vai, khớp khuỷu


	4
	ThsPhương

Ths.Bình

Ths. Lợi
	
	Bình bệnh án

	
	Thi kết thúc học phần
	
	
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
NỘI KHOA 1
Internal Medicine 1
1. Mã số học phần: IME 321
2. Tên học phần: Nội khoa 1

3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: TS. Dương Hồng Thái 

6. Cán bộ tham gia giảng: Các giảng viên của Bộ môn Nội

7. Mục tiêu giảng dạy
* Về thái độ: Đây là môn học lâm sàng quan trọng để thực hiện ngề nghiệp sau khi ra trường. đòi hỏi sinh viên học tập lý thuyết và thực hành nghiêm túc.

* Về kiến thức: Trình bày được một số kiến thức cơ bản về nội khoa.

* Về kỹ năng
- Chẩn đoán được, xử trí được một số bệnh lý nội khoa thường gặp trong nhà trường phổ thông.
- Giáo dục sức khỏe và dự phòng được một số bệnh nội khoa.

8. Mô tả học phần
Trong học phần này sinh viên được học về cách khám toàn thân và các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, chất thải tiết. Ngoài phần lý thuyết sinh viên được khám trên các bạn cùng học để thực hành thao tác khám và được tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện, được tham gia khám bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Sinh viên được tham gia trực đêm tại bệnh viện.
9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 1(3,4,4)/3 tuần
Thực hành: 45 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Các môn tiên quyết: phải học qua y học cơ sở.
* Yêu cầu: Sinh viên phải đi học lâm sàng 3 tuần tại bênh viện vào các buổi sáng. Học lý thuyết vào các buổi chiều theo lịch (bài lý thuyết). Mỗi sinh viên phải tham gia trực tại bệnh viện tối thiểu 1 lần/tuần. 

- Chỉ tiêu lâm sàng:

Nghe tim bệnh lý



Mức 2
Khám da niêm mạc, tổ chức dưới da

Mức 2
Nghe phổi bệnh lý



Mức 2
Khám các điểm đau trên thành bụng

Mức 3
Khám các khớp bệnh lý


Mức 2
Khám nước tiểu



Mức 3

Khám phân




Mức 3


Mức 1: kiến tập; Mức 2: làm có giám sát; Mức 3: làm thành thạo
11. Nội dung học phần

* Lý thuyết

Bài 1: Khám toàn thân




2.5 tiết
1. Tình trạng tinh thần

2. Hình dạng

3. Da và niêm mạc

4. Tổ chức dưới da

5. Hệ thống lông, tóc, móng

6. Tuyến giáp, hạch ngoại vi 

7. Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. 

Bài 2: Khám cơ quan tuần hoàn



2.5 tiết
1. Khám tim 

2. Khám mạch máu

Bài 3: Khám cơ quan hô hấp




2 tiết
1. Khám đường hô hấp trên

2. Khám lồng ngực: phân khu lồng ngực

3. Khám lâm sàng

Bài 4: Khám cơ quan tiêu hóa




2 tiết
1. Hỏi bệnh (Khám cơ năng)

2. Khám tiêu hoá trên

3. Khám tiêu hoá giữa

4. Khám tiêu hoá dưới

5. Khám gan, lách
Bài 5: Khám cơ quan tiết niệu




2 tiết
1. Các rối loạn cơ năng

2. Cách khám thận và xác định điểm đau niệu quản

3. Cách khám bàng quang, niệu đạo, tiền liệt tuyến

Bài 6: Khám cơ xương khớp




2 tiết
1. Khám cơ

2. Khám xương

3. Khám khớp

4. Phương pháp khám lâm sàng một số khớp

Bài 7: Khám chất thải tiết




2 tiết
1. Khám phân

2. Khám đờm

3. Khám nước tiểu
* Thực hành








- Tiếp xúc người bệnh và làm bệnh án


4 tiết

  Hướng dẫn khám lâm sàng toàn thân

- Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan tuần hoàn

2 tiết

- Đi buồng






5 tiết

- Thảo luận ca bệnh





4 tiết

- Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan tiêu hóa

2 tiết

- Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan hô hấp


2 tiết

- Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan tiết niệu

2 tiết

- Đi buồng






5 tiết

- Thảo luận ca bệnh





4 tiết

- Hướng dẫn khám lâm sàng hệ vận động


2 tiết

- Hướng dẫn khám chât thải tiết



1 tiết

- Đi buồng






6 tiết

- Thảo luận ca bệnh





6 tiết

12. Phương pháp giảng dạy
* Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận, tự học có định hướng...

* Lâm sàng: Bài tập tình huống, thảo luận ca bệnh, hướng dẫn thực hành...

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, giáo trình, mô hình, Projector, Overhead.

14. Đánh giá
* Lý thuyết
- Kiểm tra thường xuyên bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm.

- Thi hết học phần: Tự luận

* Lâm sàng

- Kiểm tra thường xuyên: Hỏi trên bệnh nhân 

- Thi hết học phần: Vấn đáp

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Nội Trường Đại học Y Thái Nguyên, Triệu chứng học nội khoa.
2. Bộ môn Nội Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Tài liệu phát tay.
* Tài liệu tham khảo
3. Nội khoa cơ sở (tập 1) - Nhà xuất bản Y học - Hà Nội 1997

4. Nội khoa cơ sở (tập 2) - Nhà xuất bản Y học - Hà Nội 1997
16. Lịch học 
Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Khám toàn thân
	1.5
	Ths Hương
	1, 2, 3
	Thuyết trình

	
	Khám cơ quan tuần hoàn
	1.5
	Ths Dũng
	1, 2, 3
	

	
	Thảo luận 1

- Một số nguyên nhân gây hôn mê thường gặp

- Một số nguyên nhân gây thiếu máu
	2
	TS Thái
	1, 2, 3
	Thảo luận, đóng vai

	
	Thảo luận 2

- Khám phát hiện bệnh nhân bi suy tim

- Một số nguyên nhân gây ngất
	2
	Ths Thóa
	1, 2, 3
	

	2
	Khám cơ quan tiêu hóa
	1
	Ths Thóa
	1, 2, 3
	Thuyết trình

	
	Khám cơ quan hô hấp
	1.5
	Ths Liên
	1, 2, 3
	

	
	Khám cơ quan tiết niệu
	1.5
	TS Thái
	1, 2, 3
	

	
	Thảo luận 1

- Một số nguyên nhân đau bụng  cấp tính thường gặp

- Các triệu chứng cơ năng của hệ tiêu hóa hay gặp
	2
	Ths Hương
	1, 2, 3
	Thảo luận, đóng vai

	
	Thảo luận 2

- Các rối  loạn về thành phần và thải tiết nước tiểu

- Các nguyên nhân gây ho

- Khám và đánh giá bệnh nhân khó  thở
	2
	ThS Lê Thị Hiền
	1, 2, 3
	Thảo luận, đóng vai

	3
	Khám cơ xương khớp
	1.0
	Ths Hiếu
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Khám chất thải tiết
	1.0
	Ths Trường
	
	

	
	Thảo luận 1: Một số bệnh lý cơ xương khớp thường gặp ở trẻ em.
	2
	Ths Hiền
	1, 2, 4
	Thảo luận, đóng vai

	
	Thảo luận 2

- Các tính chất bất thường của phân

- Các bất thường của nước tiểu

- Tính chất màu sắc đờm
	2
	Ths Liên
	1, 2, 4
	


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức giảng

	1
	- Tiếp xúc người bệnh và làm bệnh án

- Hướng dẫn khám lâm sàng toàn thân
	4
	Ths Hương
	Giảng tại buồng bệnh, đóng vai, thảo luận, bảng kiểm tự đánh giá

	
	Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan tuần hoàn
	2
	Ths Hiền
	

	
	Đi buồng
	5
	Ths Hiếu

Ths Hiền
	Giảng tại buồng bệnh, thảo luận 

	
	Thảo luận ca bệnh
	4
	Ths Trường
	Thảo luận

	2
	Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan tiêu hóa
	2
	Ths Dũng
	Giảng trên bệnh nhân; Khoa Thăm dò CN, thảo luận

	
	Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan hô hấp
	2
	Ths Thóa
	Giảng tại buồng bệnh, đóng vai, thảo luận, bảng kiểm tự đánh giá

	
	Hướng dẫn khám lâm sàng cơ quan tiết niệu
	2
	Ths Hiếu
	

	
	Đi buồng
	5
	Ths Thóa
	Hdẫn thực hành tại buồng bệnh

	
	Thảo luận ca bệnh
	4
	Ths Hiền
	Thảo luận nhóm

	3
	Hướng dẫn khám lâm sàng hệ vận động
	2
	Ths Liên
	Giảng tại buồng bệnh, đóng vai, thảo luận, bảng kiểm tự đánh giá

	
	Hướng dẫn khám chất thải tiết
	1
	Ths 
Thóa
	

	
	Đi buồng
	6
	TS Thái

BS Liêm
	Giảng tại buồng bệnh

	
	Thảo luận ca bệnh
	6
	Ths Thóa
	Thảo luận nhóm


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
NỘI KHOA 2
Internal Medicine 2
1. Mã số học phần: IME 322
2. Tên học phần: Nội khoa 2
3. Số tín chỉ: 2(1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: TS. Dương Hồng Thái 

6. Cán bộ tham gia giảng: Các giảng viên của Bộ môn Nội

7. Mục tiêu giảng dạy

* Về thái độ: Đây là môn học lâm sàng quan trọng để thực hiện ngề nghiệp sau khi ra trường. đòi hỏi sinh viên học tập lý thuyết và thực hành nghiêm túc.
* Về kiến thức: Trình bày được một số kiến thức cơ bản về cấp cứu nội khoa.

* Về kỹ năng
- Chẩn đoán được, xử trí được một số cấp cứu nội khoa thường gặp trong nhà trường phổ thông. 

- Giáo dục sức khỏe và dự phòng được một số tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra cho học sinh phổ thông.
8. Mô tả học phần
Trong học phần này sinh viên được học về một số trường hợp có tính chất cấp cứu nội khoa thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên như: say nắng, say nóng; ngừng tuần hoàn và ngất; sốc phản vệ; cấp cứu điện giật; ngộ độc cấp, cấp cứu đuối nước; xử trí rắn cắn, côn trùng đốt; chẩn đoán, xử trí sốt; chẩn đoán, xử trí khó thở. Sinh viên được tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện, được tham gia khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xử trí bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn... Sinh viên được tham gia trực đêm tại bệnh viện để học cách xử trí ban đầu.

9. Phân bố thời gian giảng trong học lỳ: 1(3,4,4)/3 tuần
Thực hành: 45 tiết 
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Phải học qua y học cơ sở.
* Yêu cầu: Sinh viên phải đi học lâm sàng 3 tuần tại bệnh viện vào các buổi sáng. Học lý thuyết vào các buổi chiều theo lịch (bài lý thuyết). Mỗi sinh viên phải tham gia trực tại bệnh viện tối thiểu 1 lần/tuần. 
- Chỉ tiêu thực hành bao gồm: 

1. Lấy nhiệt độ cơ thể



M3

2. Hạ nhiệt cho bệnh nhân


M3

3. Thở oxy




M3

4. Thực hành gây nôn



M3
5. Tiêm dưới da




M3

6. Tiêm bắp




M3

7. Tiêm tĩnh mạch



M2

Mức 1: kiến tập; Mức 2: làm có giám sát; Mức 3: làm thành thạo
11. Nội dung học phần

Lý thuyết
Bài 1: Đại cương các bệnh tim bẩm sinh



2 tiết
1. Vấn đề tím da

2. Sắp xếp các bệnh tim bẩm sinh

3. Các thăm dò cận lâm sàng trong chẩn đoán tim bẩn sinh

Bài 2: Viêm phế quản cấp, viêm phổi




1.5 tiết
1. Viêm phế quản cấp

2. Viêm phổi

Bài 3: Hen phế quản






1.5 tiết
1. Triệu chứng

2. Chẩn đoán

3. Phân độ 

4. Điều trị và dự phòng

Bài 4: Cấp cứu điện giật





1.5 tiết
1. Dòng điện và nguy cơ bị điện giật

2. Triệu chứng khi bị điện giật

3. Xử trí điện giật

4. Chăm sóc sau xử trí

Bài 5: Nguyên tắc sử trí ngộ độc cấp




2 tiết
1. Nguyên nhân và đường gây ngộ độc cấp

2. Triệu chứng của một số ngộ độc cấp thường gặp

3. Xử trí và chăm sóc

Bài 6: Sốc phản vệ






1.5 tiết
1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Xử trí

5. Dự phòng

Bài 7: Xử trí rắn cắn, côn trùng đốt




1.5 tiết
1. Đại cương về rắn độc và một số côn trùng có nọc độc

2. Triệu chứng

3. Xử trí và chăm sóc

4. Dự phòng

Bài 8: Sốt







1.5 tiết
1. Nhận định sốt

2. Nguyên nhân gây sốt

3. Các biến chứng của sốt

4. Xử trí sốt
Bài 9: Khó thở







2 tiết
1. Nhận định khó thở

2. Nguyên nhân khó thở

3. Tiên lượng khó thở

4. Xử trí khó thở

Thực hành
Bài 1: Các bệnh tim bẩm sinh





5 tiết
1. Giao ban bệnh nhân khoa phòng điều trị

2. Thực hành khám, nghe bệnh van tim

3. Thực hành tư vấn bệnh nhân tim bẩm sinh hoặc mắc phải

4. Một số chỉ định thăm dò cận lâm sàng bệnh tim mạch

Bài 2: Viêm phế quản cấp, viêm phổi




3 tiết
1. Giao ban bệnh hô hấp

2. Khám cơ quan hô hấp

3. Nghe phổi bệnh lý
Bài 3: Hen phế quản






7 tiết
1. Nghe phổi, phân biệt các tiếng ran

2. Bình bệnh án viêm phế quản

3. Bình bệnh án viêm phổi

4 Bình bệnh án hen phế quản

Bài 4: Cấp cứu điện giật





5 tiết
1. Giao ban bệnh phòng cấp cứu

2. Thực hành cấp cứu điên giật trên sinh viên trong lớp

3. Kiến tập sốc điện

Bài 5: Nguyên tắc sử trí ngộ độc cấp




5 tiết
1. Giao ban bệnh khoa cấp cứu

2. Thực hành đặt sonde dạ dày

3. Thực hành gây nôn, rửa dạ dày cho bệnh nhân

4. Thực hành tư vấn dự phòng ngộ độc cấp

Bài 6: Sốc phản vệ






5 tiết
1. Phát hiện các dấu hiệu của sốc

2. Kiến tập xử trí sốc

3. Thực hành thử phản ứng kháng sinh đường uống, đường tiêm

4. Thực hành tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch

5. Kiểm tra

Bài 7: Xử trí rắn cắn, côn trùng đốt




5 tiết
1. Phân biệt vết răng rắn độc và rứn không độc

2. Nhận dạng một số côn trùng có nọc độc

3. Thực hành xử trí vết rắn cắn, vết đốt côn trùng có nọc độc

4. Đo huyết áp
Bài 8: Sốt







5 tiết
1. Thực hành đo thân nhiệt bệnh nhân

2. Thực hành nhận biết các dấu hiệu lâm sàng của sốt, của mất nước

3. Thực hành chườm ấm, hạn nhiệt bệnh nhân

Bài 9: Khó thở 






5 tiết
1. Quan sát bệnh nhân khó thở

2. Đánh giá mức độ khó thở và đặt tư thế thích hợp cho BN

3. Nghe phổi BN trong cơn khó thở

4. Thực hành cho thở oxy

5. Thi thực hành
12. Phương pháp giảng dạy
* Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận, tự học có định hướng...

* Lâm sàng: Bài tập tình huống, thảo luận ca bệnh, hướng dẫn thực hành...

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, giáo trình, mô hình, Projector, Overhead.

14. Đánh giá 
* Lý thuyết: 

- Kiểm tra thường xuyên bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm.
- Thi hết học phần: Tự luận
* Lâm sàng: Kiểm tra thường xuyên: Hỏi trên bệnh nhân, Thi hết học phần: Vấn đáp
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn nội (1997), Bài giảng bệnh hoc Nội khoa (tập 1), Nhà xuất bản Y học 

2. Bộ môn nội (1997), Bài giảng bệnh hoc Nội khoa (tập 2), Nhà xuất bản Y học 
3. Bộ môn Nội Trường Đại học Y Thái Nguyên (2006), Bệnh học Nội khoa, NXB Y học 

4. Tài liệu phát tay của Bộ môn Nội (Đại học Y - Dược Thái Nguyên).
* Tài liệu tham khảo
5. Vũ Văn Đính (2006), Cấp cứu nội khoa - NXB Y học
16. Lịch học
Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Đại cương các bệnh tim bẩm sinh
	1
	Ths Thăng
	2, 3, 4

2, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Viêm phế quản cấp, viêm phổi
	1
	ThsHương
	
	

	
	Hen phế quản
	1
	Ths Liên
	
	

	
	Thảo luận 1

- Theo dõi các bệnh tim bẩm sinh ở lứa tuổi học sinh

- Dự phòng các biến chứng cho bệnh nhân tim bẩm sinh

- Các bệnh van tim không do bẩm sinh
	2
	Ths Thăng
	2, 3, 4
	Thảo luận 

	
	Thảo luận 2

- Các yếu tố thuận lợi gây bệnh đường hen và các bệnh hô hấp trong cộng đồng

- Biến chứng của viêm phổi không được điều trị đúng
	2
	BS Dũng
	2, 3, 4
	

	2
	Cấp cứu điện giật
	1
	Ths Thóa
	2, 3, 4
	Thuyết trình

	
	Nguyên tắc sử trí ngộ độc cấp
	1
	BS Minh
	1, 2, 

3, 4
	

	
	Sốc phản vệ
	1
	Ths Hiếu
	
	

	
	Thảo luận 1

- Các vật liệu cách điện và dẫn điện Các nguy cơ điện giật ở lứa tuối học sinh

- Ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể sau khi điện giật
	2
	BS Quỳ
	1, 2,
3, 4
	Thảo luận

	
	Thảo luận 2

- Các ngộ độc thường gặp ở lứa tuổi học sinh

- Các thuốc gây sốc phản vệ.
	2
	Ths Hiếu
	
	Thảo luận

	3
	Xử trí rắn cắn, côn trùng đốt
	1
	BS Chức
	1, 2,
3, 4
	Thuyết trình

	
	Sốt
	1
	BS Chức 
	
	

	
	Khó thở
	1
	Ths Trường 
	
	

	
	Thảo luận 1

- Các loại côn trùng có thể gây tổn thương cho người

- Bản chất nọc độc của 1 số côn trùng thường găp

- Đánh giá tình trạng và mức độ khó thở trên lâm sàng
	2
	Ths Trường BS Liêm
	1, 2,
3, 4
	Thảo luận

	
	Thảo luận 2

- Giá trị và tác hại của sốt

- Các phương pháp hạ sốt trong cộng đồng

- Quan niệm dùng thuốc hạ sốt và hạ sốt bằng biện pháp cơ học
	2
	BS Chức Ths Hiền
	1, 2, 

3, 4
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Các bệnh tim bẩm sinh
	5
	Ths Hương

Ths Thăng
	3, 4, 5
	TH trên bnhân, đóng vai

	
	Viêm phế quản cấp, viêm phổi
	3
	Ths Thóa

Ths Hiền 


	1, 2, 

3, 4
	Giảng trên bnhân, thảo luận

	
	Hen phế quản
	7
	
	
	

	2
	Cấp cứu điện giật
	5
	Ths Hiền 

TS Thái

BS Minh
	3, 4, 5
	Thực hành trên bệnh nhân; đóng vai

	
	Nguyên tắc sử trí ngộ độc cấp
	5
	
	
	

	
	Sốc phản vệ
	5
	BS Quỳ

Ths Hiếu
	
	

	3
	 Xử trí rắn cắn, côn trùng đốt
	5
	BS Chức

Ths Trường

Ths Hiền
	
	

	
	Sốt
	5
	
	
	

	
	Khó thở 
	5
	Ths Trường BS Liêm
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TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
SẢN KHOA 
Obstetrics Gynecology
1. Mã số học phần: OBG 331
2. Tên học phần: Sản khoa 

3. Số tín chỉ: 03 (2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Phạm Thị Quỳnh Hoa 

6. Cán bộ tham gia giảng
1. Đặng Văn Huỳ



2. Phạm Thị Quỳnh Hoa



3. Lê Minh Chính



4. Phạm Mỹ Hoài



5. Nguyễn Thị Bình

6. Cấn Bá Quát

7. Nông Hồng Lê

8. Bùi Hải Nam

9. Nguyễn Thị Anh

10. Tạ Quốc Bản

7. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần, sinh viên phải đạt các mục tiêu sau
* Về thái độ
- Nhận thức được đối tượng khách hàng, là những đối tượng nhậy cảm dễ bị tổn thương, cần có thái độ tiếp xúc, thăm khám bệnh nhẹ nhàng, khẩn trương, tế nhị và lịch sự.

- Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành của địa phương để hoàn thành tốt các chương trình phục vụ sức khoẻ và y tế cộng đồng

* Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề cơ sở và lâm sàng theo chương trình của bộ môn phụ sản bao gồm các nội dung: sản phụ khoa, dân số kế hoạch hoá gia đình.

* Về kỹ năng
- Phát hiện sớm những trường hợp cấp cứu thuộc lĩnh vực sản phụ khoa để giải quyết tại tuyến y tế cơ sở hoặc chuyển tuyến trên kịp thời, an toàn.

- Có khả năng nhận biết, xử trí ban đầu những vấn đề thông thường: đẻ đường dưới không can thiệp, dân số và KHHGĐ.

- Có khả năng tự đào tạo và đào tạo liên tục về chuyên môn và rèn luyện y đức.

8. Mô tả học phần 
* Lý thuyết: Học phần gồm 3 phần cơ bản:

- Sản cơ sở: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về sinh lý sinh dục nữ và thai nghén sinh đẻ.

- Sản thường: bao gồm những kiến thức về thai nghén và sinh đẻ bình thường.

Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết sinh viên có những buổi thảo luận ca bệnh (bài tập tình huống) đề làm sáng tỏ phần lý thuyết.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp.  

* Thực hành: Trong thời gian thực hành của học phần này học sinh phải hoàn thành những nội dung học tập sau đây

- 5 buổi: Tại phòng huấn luyện kỹ năng.

- Tại Bệnh viện: Giao ban, đi buồng, bình bệnh án, lý thuyết lâm sàng, thực hành kỹ năng trên người bệnh ở các phòng: phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng hậu sản, phòng hậu phẫu và phòng điều trị sản phụ khoa.

Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ các buổi tại phòng huấn luyện kỹ năng, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa phòng khám bệnh, tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy, quy chế tại bệnh viện. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và bệnh nhân. 

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(5,5,10)/4 tuần
Thực hành: 45 tiết 

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Lý thuyết: Để học được học phần này sinh viên phải qua các học phần thuộc lĩnh vực y học cơ bản và cơ sở chuyên ngành.

Sinh viên phải đọc bài trước khi đến lớp. Sinh viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm, thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra giữa khoá, các bài tập tình huống.

* Thực hành: Trong thời gian thực hành học phần này học sinh phải đạt được các chỉ tiêu lâm sàng theo các mức độ sau đây:

	STT
	Nội dung
	Địa điểm học
	Mức độ đạt

	1
	Khống chế nhiễm khuẩn trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	Huấn luyện kỹ năng
	3

	2
	Khám thai
	Huấn luyện kỹ năng
	3

	3
	Đỡ đẻ thường
	Huấn luyện kỹ năng
	3

	4
	Cắt khâu tầng sinh môn
	Huấn luyện kỹ năng
	3

	5
	Xử trí tích cực giai đoạn 3
	Huấn luyện kỹ năng
	3

	6
	Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
	Huấn luyện kỹ năng
	3

	7
	Kỹ năng hỏi bệnh sử, lịch sử thai nghén
	Bệnh viện
	2

	8
	Theo dõi chuyển dạ, ghi biểu đồ chuyển dạ
	Bệnh viện
	2

	9
	Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
	Bệnh viện
	1

	10
	Xử trí tích cực giai đoạn 3, kiểm tra rau
	Bệnh viện
	2

	11
	Chăm sóc bà mẹ sau đẻ
	Bệnh viện
	2

	12
	Khám và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ
	Bệnh viện
	2


Ghi chú: 

Mức độ 1: biết thủ thuật, làm chưa thành thục

Mức độ 2: làm được thủ thuật nhưng cần có hỗ trợ của giảng viên hoặc cán bộ y tế

Mức độ 3: thực hiện thủ thuật hoàn chỉnh không cần sự hỗ trợ.

Mức độ đạt được ở phòng huấn luyện kỹ năng là những thao tác trên mô hình hoặc bệnh nhân giả định

11. Nội dung học phầnhọc phần

* Lý thuyết

Bài 1: Sản cơ sở








6 tiết

1.Sinh lý phụ khoa 

2. Sinh lý thụ tinh và làm tổ của trứng

3. Tính chất thai nhi và phần phụ đủ tháng 

4. Thay đổi giải phẫu sinh lý người mẹ khi có thai

Bài 2: Sản thường








13 tiết

1. Chẩn đoán thai nghén - Chẩn đoán ngôi thế kiểu thế và độ lọt 

2. Khám thai - Quản lý thai nghén - Vệ sinh thai nghén

3. Sinh lý chuyển dạ 

4. Ngôi chỏm, cơ chế đẻ ngôi chỏm 

5. Sổ rau thường - Hậu sản thường 

6. Chăm sóc trẻ sơ sinh 

7. Phòng chống nhiễm khuẩn trong sản khoa và SĐKH

Bài 3: Kế hoạch hoá gia đình






6 tiết

Kế hoạch hoá gia đình: Các biện pháp kế hoach hoá gia đình, 
tư vấn KHHGĐ, nạo phá thai an toàn 

Bài 4: Tổng hợp








 5 tiết
1. Nhiễm HIV/AIDS và thai nghén

2. Tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

3. Sức khoẻ sinh sản
* Thực hành
Bài 1: Khống chế nhiễm khuẩn trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Bài 2: Khám thai

Bài 3: Đỡ đẻ thường

Bài 4: Cắt khâu tầng sinh môn

Bài 5: Xử trí tích cực giai đoạn
Bài 6: Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Bài 7: Kỹ năng hỏi bệnh sử, lịch sử thai nghén

Bài 8: Theo dõi chuyển dạ, ghi biểu đồ chuyển dạ

Bài 9: Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

Bài 10: Xử trí tích cực giai đoạn 3, kiểm tra rau

Bài 11: Chăm sóc bà mẹ sau đẻ

Bài 12: Khám và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ

Bài 13: Tư vấn KHHGĐ

Bài 14: Kỹ thuật đặt, tháo dụng cụ tử cung
12. Phương pháp giảng
* Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, phân tích ca bệnh

* Thực hành:Bảng kiểm, thảo luận nhóm, trình bày ca bệnh, đóng vai, đi buồng

13. Vật liệu giảng dạy
- Tài liệu phát tay. 

- Mô hình tại phòng huấn luyện kỹ năng

- Bệnh nhân thật và bệnh nhân giả

- Case study, bảng kiểm dạy học

- Handout, Projector, CD Rom, máy tính, overhead, giấy A0, bảng.

14. Đánh giá 
* Lý thuyết: Đánh giá giữa kỳ bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm. Đánh giá cuối học phần bằng câu hỏi tự luận.

* Thực hành

Đánh giá giữa kỳ: - Kiểm tra tại phòng thực hành kỹ năng bằng bảng kiểm lượng giá.



    - Đánh giá kỹ năng lâm sàng tại bệnh viện

Đánh giá cuối kỳ: Làm bệnh án, hỏi thi vấn đáp trên bệnh án

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bài giảng sản phụ khoa T1
2. Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bài giảng sản phụ khoa T2
* Tài liệu tham khảo
3. Trường Đại học Y Hà Nội, Bài giảng sản phụ khoa – Nhà xuất bản y học 2006

4. Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bài giảng sản phụ khoa T1 –  Nhà xuất bản Y học 2007.

5. Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bài giảng sản phụ khoa T2 –  Nhà xuất bản Y học 2007.

6. Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc SKSS – Bộ y tế – 2005
7. Đại học Y Huế, Sản phụ khoa, Nhà xuất  bản Y học 2007.

8. Quản lý những biến chứng trong thai nghén và sinh đẻ – Bộ y tế - 2003.

9. Andrew Mc Carthy, Bill Hunter 2005, Obstetrics and Gynaecology.

* Để cập nhật những thông tin mới nhất về chăm sóc sức khoẻ sinh sản sinh viên có thể truy cập trên trang web: http://www.rhlibrary.com hoặc http://www.moh.gov.vn
10. Sản phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành. Nhà xuất bản y học 1998

11. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thực hành lâm sàng sản phụ khoa - Nhà xuất bản y học 2007 

12. Cấp cứu sản phụ khoa - Nhà xuất bản y học – 2005.

13. Phẫu thuật sản phụ khoa – Nhà xuất bản y học - 2003
16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Sinh lý phụ khoa

Sinh lý thụ tinh và làm tổ của trứng

Tính chất thai nhi và phần phụ đủ tháng

Thay đổi giải phẫu sinh lý người mẹ khi có thai
	4
	Hoài
	1,3,4,7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận nhóm:

- Tác dụng của các hormon sinh dục nữ 

- Thay đổi toàn thân và các hằng số sinh lý khi mang thai
	4
	Quát
	
	Thảo luận

	2
	Chẩn đoán thai nghén - Chẩn đoán ngôi thế kiểu thế và độ lọt

Khám thai - Quản lý thai nghén - Vệ sinh thai nghén

Sinh lý chuyển dạ
	4
	Nam
	1,3,4,7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận nhóm:

- Chẩn đoán ngôi thế kiểu thế.

- Quản lý và chăm sóc thai nghén.

- Thành lập đầu ối, thay đổi về phía thai và phần phụ trong chuyển dạ.
	6
	Nam
	1,3,4,7
	Thảo luận

	3
	Ngôi chỏm, cơ chế đẻ ngôi chỏm

Sổ rau thường - Hậu sản thường
Chăm sóc trẻ sơ sinh
	4
	Bình
	1,3,4,7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận nhóm 

- Cách đỡ đẻ ngôi chỏm, đỡ rau

- Đỡ rau/ xử trí tích cực giai đoạn 3 – Kiểm tra bánh rau.

- Chăm sóc hậu sản thường.

- Theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh
	4
	Bình
	1,3,4,7
	Thảo luận nhóm

	4
	Kế hoạch hoá gia đình
	4
	Chính
	1,3,4,7
	T.trình

	
	Thảo luận nhóm:

- Các biện pháp tránh thai: bao cao su, vô kinh cho bú, thuốc tiêm tránh thai, mảnh ghép tránh thai, đình sản.

- Quyển cơ bản của kách hàng, các phẩm chất cần có của người tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

- Tư vấn trước khi phá thai
	4
	Huỳ
	
	Thảo luận nhóm

	5
	SKSS
Nhiễm HIV/AIDS và thai nghén: 

Tử vong mẹ và trẻ sơ sinh
	3
	Anh
	1,3,4,7
	Thuyết trình

	
	Thảo luận nhóm: 
- Mục tiêu, những tồn tại và thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

- Các yếu tố nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con, cách chẩn đoán.

- Các biện pháp làm giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh
	6
	Hoa
	
	Thảo luận nhóm

	
	Thi hết môn
	
	
	
	


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Khống chế nhiễm khuẩn trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	3
	BS Bản
	10, 11, 12, 13 
	BK, mô hình



	
	Khám thai
	3
	BS Anh
	
	

	
	Đỡ đẻ thường
	3
	ThS. Bình
	
	

	
	Cắt khâu tầng sinh môn
	3
	Ths Quát
	
	

	2
	Xử trí tích cực giai đoạn 3
	3
	ThS. Bình
	
	

	
	Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
	3
	BS. Lê
	
	

	
	Kỹ năng hỏi bệnh sử, lịch sử thai nghén
	4
	BS. Nam
	10, 11, 12, 13 
	Phòng bệnh

	3
	Theo dõi chuyển dạ, ghi biểu đồ chuyển dạ
	4
	BS. Anh
	
	

	
	Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
	4
	ThS. Bình
	
	

	
	Xử trí tích cực giai đoạn 3, kiểm tra rau
	3
	BS. Nam
	
	

	
	Chăm sóc bà mẹ sau đẻ
	3
	BS. Anh
	
	

	
	Khám và chăm sóc trẻ sơ sinh sau đẻ
	3
	BS. Lê
	
	

	4
	Tư vấn KHHGĐ
	3
	BS. Hoa
	
	

	
	Kỹ thuật đặt, tháo dụng cụ tử cung
	3
	BS. Hồng
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRUYỀN NHIỄM - LAO
Infectious Disease -  Tuberculosis
1.Mã số học phần: IDT 321
2. Tên học phần: Truyền nhiễm - Lao
3. Số tín chỉ: 02 (1/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Cao đẳng Y tế học đường.

5. Giảng viên phụ trách


-  Ma Văn Xuân.



-  Nguyễn Quang Ẩm

6. Cán bộ tham gia giảng





1. Ma Văn Xuân


2. Nguyễn Quang Ẩm



3. Chu Thị Mão


4. Phương Thị Ngọc


5. Hoàng Hà

6. Nông Thị Loa

7. Dương Văn Thanh
8. Lê Thị Lựu
9. Lương Thị Quỳnh Nga
7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về thái độ 

Xác định được đây là các bệnh lây truyền cần phát hiện điều trị, cách ly sớm tại học đường; có thái độ tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của trẻ em lứa tuổi học đường.

* Về kiến thức 

Trình bày các triệu chứng và hướng điều trị một số bệnh truyền nhiễm và thể bệnh lao thường gặp trong lứa tuổi học đường ở Việt Nam.

* Về kỹ năng 

Phát hiện được sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh lao ở lứa tuổi học đường; tư vấn được cách phát hiện, điều trị, phòng bệnh một số bệnh truyền nhiễm và bệnh lao tại học đường.

8. Mô tả học phần: 
- Học phần bệnh học Truyền nhiễm - Lao bao gồm một số nội dung về chuyên ngành truyền nhiễm và lao.

- Học phần truyền nhiễm gồm các bài sau: Bệnh ho gà, Bệnh quai bị, Bệnh thủy đậu, Bệnh cúm, Bệnh viêm gan, Bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.

- Học phần lao gồm các bài sau: Lao sơ nhiễm, Lao phổi, Điều trị bệnh lao, Phòng bệnh lao

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 1(4,2,8)/3 tuần

- Thực hành: 45 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Đã học qua các môn cơ sở, triệu chứng và bệnh học nội, nhi.

* Yêu cầu: Sinh viên cần thực hiện được các chỉ tiêu thực hành tại bệnh viện như sau:

Truyền nhiễm

- Khám phát hiện được các triệu chứng của bệnh ho hà, quai bị, thủy đậu, cúm, viêm gan vi rút và nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.


- Chẩn đoán và ra quyết định xử trí được bệnh nhân mắc bệnh ho hà, quai bị, thủy đậu, cúm, viêm gan vi rút và nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.


- Hướng dẫn được cho cộng đồng cách dự phòng bệnh ho hà, quai bị, thủy đậu, cúm, viêm gan vi rút và nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn.


- Hoàn thành 01 bệnh án truyền nhiễm.

 Lao

- Khai thác được các dấu hiệu nghi lao phổi trên bệnh nhân.


- Khám phát hiện được các triệu chứng thực thể tại phổi trên một bệnh nhân.


- Hướng dẫn được một bệnh nhân cách sử dụng thuốc điều trị lao tại cộng đồng.


- Tư vấn được cho cộng đồng cách điều trị bệnh lao.


- Làm được một bệnh án lao phổi.
11. Nội dung học phần
Truyền nhiễm


Bài 1: Bệnh ho gà                                            

1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ.

2. Triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm.

3. Chẩn đoán.

4. Điều trị.

5. Phòng bệnh

Bài 2: Bệnh quai bị                                          

1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ.

2. Triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm.

3. Chẩn đoán.

4. Điều trị.

5. Phòng bệnh

Bài 3: Bệnh thủy đậu                                        

1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ.

2. Triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm.

3. Chẩn đoán.

4. Điều trị.

5. Phòng bệnh

Bài 4: Bệnh cúm                                               

1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ.

2. Triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm.

3. Chẩn đoán.

4. Điều trị.

5. Phòng bệnh
Bài 5: Bệnh viêm gan                                       

2 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ.

2. Triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm.

3. Chẩn đoán.

4. Điều trị.

5. Phòng bệnh

Bài 6: Bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn    

2 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ.

2. Triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm.

3. Chẩn đoán.

4. Điều trị.

5. Phòng bệnh
Lao


Bài 1: Lao sơ nhiễm                                          

2 tiết

1. Khái niệm lao sơ nhiễm

2. Sinh bệnh học lao sơ nhiễm

3. Giải phẫu bệnh học lao sơ nhiễm

4. Triệu chứng lâm sàng

5. Triệu chứng cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Tiến triển và biến chứng

8. Điều trị

9. Phòng bệnh

Bài 2: Lao phổi                                                  

2 tiết

1. Tầm quan trọng của lao phổi trong bệnh học lao

2. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh

3. Giải phẫu bệnh lý

4. Triệu chứng lâm sàng

5. Triệu chứng cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Các thể lâm sàng của lao phổi

8. Các biến chứng của lao phổi

9. Điều trị, phòng bệnh

Bài 3: Điều trị bệnh lao                                     

2 tiết

1. Nguyên tắc chung 

2. Cơ sở của hóa trị liệu 

3. Các thuốc điều trị lao 

4. Các phác đồ điều trị lao 

5. Liều lượng các thuốc 

6. Tác dụng phụ và cách sử trí 

7. Điều trị những trường hợp đặc biệt

8. Quản lý và giám sát bệnh nhân diều trị DOST

9. Một số nguyên nhân thất bại 

Bài 4: Phòng bệnh lao                                       

1 tiết

1. Điều kiện để bệnh lao lây truyền

2. Các nguồn lây

3. Giải quyết nguồn lây

4. Bảo vệ cơ thể bị lây

5. Dự phòng hóa học
12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, minh họa lâm sàng.

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, máy chiếu, mô hình, bệnh nhân, tài liệu phát tay.

14. Đánh giá: Kiểm tra định kỳ lý thuyết, lâm sàng; thi hết học phần lý thuyết.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Ma Văn Xuân, Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2008, Bài giảng truyền nhiễm. 

2. Bộ môn Lao, Tr​ường ĐHYHN (2006), Bệnh học lao, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Bộ môn Lao, Trư​ờng ĐHYTN (2007), Bài giảng bệnh lao, Trư​​ờng ĐH Y khoa TN. 

* Tài liệu tham khảo
1. Viện lao và bệnh phổi (1999), Bài giảng Bệnh lao và bệnh phổi, NXB Y học, Hà Nội.

2. Phạm Gia Cường (2005), Khám và chữa các bệnh phổi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Tư​ờng, Trần Văn Sáng (2006), Sinh lý bệnh học hô hấp, NXB Y học HN

4. Trần Văn Sáng (1998), Bệnh lao trẻ em, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Bùi Đại, Bệnh học truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học 2003.

16. Lịch học 
Truyền nhiễm
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Bệnh ho gà
	1
	BS. Thanh
	1, 2, 3
	Thuyết trình

	
	Bài 2: Bệnh thủy đậu
	1
	BS. Lựu
	1, 2, 3
	

	
	Bài 3: Bệnh quai bị
	1
	BS. Lựu
	1, 2, 3
	

	
	Bài 4 : Bệnh NTNĐTA
	1
	BS. Xuân
	1, 2, 3
	

	
	Thảo luận: Chẩn đoán, điều trị các bệnh ho hà, quai bị, thủy đậu và nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn
	2
	BS. Xuân

BS. Lựu
	1, 2, 3
	Thảo luận

	2
	Bài 5: Bệnh cúm
	1
	BsThanh
	1, 2, 3
	Thuyết trình

	
	Bài 6: Bệnh viêm gan
	1
	BS. Loa
	1, 2, 3
	

	
	Thảo luận: Chẩn đoán, điều trị các bệnh viêm gan, cúm
	1
	BS. Loa

BS. Thanh
	1, 2, 3
	Thảo luận

	
	Bài 1: Lao sơ nhiễm
	2
	BS. Ẩm
	4, 5
	Thuyết trình

	
	Thảo luận: Lao sơ nhiễm
	1
	BS.Ẩm
	4, 5
	

	3
	Bài 2: Lao phổi
	1,5
	BS.Ngọc
	4, 5
	Thuyết trình

	
	Bài 3: Điều trị bệnh lao
	1,5
	BS.Mão
	4, 5
	

	
	Bài 4: Phòng bệnh lao
	1
	BS.Mão
	4, 5
	

	
	Thảo luận về các bệnh trên
	2
	BS.Mão

BS. Ngọc
	4, 5
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	
	Thứ 2
	Tiếp đón, phổ biến nội qui học tập lâm sàng

Phổ biến mẫu bệnh án, hướng dẫn điều trị.
	3
	Bs Xuân
	1, 2, 3
	Thuyết trình

	
	
	Thảo luận ca bệnh quai bị. 
	2
	Bs Lựu
	ca bệnh
	Thảo luận

	1
	Thứ 3
	Đi buồng bệnh Viêm gan, cúm.
	3
	Bs Loa

Bs Thanh
	Bệnh nhân
	Hdẫn trên bệnh nhân; Hỏi đáp

	
	
	Thảo luận ca bệnh: chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh thủy đậu.
	2
	BS. Lựu
	ca bệnh
	Thảo luận 

	
	Thứ 4
	Đi buồng bệnh NTNĐTA, quai bị
	4
	Bs.XuânBs. Lựu
	Bệnh nhân
	Hdẫn trên bệnh nhân; Hỏi đáp

	
	
	Thảo luận ca bệnh ho gà.
	2
	BS. Thanh
	ca bệnh
	Thảo luận 

	
	Thứ 5
	Bình bệnh án viêm gan
	3
	BS. Loa
	Bệnh án
	Thuyết trình

	
	
	Kiểm tra thường xuyên
	
	BS. Thanh

Bs Lựu
	
	

	
	Thứ 6
	Thảo luận ca bệnh cúm
	2
	BS. Thanh
	ca bệnh
	Thảo luận

	
	
	Đi buồng bệnh ho gà, thủy đậu
	3
	Bs Thanh

Bs Lựu
	Bệnh nhân
	Hdẫn trên bệnh nhân; Hỏi đáp

	2
	Thứ 2
	Bài 1: Tiếp nhận sinh viên, hướng dẫn điều trị bệnh nhân lao

- Tiếp nhận sinh viên, phổ biến nội qui học tập

- H​ướng dẫn điều trị bệnh nhân lao

- Phân buồng điều trị
	3
	Mão

Ẩm

Hà

Ngọc
	
	Thuyết trình

H​ướng dẫn tại buồng bệnh

	
	Thứ 3
	Bài 2: Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao
- Kỹ thuật lấy đờm

- H​ướng dẫn bệnh nhân lấy đờm

- Các biện pháp xử lý đờm tại học đường
	3
	Mão

Ẩm

Hà

Ngọc
	
	Bệnh nhân lao

Thảo luận

	
	
	Bài 3: Phản ứng da
- Nhận định kết quả phản ứng da trên bệnh nhân

- Ý nghĩa của phản ứng
	3
	
	
	H​ướng dẫn trên bệnh nhân

Thảo luận

	
	Thứ 4
	Bài 4: Mẫu bệnh án chuyên khoa lao

Bài 5: Đọc phim Xquang lao phổi
	1

3


	Mão

Ẩm

Hà

Ngọc
	
	Bệnh án bệnh nhân lao; Phim phổi bệnh Thảo luận

	
	Thứ 5
	Bài 6: Đi buồng hư​ớng dẫn phát hiện các triệu chứng trên bệnh nhân lao
- Bệnh nhân lao phổi người lớn

- Bệnh nhân lao trẻ em

- Chẩn đoán bệnh nhân lao phổi 

- Điều trị bệnh nhân lao phổi 
	4
	Mão

Ẩm

Hà

Ngọc
	
	Giảng tại

gi​ường bệnh
Thảo luận

	
	Thứ 6
	Bài 7: Bình bệnh án bệnh nhân lao phổi

- Chọn bệnh nhân

- Khám bệnh nhân

- Làm bệnh án 

- Bình bệnh án 
	4
	Mão

Ẩm

Hà

Ngọc
	
	Khám bệnh nhân lao

Phân tích bệnh án,


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
MẮT
Ophthalmology
1. Mã số học phần: OPH 331
2. Tên học phần: Mắt

3. Số tín chỉ: 3(1/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Ths.Vũ Quang Dũng

6. Cán bộ tham gia giảng 

1. Ths. Vũ Quang Dũng

2. TS. Mai Quốc Tùng

3. Ths. Vũ Thị Kim Liên

4. Ths. Hoàng Mạnh Hùng

7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần sinh viên cần đạt được các mục tiêu sau:

* Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học môn nhãn khoa và mối liên quan chặt chẽ giữa bệnh mắt và các bệnh toàn thân. Việc cần tận dụng thời gian và tích lũy các kiến thức cần thiết khi học vì có nhiều học viên sau khi ra trường sẽ không có cơ hội học thêm về chuyên ngành mắt. Từ đó có thái độ học tập tốt và yêu thích môn học.

- Có thái độ đúng, chia sẻ và cảm thông với các bệnh nhân mắc các bệnh mắt.

* Về kiến thức
- Trình bày được các kiến thức cơ bản đã học về giải phẫu, chức năng cơ quan thị giác, vận dụng vào phân tích, giải thích những rối loạn bệnh lý trong các bệnh mắt thường gặp.

- Trình bày được kiến thức cơ bản về các bệnh mắt thường gặp ở học sinh, sinh viên,  và các chấn thương mắt thường gặp..

-  Mô tả được vai trò của cử nhân y tế học đường trong công tác chăm sóc mắt ban đầu.

- Vận dụng được các kiến thức đã học áp dụng vào việc khám, chẩn đoán, điều trị  và lập kế hoạch và chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh mắt thường gặp ở học đường.

* Về kỹ năng
- Thao tác được một số kỹ năng lâm sàng cần thực hiện khi khám mắt. 

- Thực hành được các kỹ năng khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị các bệnh mắt thông thường.

- Thực hành được một số kỹ năng xử trí cấp cứu mắt.

- Lập được kế hoạch chăm sóc mắt với các bệnh mắt thường gặp trong nhãn khoa. 

- Có khả năng tư vấn, tuyên truyền chăm sóc mắt ban đầu và cách phòng chống các bệnh mắt thường gặp.

8. Mô tả học phần

Học phần bao gồm các bài giảng về một số bệnh thường gặp trong nhãn khoa cộng đồng. Các vấn đề quan trọng được giảng dạy bao gồm giải phẫu và sinh lý mắt, cách chẩn đoán, điều trị các bệnh mắt thường gặp, mối liên quan giữa các bệnh mắt và các bệnh toàn thân, các chấn thương mắt thường gặp.


Sinh viên được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng cơ bản về khám và điều trị trong chuyên khoa mắt. Bao gồm cách khám mắt thông thường, đo thị lực, thử kính, đo nhãn áp, đo thị trường ước lượng, cách điều trị, xử trí cấp cứu, cách chăm sóc mắt và cách tuyên truyền tư vấn trong cộng đồng phòng ngừa các bệnh mắt thường gặp.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần
Thực hành: 90 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Môn học tiên quyết: Đã học qua các học phần cơ bản về giải phẫu, sinh lý người và đã có kinh nghiệm đi thực hành tại bệnh viện.

* Yêu cầu

- Giảng viên chuẩn bị đầy đủ nội dung phương tiện học tập, thiết kế được các tình huống, hướng dẫn thảo luận. Chấp hành đúng lịch phân công, đủ khả năng tư vấn học tập cho sinh viên.

- Sinh viên được học trước các môn học cơ bản. Sinh viên tự học ở nhà, đọc kỹ nội dung cần học, chuẩn bị, tìm kiếm tài liệu theo hướng dẫn, kể cả tài liệu tự tìm kiếm trên mạng hoặc theo yêu cầu của bài tập, làm bài tập trước khi đến lớp, thảo luận. 

Về thực hành, sinh viên cần thực hiện được một số kỹ năng cơ bản trong thăm khám, chẩn đoán, điều trị một số bệnh mắt thông thường và xử trí được một số cấp cứu mắt thường gặp.

Sau khi học xong học phần sinh viên cần đạt được những chỉ tiêu thực hành sau:

	STT
	Nội dung thực hành
	Số lần thực hiện
	Số lần kiến tập
	Tổng số lần tham gia
	XN của BM, Khoa

	1
	Hỏi bệnh, khám bệnh và chẩn đoán
	3
	2
	5
	

	2
	Thử thị lực
	6
	2
	8
	

	3
	Thử kính
	5
	3
	8
	

	4
	Nhuộm giác mạc
	1
	1
	1
	

	5
	Trích chắp
	
	1
	1
	

	6
	Trích lẹo
	
	1
	1
	

	7
	Tra thuốc vào mắt
	4
	1
	5
	

	8
	Rửa mắt cho bệnh nhân bỏng mắt
	
	1
	1
	

	9
	Lấy dị vật giác mạc
	
	1
	1
	

	10
	Tư vấn cho bệnh nhân mắc tật khúc xạ
	8
	2
	10
	

	11
	Đo nhãn áp bằng nhãn áp kế
	1
	1
	2
	

	12
	Đo nhãn áp ước lượng
	2
	1
	2
	

	13
	Đo thị trường ước lượng
	2
	1
	2
	

	14
	Sơ cứu ban đầu cho các bệnh nhân bị chấn thương mắt
	
	5
	5
	


11. Nội dung học phần
Bài 1. Giải phẫu và sinh lý mắt




2 tiết
1. Nhãn cầu.
2. Các bộ phận phụ cận nhãn cầu.

3. Đường dẫn truyền thần kinh.
Bài 2. Phương pháp khám mắt




1 tiết
1. Chuẩn bị các phương tiện và dụng cụ khám
2. Hỏi bệnh
3. Khám mắt

Bài 3.Thị lực và tật khúc xạ





3 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ

2. Sự thay đổi của độ khúc xạ nhãn cầu theo tuổi
3. Định nghĩa thị lực và tật khúc xạ
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị lực và tật khúc xạ
5. Phương pháp đo thị lực
6. Phân loại tật khúc xạ
7. Chẩn đoán tật khúc xạ
8. Điều trị tật khúc xạ
9. Phòng bệnh cận thị học đường

Bài 4. Bệnh glôcôm






1 tiết

1. Định nghĩa bệnh glôcôm
2.  Đặc điểm dịch tễ học của bệnh glôcôm nguyên phát
3. Cơ chế bệnh sinh bệnh glôcôm nguyên phát
4. Triệu chứng lâm sàng bệnh glôcôm nguyên phát
5. Điều trị bệnh glôcôm nguyên phát
6. Phòng bệnh glôcôm
Bài 5. Bệnh viêm mống mắt thể mi




1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ học màng bồo đào

2. Các yếu tố nguy cơ
3. Phân loại viêm màng bồ đào
4. Triệu chứng viêm mống mắt thể mi

5. Tiến triển và biến chứng
6. Chẩn đoán
7. Điều trị
8. Phòng bệnh
Bài 6. Bệnh viêm kết mạc





1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ học
2. Nguyên nhân

3. Các hình thái lâm sàng
4. Triệu chứng lâm sàng chung

5. Chẩn đoán
6. Điều trị
7. Phòng bệnh viêm kết mạc
Bài 7. Viêm loét giác mạc





1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ học và yếu tố nguy cơ
2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng lâm sàng
4. Chẩn đoán
5. Tiến triển và biến chứng

6.  Điều trị
7. Phòng bệnh

Bài 8. Đỏ mắt







2 tiết

1. Phân loại đỏ mắt
2. Các hình thái lâm sàng của đỏ mắt
Bài 9. Mờ mắt







1 tiết 

1. Phân loại mức độ giảm thị lực theo Tổ chức Y tế Thế giới
2. Các nguyên nhân gây mờ mắt từ từ
3. Các nguyên nhân gây mờ mắt đột ngột

Bài 10. Chấn thương mắt





1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ học chấn thương mắt
2. Khai thác bệnh sử chấn thương mắt
3. Phân loại chấn thương mắt
4. Đánh giá và xác định mức độ tổn thương

5. Xử trí chấn thương mắt
6. Các biện pháp đề phòng chấn thương mắt

Bài 11. Bỏng mắt






1 tiết

1. Đặc điểm dịch tễ học của bỏng mắt
2. Nguyên nhân và đặc điểm lâm sàng của bỏng mắt

3. Triệu chứng lâm sàng của bỏng mắt
4. Đánh giá và phân loại bỏng mắt
5. Nguyên tắc xử trí cấp cứu bỏng mắt

6. Phòng bệnh bỏng mắt

12. Phương pháp giảng

* Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

* Thực hành: Hướng dẫn thực tập bằng thao tác cụ thể, bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân cụ thể.

13. Vật liệu giảng dạy
- Tài liệu phát tay, bài giảng điện tử, tranh ảnh

- Máy tính, máy chiếu (projector)

14. Đánh giá 
- Kiểm tra lý thuyết thường xuyên:  Câu hỏi MCQ, 1 bài

- Kiểm tra thực hành: Tình huống lâm sàng hoặc thực hành trên bệnh nhân, 1 bài

- Thi lý thuyết hết môn: Câu hỏi MCQ.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2008), Bài giảng Điều dưỡng Mắt

* Tài liệu tham khảo
2. Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, tập 1, NXB Y học HN 

3. Phan Đức Khâm, Nguyễn Duy Hoà (1994), Cấp cứu Nhãn khoa, NXB Y học HN

4. Nguyễn Xuân Nguyên, Phan Dẫn (1996), Giải phẫu mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị giác, NXB Y Học, Hà Nội 

5. Larry Schwab (1996), Chăm sóc mắt ở các nước đang phát triển, NXB Y học, HN

6. Viện Mắt (1988), Nhãn khoa, 1, 2 , Nxb Y học, Hà Nội

7. Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y Hà Nội (1990), Thực hành nhãn khoa tập 1, 2 NXB Y học, Hà Nội

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TK học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Giải phẫu và sinh lý mắt
	1
	Ths. Dũng
	1, 2, 4, 6
	Thuyết trình

	
	Thảo luận về giải phẫu sinh lý mắt
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Phương pháp khám mắt 
	1
	
	1, 2, 5, 6
	Thuyết trình

	2
	Mờ mắt 
	1
	TS. Tùng
	1, 2, 3,

5, 6
	Thuyết trình

	
	Thảo luận về tật khúc xạ
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bệnh viêm mống mắt thể mi 
	1
	
	
	Thuyết trình

	3
	Thị lực - tật khúc xạ
	2
	Ths. Liên
	1, 2,

3, 5, 6
	Thảo luận

	
	Đỏ mắt
	1
	
	
	Thuyết trình

	
	Chấn thương mắt 
	1
	
	
	

	4
	Thảo luận về các bệnh gây mờ mắt, đỏ mắt và chấn thương mắt
	2
	BS. Hùng


	1, 2,

3, 5, 6
	Thảo luận

	
	Bỏng mắt 
	1
	
	
	Thuyết trình

	
	Viêm kết mạc  
	1
	
	
	Thuyết trình

	5
	Viêm loét giác mạc
	1
	Ths Liên

Ths Dũng
	1, 2,

3, 5, 6
	Thuyết trình

	
	Thảo luận về các bệnh kết giác mạc 
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Bệnh glôcôm 
	1
	
	
	Thuyết trình


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Phương pháp khám mắt
	12
	Ths.Dũng
	1,2,7
	Giảng lâm sàng, thực hành trên bệnh nhân

	
	Phương pháp thử thị lực
	12
	TS. Tùng
	1, 2,7
	

	
	Phương pháp thử kính
	12
	TS. Tùng
	1, 2, 7
	

	2
	Phương pháp đo thị trường ước lượng
	6
	Ths.Dũng
	1, 2,7
	

	
	Phương pháp đo nhãn áp
	6
	Ths. Liên
	1, 2, 7
	

	
	Chắp, lẹo
	6
	Ths. Liên
	1,1,2,10
	Giảng lâm sàng Thực hành trên bệnh nhân

	3
	Mộng, quặm
	6
	Ths. Liên
	1, 1,2,10
	

	
	Các thuốc thường dùng trong nhãn khoa, 
	6
	Ths.Dũng
	1,1,2,10
	

	
	Cách rửa mắt bỏng hóa chất

Đi buồng 1
	6
	Ths.Dũng
	1,1,2,10
	

	4
	Cách tra thuốc vào mắt
	6
	Bs. Hùng
	1,1,2,10
	

	5
	Dị vật giác mạc, kết mạc

Đi buồng 2
	12
	Bs. Hùng
	1,1,2,10
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
RĂNG HÀM MẶT
Odonto - Maxilla - Faciology
1. Mã số học phần: OMF 331

2. Tên học phần: Răng Hàm Mặt

3. Số tín chỉ: 3(1/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Y tế học đường

5. Giảng viên phụ trách: Ths. Nguyễn Văn Ninh

6. Cán bộ tham gia giảng 




1. Ths. Nguyễn Văn Ninh




2. Ths. Nông Ngọc Thảo




3. Ths. Lê Ngọc Uyển




4. Ths. Hoàng Tiến Công

5. Ts. Lê Thị Thu Hằng

6. Bs. Lưu Thị Thanh Mai

7. Bs. Trần Đình Tuyên

8. Bs. Nguyễn Vũ Hưng.
7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với công việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ răng miệng cho cộng đồng.

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện chuyên môn.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp.

- Coi trọng công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ răng miệng lứa tuổi học đường.

* Về kiến thức
- Trình bày được cách sơ cứu các vết thương thông thường vùng hàm mặt ở lứa tuổi học đường.

- Trình bày được cách chẩn đoán, điều trị được các bệnh răng miệng thường gặp ở lứa tuổi học đường.

- Trình bày được cách phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho lứa tuổi học đường.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Thường xuyên cập nhật những kiến thức, kỹ thuật mới.

* Về kỹ năng
- Lập được kế hoạch, thực hiện quản lý và chăm sóc sức khoẻ răng miệng học đường.

- Thực hiện đầy đủ các thống kê báo cáo đánh giá hoạt động nha học đường ở cơ sở.

- Sơ cứu được các vết thương vùng hàm mặt thông thường ở lứa tuổi học đường 

- Phát hiện được nhu cầu bảo vệ sức khoẻ răng miệng học đường và đề xuất các vấn đề cần thiết trong chăm sóc sức khoẻ răng miệng học đường.

- Phối hợp tham gia tốt chương trình nha học đường. 

8. Mô tả học phần
Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm  những kiến thức cơ bản về: Giải phẫu, sinh lý và tổ chức học của răng, vùng quanh răng và vùng hàm mặt; Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị các bệnh răng miệng- hàm mặt thường gặp; Cấp cứu răng hàm mặt thường gặp ở trẻ em; Quản lý và chăm sóc sức khoẻ răng miệng học đường; Mối liên quan giữa răng miệng và toàn thân. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc khám, phát hiện, quản lý và chăm sóc sức khoẻ răng miệng- hàm mặt học đường. 

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,6)/5 tuần

Thực hành: 90 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện: Đã hoàn thành các học phần giáo dục đại cương, các học phần giáo dục chuyên nghiệp, học phần nhi khoa

* Yêu cầu: Đạt các chỉ tiêu thực hành

	STT
	Chỉ tiêu
	Số ca
	Mức độ

	1
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh sâu răng
	1
	2

	2
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm tủy răng 
	1
	2

	3
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm quanh cuống cấp
	1
	2

	4
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm quanh cuống mạn
	1
	2

	5
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm lợi 
	1
	2

	6
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm quanh răng
	1
	2

	7
	Khám và chẩn đoán viêm  nhiễm vùng hàm mặt
	1
	2

	8
	Khám và chẩn đoán khe hở môi - vòm miệng
	1
	2

	9
	Khám, chỉ định đối với răng trẻ em
	5
	2

	10
	Thị phạm nhổ răng
	5
	2

	11
	Thị phạm hàn răng
	5
	2

	12
	Giáo dục nha khoa
	5
	2


11. Nội dung học phần
Lý thuyết

Bài 1:  Răng và bộ răng 






1 tiết
1. Sự hình thành phát triển của răng

2. Số lượng, công thức, ký hiệu răng

3. Giải phẫu

4. Tổ chức học

5. Tuổi mọc răng

6. Những rối loạn về thời gian mọc răng

7. Tai biến do mọc răng

8. Lệch lạc hệ thống răng

Bài 2:   Bệnh sâu răng và các biến chứng 



2 tiết
1. Bệnh sâu răng

2. Các biến chứng của sâu răng

Bài 3: Bệnh nha chu 






1 tiết
1. Hình thái giải phẫu, tổ chức học và sinh lý của vùng quanh răng

2. Khái niệm, dịch tễ học và phân loại bệnh quanh răng

3. Nguyên nhân 

4. Viêm lợi

5. Viêm quanh răng
Bài 4:  Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng 



1 tiết
1. Chỉ định nhổ răng

2. Chống chỉ định nhổ răng

Bài 5: Viêm nhiễm răng miệng- hàm mặt 



1 tiết
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Các hình thái giải phẫu bệnh lý

4. Các thể lâm sàng.

Bài 6: Khe hở môi - vòm miệng 




1 tiết
1. Đại cương

2. Vài nét về mô phôi học vùng hàm mặt

3. Cơ chế bệnh sinh

4. Nguyên nhân

5. Các rối loạn do khe hở miệng - vòm miệng gây ra

6. Phân loại
7. Nguyên tắc điều trị

8. Thời điểm phẫu thuật

9. Một số phương pháp phẫu thuật chính

10. Chăm sóc trẻ bị dị tật môi - vòm miệng

11. Dự phòng
Bài 7: Cấp cứu răng hàm mặt thường gặp 



2 tiết
1. Chảy máu

2. Gãy răng và sai khớp răng

3. Sai khớp thái dương hàm

4. Nhiễm trùng

Bài 8: Chăm sóc răng miệng trẻ em 




2 tiết
1. Những điểm cần chú ý khi chăm sóc răng trẻ em.

2. Điều trị răng trẻ em

3. Nhổ răng trẻ em

4. Chăm sóc răng trẻ em

Bài 9: Quản lý sức khoẻ răng miệng học đường 


2 tiết

Bài 10: Liên quan sức khỏe răng miệng với sức khoẻ toàn thân 
2 tiết
1. Đặt vấn đề

2. Đối với bệnh nhiễm trùng

3. Đối với những trường hợp bị nhiễm độc

4. Đối với người thiếu Vitamin
5. Thiếu một số chất như calci, fluor
6. Đối với bệnh nội tiết

7. Đối với bệnh máu
8. Liên quan với bệnh tai mũi họng
9. Mối quan hệ  với bệnh đường tiêu hoá

10. Mối quan hệ với bệnh ở mắt
Thực hành

Bài 1: Cách khám chuyên khoa răng hàm mặt 



6 tiết

Bài 2: Dụng cụ dùng trong răng hàm mặt 



6 tiết

Bài 3: Thuốc và vật liệu nha khoa 




6 tiết

Bài 4: Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị các bệnh răng miệng trẻ em 
18 tiết

Bài 5: Khám, chẩn đoán, xử trí cấp cứu răng hàm mặt ở trẻ em 
18 tiết

Bài 6: Kỹ thuật nhổ răng thường 




9 tiết

Bài 7: Kỹ thuật trám bít hố rãnh 




9 tiết

Bài 8: Giáo dục nha khoa 





18 tiết
12. Phương pháp giảng: Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, thực hành. 

13. Vật liệu giảng dạy
- Tài liệu phát tay, bài giảng điện tử , máy vi tính, Overhead, Projector

- Mô hình, tranh ảnh, phim XQ, dụng cụ, vật liệu nha khoa

14. Đánh giá 

Kiểm tra thường xuyên: Hệ số 1 (Vấn viết)

Thi lâm sàng: Hệ số 2 (Vấn đáp)

Thi kết thúc học phần: Hệ số 3 (Vấn viết)
15. Tài liệu tham khảo, học tập

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bài giảng Răng Hàm Mặt: Nhà xuất bản y học; 2008.

* Tài liệu tham khảo
2. American Dental Association, Council on Access, Prevention and Interproffessional Relations; Council on Scientific Affairs. Dental sealants. J Am Dent Assoc 1997; 128:485-8

3. Aranda M, Garcia- Godoy F. Clinical evaluation of the retention and wear of a light- cured pit and fissure glass ionomer sealant. J Clin Pediatr Dent 1995; 19:273-7

4. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y khoa Hà Nội. Bài giảng Răng Hàm Mặt, NXB Y học; 2001. 

5. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y khoa Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập I: Nhà xuất bản y học; 1977.

6. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y - Dược Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập II, Nhà xuất bản y học; 1980

7. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y - Dược Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập III, Nhà xuất bản y học; 1980

8. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Ykhoa Huế, Bài giảng giải phẫu răng; 2000.

9. Burt BA. Dentistry, Dental practice, and the community. 5th ed: W,B, SAundrers company; 1999.
10. Engebretson SP, Lalla E, Lamster IB. Periodontitis and systemic disease. N Y State Dent J. 1999 Oct;65(8):30-2.

11. Flanders RA. Effectiveness of dental health educational programs in schools. J Am Dent Assoc 1987; 114:239-42

12. Horowitz AM, Frazier PT. Effective oral health programs in school settings. In: Clark JW, ed: Clinical dentistry. Philadelphia: Harper and Row, 1986, pp 1-15

13. Theodore LW. Clinical Examination: Periodontal Assessment.  Comprehensive periodontics for dental hygienist. 2nd ed. New York: Julie Levin Alexander; 2006. p. 243-71.
14. Thylstrup A, Fejerskov O. Text book of clinical cariology. 2nd ed; 1994.

15. WHO. Oral Health Surveys- Basis Methods. 4th ed: Geneva; 1997.

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số 

tiết
	Giảng 

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Răng và bộ răng
	1
	Ths.Ninh
	1,4,5
	Thuyết trình

	
	Bệnh sâu răng và các biến chứng
	1
	Ths.Thảo
	1,4,5,13
	

	
	Bệnh nha chu
	1
	Ts.Hằng
	1,4,5,12
	

	
	Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng
	1
	Ths.Ninh
	1,4,5
	

	2
	Thảo luận: 

- Các yếu tố gây sâu răng

- Chẩn đoán và điều trị sâu răng, viêm tuỷ răng, viêm quanh cuống răng
	2
	Ths.Thảo
	1,4,5,

12,13
	Thảo luận

	
	Thảo luận: Chẩn đoán - điều trị bệnh vùng quanh răng
	2
	Ts.Hằng
	1, 4, 5, 12, 13
	Thảo luận

	3
	Chăm sóc răng miệng trẻ em
	1
	Ths.Thảo
	1, 4, 5, 8
	Thuyết trình

	
	Khe hở môi - vòm miệng
	1
	Ths Uyển
	1,4,5,6,7
	

	
	Viêm nhiễm răng miệng hàm mặt
	1
	
	1,4,5,6,7
	

	
	Cấp cứu răng hàm mặt thường gặp
	1
	Ths.Ninh
	1, 4, 5
	

	4
	Thảo luận: Chăm sóc răng trẻ em
	2
	Ths.Thảo
	1, 4, 5, 8
	Thảo luận

	
	Thảo luận: Nguyên nhân thường gặp của các cấp cứu RHM
	2
	Ths.Ninh
	1, 4, 5, 6, 7
	Thảo luận

	5
	Quản lý sức khoẻ răng miệng 
	1
	Ts. Hằng
	1, 5, 8, 9
	Thuyết trình

	
	Liên quan sức khỏe răng miệng với sức khoẻ toàn thân
	1
	
	1, 5, 8, 9
	

	
	Thảo luận:

- Giáo dục nha khoa

- Các biện pháp phòng bệnh răng miệng
	2
	
	1, 5, 8, 9
	Thảo luận


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số 

tiết
	Giảng

 viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	 Cách khám chuyên khoa RHM
	6
	Ths.Ninh
	1, 5, 12
	Thực hành

	
	Dụng cụ dùng trong răng hàm mặt
	6
	Bs. Mai
	5
	

	
	Thuốc và vật liệu nha khoa
	6
	Bs. Mai
	5
	

	2
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị các bệnh răng miệng trẻ em
	18
	Ths.Thảo

Ts. Hằng
	1, 4, 5,

12, 13
	

	3
	Khám, chẩn đoán, xử trí cấp cứu răng hàm mặt ở trẻ em
	18
	Ths.Uyển
	1, 4, 5
	

	
	Kỹ thuật nhổ răng thường
	9
	Ths.Ninh
	5
	

	4
	Kỹ thuật trám bít hố rãnh
	9
	Ts. Hằng
	1,2,3,5,8
	

	5
	Giáo dục nha khoa
	18
	Bs. Mai
	1, 4, 5, 8,

10,11,13
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TÂM THẦN KINH
Mental Health - Neurology
1. Mã số học phần: MHN 321
2. Tên học phần: Tâm thần kinh

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: BS CKII Bùi Đức Trình, Ths Dương Minh Thu
6. Cán bộ tham gia giảng 



1. BS CKII Bùi Đức Trình                              




2. Ths Dương Minh Thu




3. Ths Đặng Hoàng Anh                                




4. Ths Phạm Kim Dung

5. Ths Đàm Thị Bảo Hoa                              

6. Ths Vi Quốc Hoàng

7. Ths Trịnh Quỳnh Giang                             

8. Bs Lê Thị Quyên

7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

* Về thái độ 

- Có thái độ tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe tâm thần của trẻ em lứa tuổi học đường.

- Tôn trọng và chân thành lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khỏe và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe của cộng đồng

- Nhận thức được vai trò của bệnh thần kinh trong thực hành nghề nghiệp.

* Về kiến thức
- Trình bày được triệu chứng và hướng chẩn đoỏn, xử trí những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa Tâm thần ở lứa tuổi học đường.

- Trình bày được triệu chứng và hướng xử trí những cấp cứu thường gặp trong chuyên khoa Tâm thần.
- Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, cách xử trí một số bệnh thần kinh thường gặp ở lứa tuổi học đường.

* Về kỹ năng
- Thăm khám và chẩn đoán định hướng (sàng lọc) được các bệnh lý thường gặp trong Tâm thần học trẻ em.
- Xử trí được các bệnh lý thông thường trong Tâm thần học trẻ em.
- Thăm khám một cách có hệ thống, xác định được triệu chứng, hội chứng cơ bản, định hướng chẩn đoán được một số bệnh thần kinh thường gặp ở lứa tuổi học đường.
8. Mô tả học phần
Tâm thần học là một môn học mang nhiều nét đặc trưng riêng. Trước khi học môn học này sinh viên cần được học về Tâm lý học, Nội khoa. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức lý thuyết về các vấn đề: đại cương tâm thần học, một số rối loạn tâm thần thường gặp ở trẻ em bao gồm: các rối loạn về hành vi ứng xử, rối loạn cảm xúc và các rối loạn liên quan đến stress. Trong thực hành sinh viên sẽ được thực hành dựa theo các chủ đề đã nêu trong phần lý thuyết, nhấn mạnh đặc biệt đến kỹ năng khám phát hiện triệu chứng, chẩn đoán sàng lọc, giải quyết vấn đề sức khoẻ  tâm thần trẻ em.

Phần Thần kinh sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cách tự học về bệnh thần kinh. Chương trình lý thuyết bao gồm nguyên nhân, triệu chứng, cách xử trí một số bệnh  thần kinh thông thường và cấp cứu. Trong thực hành sinh viên được học kỹ năng thăm khám phát hiện triệu chứng thần kinh cơ bản, định hướng chẩn đoán, xử trí một số bệnh thần kinh. 

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(4,2,8 )/3 tuần
Thực hành: 45 tiết 

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Điều kiện: Sinh viên phải học qua các môn khoa học cơ bản, Y cơ sở, tâm lý học, triệu chứng, bệnh học nội khoa, nhi khoa trước khi học học phần này.

- Chỉ tiêu thực hành

+ Phát hiện và nhận định được các biểu hiện rối loạn tâm thần: 3 lần

+ Thực hiện được test sàng lọc rối loạn tâm thần trẻ em: mỗi test 2 lần

+ Khám và nhận định được triệu chứng thần kinh: mỗi bước khám 2 lần

+  Khai thác được bệnh sử, tiền sử, khám, xử trí bệnh nhân đau đầu: 1 lần

+  Khai thác được bệnh sử, tiền sử, khám, xử trí bệnh nhân động kinh: 1 lần 

+ Hoàn thành một bệnh án thần kinh và một bệnh án tâm thần

11. Nội dung học phần
* Lý thuyết

Tâm thần học

Bài 1: Đại cương tâm thần học 



2 tiết
1. Sơ lược lịch sử

2. Nội dung và đối tượng nghiên cứu tâm thần học

3. Dịch tễ học

4. Nguyên nhân của các bệnh tâm thần

5. Một số triệu chứng rối loạn tâm thần thường gặp

Bài 2: Các rối loạn khí sắc 




2 tiết
1. Đại cương

2. Biểu hiện lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Dự phòng

Bài 3: Các rối loạn liên quan đến stress 


2 tiết
1. Đại cương về stress

2. Phản ứng với stress và rối loạn thích ứng

3. Các rối loạn phân ly

4. Rối loạn dạng cơ thể

5. Dự phòng

Bài 4: Rối loạn hành vi 




2 tiết
1. Đại cương

2. Biểu hiện lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Dự phòng

Thần kinh học

Bài 1: Đau đầu 






3 tiết
1. Đại cương

2. Cơ chế đau đầu

3. Phân loại đau đầu

4. Một số nguyên nhân đau đầu

5. Xử trí đau đầu

Bài 2: Hội chứng tăng áp lực nội sọ 



1 tiết 
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Xử trí

Bài 3: Động kinh 





3 tiết
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Xử trí

* Thực hành
Bài 1: Thực hành khám bệnh và cách sàng lọc trẻ có vấn đề  sức khoẻ tâm thần
6 tiết
Bài 2: Lâm sàng bệnh nhân trầm cảm





4 tiết
Bài 3: Lâm sàng bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress



6 tiết
Bài 4: Lâm sàng bệnh nhân rối loạn hành vi




6 tiết

Bài 5: Cách khám thần kinh







8 tiết
Bài 6: Cách khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân đau đầu



6 tiết
Bài 7: Cách khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân động kinh



6 tiết
Bài 8: Cách khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân tăng áp lực nội sọ


3 tiết
12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm,  dạy học bằng bảng kiểm, dạy học dựa trên vấn đề, case study, đóng vai

13. Vật liệu giảng dạy
- Tranh, ảnh, mô hình, đĩa CD, tài liệu phát tay, bệnh nhân...

- Multimedia: đĩa CD, Video, Projector, laptop, overhead, giấy trong, bút dạ, phấn bảng, giấy A0, dụng cụ khám chuyên khoa

14. Đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên 1 bài, kiểm tra giữa học phần 01 bài.
- Thi kết thúc học phần: 01 bài.

- Thực hành: Kiểm tra trực tiếp trên bệnh nhân, bảng kiểm, bệnh án, vấn đáp.

15. Tài liệu học tập và tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Tâm thần - Đại học Y Thái Nguyên, Bài giảng Tâm thần học
2. Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về các rối loạn tâm thần và hành vi (ICD -10)

3. Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2009), Bài giảng Thần kinh (tài liệu dành cho Y sỹ học đường)

4. Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2008), Cách khám lâm sàng hệ thần kinh.

* Tài liệu tham khảo
5. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Tâm thần học
6. Curent Psychiatry Theraphy - David - N - Dunner, 1997

7. Pocket Handbook of Clinical Psychiatry - Kaplan, Sadock

8. Bộ môn Thần kinh trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2005), Chẩn đoán và điều trị bệnh động kinh, NXB ĐHQG TPHCM

9. Các bộ môn Nội Trường ĐH Y HN (2000), Nội khoa cơ sở tập 1, NXBY HN

10. Nguyễn Văn Đăng (2007), Thực hành thần kinh các bệnh và hội chứng thường gặp, NXBYH Hà Nội

11. Lê Đức Hinh - Nguyễn Chương (1994), Thần kinh học trẻ em, NXBYH HN.

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Đau đầu
	6
	Ths Thu

Ths Dung
	3, 10
	Thuyết trình

	
	HC tăng áp lực nội sọ 
	
	
	3, 9,10
	

	
	Động kinh 
	
	
	3,10,11
	

	2
	Thảo luận:

- Đau đầu

- Động kinh
	2
	Ths Thu

Ths Dung
	3, 10
	Thảo luận

	
	
	
	
	3, 10, 11
	

	
	Đại cương tâm thần học 
	4
	Bs Trình

ThsH.Anh

Ths Giang
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Các rối loạn khí sắc 
	
	
	1, 2, 5
	

	
	Các rối loạn liên quan đến stress 
	
	
	1, 2
	

	3
	Rối loạn hành vi 
	2
	Ths Hoa
	1,2,5,6
	

	
	Thảo luận

- Các rối loạn khí sắc 

- Các rối loạn liên quan đến stress 
	4
	Ths H.Anh

Ths Giang
	1, 2,

5, 6
	Thảo luận 


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	1. Cách khám lâm sàng hệ thần kinh.
	8
	Bs Quyên

Ths Dung
	3, 4,

9, 10
	Thực hành trên bệnh nhân

	
	2. Cách khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân đau đầu.
	6
	Ths Thu
	3, 4,10
	

	
	3. Cách khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân tăng áp lực nội sọ.
	3
	Ths Thu
	3, 4,

9, 10
	

	
	4. Cách khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân động kinh.
	6
	Ths Dung
	3, 4,

8, 11
	

	2


	1. Thực hành khám bệnh và cách sàng lọc trẻ có vấn đề  sức khoẻ tâm thần.
	6
	Bs Trình
	1, 2, 5, 7
	

	
	2. Lâm sàng bệnh nhân trầm cảm.
	4
	Ths H.Anh
	1, 2, 5, 6
	Thực hành trên bệnh nhân

Thảo luận

	
	3. Lâm sàng bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress.
	6
	Ths

Giang
	1, 2, 5, 6
	

	
	4. Lâm sàng bệnh nhân rối loạn hành vi.
	6
	Ths Hoa
	1, 2, 5, 6
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
TAI MŨI HỌNG
Ears Nose Throat
1. Mã số học phần: ENT 321
2. Tên học phần: Tai mũi họng

3. Số tín chỉ: 2 (1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Y sỹ học đường

5. Giảng viên phụ trách: Trần Duy Ninh

6. Cán bộ tham gia giảng dạy
1. Trần Duy Ninh

2. Nguyễn Minh Hằng

3. Nguyễn Lệ Thuỷ

4. Nguyễn Khắc Hùng

7. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

* Về thái độ

- Có thái độ tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của trẻ em lứa tuổi học đường.

- Tôn trọng và chân thành lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khỏe và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

* Về kiến thức
- Trình bày được triệu chứng và hướng điều trị những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng ở lứa tuổi học đường.

- Trình bày được triệu chứng và hướng xử trí những cấp cứu thường gặp trong chuyên khoa Tai mũi họng.

* Về kỹ năng

- Thăm khám và chẩn đoán định hướng được các bệnh lý thường gặp trong tai mũi họng.

- Điều trị được các bệnh lý thông thường trong tai mũi họng.

- Sơ cứu ban đầu được những cấp cứu thường gặp trong tai mũi họng.

- Chỉ định và thực hiện chuyển được các trường hợp cần chuyển lên tuyến chuyên khoa.

- Có khả năng tư vấn và truyền thông giáo dục đề phòng bệnh tai mũi họng tai cộng đồng.

8. Mô tả học phần: Môn học gồm 01 tín chỉ lý thuyết và 01 tín chỉ lâm sàng, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản bản về: 

- Những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

- Cấp cứu và chấn th​ương thường gặp trong chuyên khoa Tai mũi họng. 

- Một số bệnh ung thư thường gặp trong chuyên khoa Tai mũi họng.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(4,2,6)/3 tuần

Thực hành: 45 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Điều kiện tiên quyết: Phải học qua các môn Y học cơ bản, Y học cơ sở, qua các vòng triệu chứng và bệnh học của các chuyên khoa: Nội, ngoại sản, nhi.

- Yêu cầu: Thực hiện đủ và đạt các chỉ tiêu thực hành: thực tập, kiến tập.
	STT
	KỸ NĂNG
	Mức độ

	1
	Khai thác tiền sử, bệnh sử các bệnh tai mũi họng
	2

	2
	Chuẩn bị và sử dụng dụng cụ khám tai mũi họng thông thường
	2

	3
	Xác định vành tai bình thường và bất thường
	2

	4
	Xác định tình trạng ống tai ngoài bình thường và bất thường
	1

	5
	Soi màng nhĩ, xác định tình trạng bình thường và bất bình thường
	1

	6
	Xác định vị trí và phản ứng đau của tai ngoài, tai giữa và xương chũm
	2

	7
	Phân loại mủ tai (nhày, thối,...)
	2

	8
	Đo thính lực giản đơn (tiếng nói và âm thoa)
	1

	9
	Xác định tình trạng bình thường và bất thường của tháp mũi
	2

	10
	Soi mũi trước: xác định tình trạng niêm mạc (cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa, vách ngăn).
	1

	11
	Phát hiện dịch, mủ mũi.
	1

	12
	Xác định vị trị và phản ứng đau của xoang (hàm, trán, sàng  trước).
	2

	13
	Phát hiện sự tắc nghẽn hay thông khí của mũi
	2

	14
	Xác định tình trạng niêm mạc họng, amiđan bình thường hay bất thường
	2

	15
	Phát hiện amiđan: đỏ, amiđan có mủ, giả mạc, quá phát, xơ teo
	1

	16
	Nhận định được giọng nói bình thường hay bất thường
	2

	17
	Xác định điểm đau cổ bên và mất lọc cọc thanh quản - cột sống
	2

	18
	Sờ nắn, xác định vị trí, mật độ, kích thước, tính chất hạch vùng cổ
	1

	19
	Nhét meche mũi trước
	1

	20
	Làm thuốc tai và nhỏ thuốc tai
	1

	21
	Nghiệm pháp Heimlich
	1

	22
	Nhỏ thuốc mũi
	2

	23
	Khí dung
	1


11. Nội dung học phần

Lý thuyết
Bài 1: Viêm tai giữa cấp tính




1,5 tiết      
1. Định nghĩa viêm tai giữa

2. Dịch tễ học

3. Viêm tai giữa cấp tính mủ

4. Viêm tai giữa cấp xuất tiết          

Bài 2: Viêm tai giữa mạn tính




1 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Nguyên nhân gây bệnh

3. Tiến triển và biến chứng

Bài 3: Biến chứng nội sọ do tai




1,5 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học các biến chứng nội sọ do tai

2. Viêm màng não do tai thể điển hình

3. Áp xe não do tai (Bao gồm áp xe đại não và áp xe tiểu não)

4. Viêm xoang tĩnh mạch bên do tai
Bài 4: Viêm mũi xoang cấp tính



2 tiết
1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang, đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng
Bài 5: Viêm mũi xoang mạn tính



2 tiết
1. Giải phẫu, sinh lý mũi xoang, đặc điểm dịch tễ học viêm mũi xoang

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng

4. Biến chứng
Bài 6: Viêm VA






1 tiết
1. Giải phẫu và chức năng sinh lý của vòng bạch huyết Waldayer

2. Định nghĩa viêm V.A

3. Dịch tễ học

4. Nguyên nhân

5. Triệu chứng

6. Biến chứng

Bài 7: Viêm Amiđan





1 tiết
1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Biến chứng

Bài 8: Viêm họng





1 tiết 
1. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Biến chứng

Bài 9: Khó thở thanh quản




1 tiết
1. Sơ lược về giải phẫu và sinh lý thanh quản
2. Đặc điểm dịch tễ học của khó thở thanh quản

3. Nguyên nhân gây khó thở thanh quản

4. Đặc điểm và diễn biến của khó thở thanh quản

5. Phân độ khó thở thanh quản
Bài 10: Dị vật đường thở




1 tiết
1. Đặc điểm dịch tễ học

2. Tính chất dị vật

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng
Bài 11: Dị vật đường ăn




1 tiết
1. Khái niệm 

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi

3. Triệu chứng
Bài 12: Chảy máu mũi





1 tiết
1. Dịch tễ học 

2. Nguyên nhân

3. Phân loại chảy máu mũi

4. Biến chứng
Thực hành
Bài 1: Cách khám tai mũi họng thông thường


8 tiết

Bài 2:  Khám tai mũi họng bằng nội soi


6 tiết

Bài 3: Các thủ thuật thông thường trong tai mũi họng

7 tiết 

Bài 4: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị 

4 tiết
các bệnh lý thường gặp về tai

Bài 5: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị các 

4 tiết
bệnh lý thường gặp về mũi xoang

Bài 6: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị 
4 tiết
các bệnh lý thường gặp về họng, amidan, V.A
Bài 7: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị 
4 tiết
các cấp cứu thướng gặp trong tai mũi họng
Đi buồng






8 tiết

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận, bảng kiểm, Casestudy

13. Vật liệu giảng dạy: Tranh, ảnh, mô hình, đĩa CD, tài liệu phát tay, bệnh nhân...

14. Đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên 1 bài: Hệ số 1

- Kiểm tra giữa học phần 01 bài: Hệ số 2

- Thi kết thúc học phần 01 bài.

- Thực hành: Kiểm tra trực tiếp trên bệnh nhân.

15. Tài liệu học tập tham khảo 
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Tai mũi họng Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên (2007), Bài giảng lý thuyết Tai mũi họng
2. Bộ môn Tai mũi họng Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên (2007), Bài giảng lâm sàng Tai mũi họng  

3. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành tập I, Nhà xuất bản Y học

4. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành tập II, Nhà xuất bản Y học

5. Võ Tấn (1994), Tai mũi họng thực hành tập III, Nhà xuất bản Y học

* Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đình Bảng (1998), Bài giảng  tai mũi họng. 

2. Bộ môn Tai Mũi Họng Tr​ường ĐH Cần Thơ, Giáo trình giảng dạy và kế hoạch bài giảng 

3. Bộ môn Mắt - Tai Mũi Họng Trường ĐH Y Hà Nội (1990), Bài giảng Mắt - Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học.

4. Lê Xuân Cành (1992), Những vấn đề cấp cứu trong Tai Mũi Họng, NXB Yhọc.

5. Ngô Ngọc Liễn (2006), Giản yếu Tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học 

6. Lê Văn Lợi (2001), Cấp cứu tai mũi họng, NXB Y học.  

7. Nhan Trừng Sơn (2004), Tai mũi họng nhập môn, Nhà xuất bản Y học

16. Lịch học

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	Bài 1: Viêm tai giữa cấp tính 
	1
	Bs.Ninh
	1,3,4,5,7
	Ttrình

	
	Bài 2: Viêm tai giữa mạn tính
	1
	
	
	

	
	Bài 3: Biến chứng nội sọ do tai
	1
	
	
	

	
	Bài 6: Viêm VA
	1
	BsThuỷ
	1,3,5,7
	

	
	Thảo luận: - Viêm tai giữa cấp tính 

              - Biến chứng nội sọ do tai
	2
	Bs.Ninh
	
	Thảo luận

	2
	Bài 4: Viêm mũi xoang cấp tính
	1,5
	Bs Hằng
	1, 2, 3, 5, 7
	Thuyết trình

	
	Bài5: Viêm mũi xoang mạn tính
	1,5
	
	
	

	
	Bài 7: Viêm Amiđan
	1
	Bs Thuỷ
	
	

	
	Thảo luận: - Viêm mũi xoang cấp tính

              - Viêm mũi xoang mạn tính
	2
	Bs Hằng
	
	Thảo luận

	3
	Bài 8: Viêm họng
	1
	Bs Thuỷ
	1,3,5,7
	

	
	Bài 9: Khó thở thanh quản
	1
	Bs Hùng
	1, 3, 4, 5, 6
	Thuyết trình

	
	Bài 10: Dị vật đường thở
	1
	
	
	

	
	Bài 11, 12: Dị vật đường ăn, chảy máu mũi 
	1
	
	
	

	
	Thảo luận: - Khó thở thanh quản

              - Dị vật đường thở
	2
	
	
	Thảo luận


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	Bài 1: Khám tai mũi họng thông thường
	8
	Bs.Ninh
	2, 3, 4, 5, 7
	Hdẫn trên người bình thường và bệnh nhân; Thảo luận

	
	Bài 2: Khám tai mũi họng bằng nội soi
	6
	Bs.Thuỷ
	
	

	
	Bài 4: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị các bệnh lý thường gặp về tai
	4
	Bs.Ninh
	1, 3, 4, 5, 7
	

	
	Đi buồng
	4
	Bs.Hằng
	
	

	2
	Bài 3: Các thủ thuật điều trị thông thường trong tai mũi họng
	7
	Bs.Hùng
	2,3,4,7


	Hdẫn trên người bình thường và bệnh nhân; Thảo luận



	
	Bài 5: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị các bệnh lý thường gặp về mũi xoang
	4


	Bs.Hùng
	1,2,3,7
	

	
	Bài 6: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị các bệnh lý thường gặp về họng, amidan, V.A.
	4
	Bs.Thuỷ
	1,3,5,7
	

	
	Bài 7: Chẩn đoán định hướng và ra quyết định điều trị các cấp cứu thướng gặp trong tai mũi họng
	4
	Bs.Thuỷ
	1,3,4,5,6
	

	
	Đi buồng
	4
	Bs.Thuỷ
	
	


                                                                  Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
DA LIỄU
Dermatology and Venerology
1. Mã số học phần: DEV 321
2. Tên học phần: Da liễu

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: TS Nguyễn Quý Thái

6. Cán bộ tham gia giảng


1. TS Nguyễn Quý Thái



2. ThS  Trương Minh Hương



3. ThS. Phạm Công Chính



4. BS CKII. Vũ Văn Minh



5. ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống bệnh da, bệnh LTQDTD và bệnh phong.

* Về kiến thức 

- Mô tả được các tổn thương cơ bản của các bệnh da thông thường .

- Trình bày được căn sinh bệnh học, triệu chứng và phương pháp điều trị một số bệnh ngoài da thường gặp tại cộng đồng.

* Về kỹ năng
-  Chẩn đoán được các bệnh da thông thường. 

-  Đề xuất được các phương án điều trị và quản lý thích hợp, các biện pháp phòng tránh một số bệnh da.

- Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản: test da (Patch test), một số nghiệm pháp da: Nicolsky, cạo Brocq.

- Có khả năng tư vấn – giáo dục sức khoẻ dự phòng các bệnh da thường gặp.

8. Mô tả học phần
- Trong học phần này sinh viên sẽ được học lý thuyết và một số buổi tự học và thảo luận có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn về một số chủ đề chính như: các bệnh da thông thường. Sau đó sẽ đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên. Hình thức thực hành: sinh viên sẽ được tham dự các buổi giao ban, đi buồng, bình bệnh án, thăm khám bệnh nhân hàng ngày và thực hành các kỹ năng lâm sàng trên người bệnh ở các phòng điều trị khoa da liễu và phòng khám da liễu tại khoa khám bệnh. 

-  Kỳ vọng: Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học áp dụng được vào thực hành để chẩn đoán và điều trị và quản lý cũng như có thể tư vấn giáo dục sức khoẻ phòng chống một số bệnh da. 

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 1(4,2,5)/3 tuần

Thực hành: 45 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

* Sinh viên đã học các môn học: Y học cơ bản, Y học cơ sở, triệu chứng và bệnh học các môn: Nội, Ngoại, Sản, Nhi….

* Yêu cầu: Sinh viên học lâm sàng vào các buổi sáng và hoàn thành các chỉ tiêu thực hành bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Nhận định được tổn thương cơ bản ngoài da.



M2

- Khai thác được tiền sử một số bệnh ngoài da thường gặp.


M2

- Sử dụng được các thuốc bôi trong điều trị bệnh da. 



M2

- Thực hiện chăm sóc tại chỗ tổn thương da – niêm mạc.


M2

- Thực hiện một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản: 



M2

    test da (Patch test, nghiệm pháp da Nicolxki, cạo Brocq).

- Chẩn đoán xác định và phân biệt được các bệnh da 



M2

    thường gặp (nấm da, ghẻ, chốc…)

- Chẩn đoán định hướng được một số bệnh da khó để 


M2

   có quyết định gửi tuyến trên (Luput hệ thống, xơ cứng bì….).

- Điều trị được các bệnh da thông thường.




M2

- Thực hiện được tư vấn và giáo dục sức khoẻ về phòng chống bệnh da.
M2

11. Nội dung học phần

Lý thuyết

Bài 1: Giải phẫu, sinh lý da, tổn thương căn bản, các dạng thuốc bôi   

2 tiết
1. Giải phẫu da

2. Sinh lý da

3. Tổn thương căn bản

4. Các dạng thuốc bôi
Bài 2:  Nhiễm độc da dị ứng thuốc   





2 tiết
1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị

7. Lượng giá cuối bài
Bài 3: Bệnh ghẻ    








1 tiết
1. Đại cương

2. Căn nguyên sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Cận lâm  sàng

5. Điều trị
Bài 4: Bệnh nấm da   







2 tiết
1. Đại cương

2. Các bệnh nấm da thường gặp

Bài 5: Bệnh chốc và viêm da mủ   





2 tiết
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Các thể lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Điều trị

6. Lượng giá cuối bài
Bài 6: Bệnh Zona, Herpes, Thuỷ đậu  





2 tiết
1. Đại cương

2. Căn nguyên sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Cận lâm  sàng

5. Điều trị
Bài 7: Viêm da tiếp xúc   







1 tiết
1. Đại cương

2. Căn nguyên sinh bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Cận lâm  sàng

5. Điều trị
Bài 8: Viêm da cơ địa   







1 tiết
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Các thể lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Điều trị
Bài 9: Biểu hiện ngoài da và niêm mạc của HIV/AIDS   


1 tiết
1. Đại cương

2. Một số biểu hiện lâm sàng ngoài da, niêm mạc của HIV/AIDS 

3. Các xét nghiệm sàng

4. Lọc HIV/AIDS

5. Phòng chống HIV/AIDS

6. Quản lý sức khoẻ và chăm sóc người có HIV/AIDS
Bài 10: Trứng cá   







1 tiết
1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Điều trị
Thực hành

Bài 1:  Cách khám lâm sàng bệnh ngoài da   




1 tiết 

Bài 2: Hướng dẫn cách đọc tổn thương căn bản   



1 tiết

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các dạng thuốc bôi    




1 tiết

Bài 4: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh nấm da  


2 tiết

Bài 5: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh ghẻ, trứng cá   

2 tiết

Bài 6: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh chốc và viêm da mủ   

2 tiết

Bài 7: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh Zona, herpes, thuỷ đậu   
2 tiết

Bài 8: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh viêm da cơ địa, 

2 tiết
viêm da tiếp xúc 

Bài 9: Thực hành nhóm và thảo luận bệnh nhiễm độc da dị ứng thuốc, 

2 tiết  
biểu hiện ngoài da và niêm mạc của HIV/AIDS  
12. Phương pháp giảng
- Làm mẫu, thảo luận., đóng vai.

- Dạy học bằng bảng kiểm.

- Thuyết trình, hướng dẫn tự học, PBL ( Problem Base Learning).
- Thực hành trên bệnh nhân.
13. Vật liệu giảng dạy
- Bệnh nhân.

- Tài liệu phát tay, Case study
- Kịch bản.

- Bảng kiểm dạy học.

- Mô hình, một số dụng cụ, thiết bị y tế tại bệnh viện.

- Multimedia: video, powerpoint. Projector, máy tính, overhead, giấy A0, bảng…

14. Đánh giá: 2 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài thi hết học phần
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập

Bài giảng Da liễu, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên - 2005.

* Tài liệu tham khảo
1. Trường Đại học Y dược TP Hồ chí Minh năm 1999, Bài giảng Da liễu 
2. Bộ môn Da liễu – Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh Da liễu, NXB Y học Hà Nội - 1994

3. Bài giảng dị ứng miễn dịch lâm sàng, Nhà xuất bản Y họ c năm 2000.

4. Trường Đại học Y Huế 1999, Kế hoạch bài giảng và bài giảng chi tiết

5. Viện Da liễu Việt Nam - Bộ Y tế 1997, Sổ tay quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

6. Viện Da liễu Việt Nam - Bộ Y tế 12/1999, Hướng dẫn điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

7. Viện Da Liễu - Bộ Y tế 1997, Bệnh phong qua hình ảnh
8. Bách khoa thư bệnh học tập I  - 1991.

9. Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2001. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta, GA: US. Department of Health and Human Services, September 2002.
10. http://www.avro.co.za/skin_conditions/fungal_infections_of_the_skin.html.

11. http://www.aocd.org/skin/dermatologic_diseases/fungus_preventing.html.

12. http://www.doctorfungus.org/mycoses/human/other/skin_index.htm.
17. Lịch học

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Giải phẫu, sinh lý da, tổn thương căn bản, các dạng thuốc bôi
	2
	TS. Thái
	1, 2, 4
	Thuyết trình

	
	Bệnh chốc, viêm da mủ
	1
	Ths Chính
	1, 2, 4
	

	
	Viêm da cơ địa
	1
	Ths Hương
	1,2,3,4
	

	
	Thảo luận:

- Chốc, viêm da mủ

- Viêm da cơ địa
	2
	Ths Hương
	
	Thảo luận

	 2
	Bệnh Zona, Herpes, Thuỷ đậu
	1,5
	Ths Hương
	1,2,4
	Thuyết trình

	
	Viêm da tiếp xúc
	1
	Ths Chính
	1,2,3,4
	

	
	Bệnh nấm da
	1,5
	TS. Thái
	1,2,4
	

	
	Thảo luận

- Bệnh Zona, Herpes, Thuỷ đậu

- Viêm da tiếp xúc

- Bệnh nấm da
	2
	TS. Thái
	
	Thảo luận

	3
	Nhiễm độc da do thuốc – mỹ phẩm
	1,5
	Ths Hương
	1,2,3,4
	Thuyết trình

	
	Biểu hiện da, niêm mạc của HIV/AIDS
	1
	Ths Chính
	1,2,4
	

	
	Bệnh ghẻ
	0,5
	Ths Hương
	
	

	
	Trứng cá
	1
	Ths Hương
	
	

	
	Thảo luận

- Nhiễm độc da do thuốc – mỹ phẩm

- Biểu hiện da, niêm mạc của HIV/AIDS

- Bệnh ghẻ

- Trứng cá
	2
	Ths Chính


	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Vật liệu giảng dạy
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Cách khám lâm sàng bệnh ngoài da   
	3
	Ths Hương
	Bệnh nhân, bệnh án
	Đi buồng, thực hành trên bệnh nhân, thảo luận nhóm

	
	Bài 2: Hướng dẫn cách đọc tổn thương căn bản
	3
	Ths Hương
	
	

	
	Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các dạng thuốc bôi   
	3
	Ths Hương
	
	

	
	Bài 4: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh nấm da  
	6
	TS. Thái
	
	

	
	Bài 5: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh ghẻ, trứng cá   
	6
	Ths Chính
	
	

	2
	Bài 6: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh chốc và viêm da mủ
	6
	TS. Thái
	
	

	
	Bài 7: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh Zona, herpes, thuỷ đậu
	6
	TS. Thái
	
	

	
	Bài 8: Thực hành khám và thảo luận nhóm bệnh viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc
	6
	Ths Hương
	
	

	
	Bài 9: Thực hành nhóm và thảo luận bệnh nhiễm độc da dị ứng thuốc, biểu hiện ngoài da và niêm mạc của HIV/AIDS  
	6
	Ths Chính
	
	


 Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN








                    (Ký và ghi rõ họ tên)
Y HỌC CỔ TRUYỀN
Traditional Medicine

1. Mã số học phần: TME 321
2. Tên học phần: Y học cổ truyền

3. Số tín chỉ:  2 (1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: Bs. CKI Hoàng Đức Quỳnh

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Bs CKI. Hoàng Đức Quỳnh

2. Bs CKI. Đỗ Thị Quý       


3. Bs CKI. Hoàng Sầm                 


4. Ths. Nguyễn Thị Hạnh            


5. Ths. Nguyễn Minh Thúy 

6. Ths. Nguyễn Thị Thuỷ - BVYHCTTN

7. Ths. Nguyễn Thị Đào

8. Ths. Tôn Thị Tịnh - BVĐKTWTN

9. Ths. Nguyễn Thị Ninh - BVĐTWTN 

10. Bs CKI. Nguyễn Thị Nga - BVYHCTTN          

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ
- Nhận thức được Y học cổ truyền là một trong những di sản văn hoá cần được bảo tồn, phát huy, phát triển.

- Nhận thức rõ các thủ thuật châm cứu, xoa bóp, thuốc cổ truyền được áp dụng rộng rãi trong chăm sóc các bệnh thường gặp tại cộng đồng.

* Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về châm cứu, thuốc Y học cổ truyền ứng dụng điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại học đường.
* Về kỹ năng

- Châm cứu và sử dụng được một số vị thuốc, bài thuốc Nam để điều trị một số chứng bệnh thường gặp.

- Kết hợp được Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

8. Mô tả học phần: Học phần bao gồm 3 phần. 


Phần 1: Triết học phương Đông và những ứng dụng trong Y học gồm các bài học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, học thuyết thiên nhân hợp nhất, học thuyết kinh lạc, chức năng tạng phủ, quan niệm của Y học cổ truyền về nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chẩn đoán và điều trị của Y học cổ truyền gồm bài tứ chẩn, bát cương, bát pháp. Phần này học viên tự đọc dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 


Phần 2: trình bày về phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu gồm bài phương pháp châm cứu, 80 huyệt thường dùng điều trị một số chứng bệnh thường gặp. 


Phần 3: trình bày về 60 cây thuốc nam thường dùng tại tuyến cơ sở và phương pháp điều trị một số chứng bệnh thường gặp tại học đường. 

            Trên đây là những kiến thức cơ bản, làm nền tảng cho học viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y học cổ truyền vào thực tiễn phòng và chữa bệnh cho cộng đồng.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,6)/5 tuần


Thực hành: 45 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Điều kiện: Đã học qua vòng triệu chứng của các khoa lâm sàng Nội, Ngoại, Sản, Nhi….
- Chỉ tiêu thực hành:  Sinh viên phải đạt được:

1. Xác định đúng vị trí 80 huyệt thường dùng

2. Châm đúng vị trí 80 huyệt

3. Chỉ định  huyệt và châm đúng công thức huyệt điều trị đau đầu do cảm cúm.

4. Chỉ định  huyệt và châm đúng công thức huyệt điều trị choáng ngất. 

5. Chỉ định  huyệt và châm đúng công thức huyệt điều trị chứng đau do bong gân sai khớp.

6. Kê được bài thuốc nam điều tri nổi mẩn.dị ứng.

7. Kê được bài thuốc nam điều trị chảy máu cam.

8. Kê được bài thuốc nam điểu trị bong gân sai khớp.

9. Kê được bài thuốc nam điều trị cảm cúm, cảm nắng.

10. Kê được bài thuốc nam điều trị ỉa chảy.

11. Nhận biết được 60 cây thuốc nam thường dùng tại tuyến cơ sở.

11. Nội dung học phần

* Lý thuyết

Phần 1: Lý luận Y học cổ truyền 





3 tiết
         1. Học thuyết âm dương

         2. Học thuyết ngũ hành

3. Tạng phủ

4. Nguyên nhân gây bệnh

5. Tứ chẩn

6. Bát cương

7. Bát pháp

Phần 2: Phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu 



6 tiết
1. Phương pháp châm cứu

2. 80 huyệt thường dùng điều trị một số chứng bệnh thừng gặp

Phần 3: Điều trị một số chứng bệnh thường gặp 



3 tiết
1. Cảm cúm, cảm nắng

2. Bong gân, sai khớp

3. Nổi mẩn dị ứng

4. Ỉa chảy

5. Choáng ngất

6. Chảy máu cam

Phần 4: 60 cây thuốc nam thường dùng tại tuyến cơ sở 


3 tiết
* Thực hành

1.  Phổ biến nội quy, quy chế học thực hành

2.  Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu dựa trên bảng kiểm. 

3.  Hướng dẫn xác định vị trí, tác dụng 80 huyệt thường dùng.

4.  Luyện tập châm cứu dựa trên bảng kiểm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên 

5.  Nhận biết 60 cây thuốc nam  tuyến  cơ sở điều trị theo bệnh chứng

6.  Hướng dẫn điều trị một số chứng bệnh cấp cứu bằng châm cứu dựa trên bảng kiểm (choáng, ngất, say nắng, sốt cao co giật, đau đầu…)

7.  Nhận biết bài thuốc nam chữa bong gân sai khớp

8.  Nhận biết bài thuốc nam chữa cảm cúm, cảm nắng

9.  Nhận biết bài thuốc nam chữa nổi mẩn dị ứng

10.  Nhận biết  một số bài thuốc nam chữa ỉa chảy

12. Phương pháp giảng

- Thuyết trình và giải thích những thuật ngữ chuyên ngành

- Hướng dẫn thảo luận nhóm dựa trên vấn đề

- Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu dựa trên bảng kiểm.

- Thao tác mẫu tại bệnh phòng, học viên quan sát.

- Nhận dạng các vị thuốc mẫu, bài thuốc mẫu.

13. Vật liệu giảng dạy
- Mô hình, tranh vẽ, kim châm cứu.
- 60 cây thuốc nam tuyến xã và bài thuốc mẫu thường dùng

- Bệnh nhân mẫu

- Bảng kiểm dạy kỹ năng và chấm kỹ năng thực hành.

- Bài giảng điện tử

14.  Đánh giá

- 2 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài kiểm tra giữa học phần là bài thi lâm sàng

- 1 bài thi lý thuyết kết thúc học phần

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập: Bộ môn Y học cổ truyền, Bài giảng Y học cổ truyền.
* Tài liệu tham khảo
1. Đại học Y Hà Nội, Bộ môn YHCT (1994), Y học cổ truyền, NXB Y học Hà Nội.

2. Đỗ Tất Lợi (1999), Những vị thuốc và cây thuốc ở Việt Nam, NXB Y học.

3. Viện Y học cổ truyền Việt Nam (1993),  Châm cứu học, NXB Y học Hà Nội
16. Lịch học 
* Lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Số 

tiết
	Giảng viên
	TL học tập /TK
	Hình thức giảng

	1
	Lý luận Y học cổ truyền
	2
	Bs. Hạnh,

Bs. Quỳnh
	1
	T.trình

	
	Thảo luận                                           

- Vấn đề biểu lý

- Vấn đề hàn nhiệt

- Vấn đề hư thực

- Vấn đề âm dương
	2
	
	
	Thảo luận

	2
	Phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu
	4
	Bs. Thuý

Bs. Thắng
	3
	T.trình

	3
	Thảo luận 1: - Các giai đoạn châm cứu

                - Vấn đề đắc khí, bổ tả
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Thảo luận 2: Vị trí, tác dụng 80 huyệt thường dùng
	2
	
	
	

	4
	Điều trị một số chứng bệnh thường gặp 
	2
	Bs Hạnh

Bs. Thúy
	1, 2
	T.trình

	
	Thảo luận: Châm cứu điều trị 6 chứng bệnh trên như thế nào?
	2
	
	
	Thảo luận

	5
	60 cây thuốc nam thường dùng tại tuyến cơ sở
	2
	BS. Quỳnh

BS Quý
	1, 2
	T.Trình

	
	Thảo luận: Thuốc nam điều trị 6 chứng bệnh trên như thế nào?
	2
	
	
	Thảo luận


Thực hành
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu dựa trên bảng kiểm
	3
	Bs. Thuý

Bs. Sằm
	1, 3
	Chia nhóm

Thao tác mẫu

	
	Luyện tập châm cứu dựa trên bảng kiểm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên
	6
	Bs Hạnh

Bs Quý
	
	

	2
	Hướng dẫn xác định vị trí, tác dụng 80 huyệt thường dùng.
	3
	Bs Hạnh

Bs Quý
	1, 3
	

	
	Sinh  viên  tự  xác định  vị trí 80 huyệt dưới sự  giám sát của giáo viên  
	6
	Bs Hạnh

Bs Quý
	
	

	3
	Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu điều trị đâu đầu do cảm cúm, cảm nắng
	3
	Bs. Quỳnh

Bs.Thắng
	1, 3
	

	
	Hướng dẫn kỹ thuật châm cứu điều trị chứng đau do bong gân sai khớp.
	6
	Bs. Quỳnh

Bs. Thắng
	
	Chia nhóm

Thao tác mẫu

	4
	Hướng dẫn nhận biết  60 cây thuốc nam tuyến xã
	3
	Bs. Thuý

Bs. Sằm
	1, 2
	

	
	Sinh viên  nhận biết 60 cây thuốc nam tuyến xã dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên
	6
	Bs. Thuý

Bs. Sằm
	
	

	5
	Hướng dẫn bài thuốc nam điều tri nổi mẩn, dị ứng.
	3
	Bs.Thuý
	1, 2
	

	
	Hướng dẫn bài thuốc nam điều trị chảy máu cam.
	3
	Bs. Sằm
	
	

	
	Hướng dẫn bài thuốc nam điểu trị cảm cúm, cảm nắng
	3


	Bs Thắng
	
	


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN








                    (Ký và ghi rõ họ tên)
THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG I 
Community Practice 1
1. Mã số học phần: COP 421
2. Tên học phần: Thực hành cộng đồng I 

3. Số tín chỉ:  2 (0/2)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y tế học đường
5. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Đàm Khải Hoàn 

6. Cán bộ tham gia giảng 

1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn.

2. ThS. Nguyễn Văn Thái

3. ThS. Phạm Hồng Hải

4. BS Đinh Văn Thắng

5. BS. Trần Thế Hoàng

7. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng. 

* Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của y tế cơ sở trong CSSK nhân dân

- Nhận thức được vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của người y sỹ học đường trong CSSK học sinh.

- Cảm thông, chia xẻ với những khó khăn của người dân ở cộng đồng

* Về kiến thức

- Nắm được việc thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý trạm y tế  xã.

- Hiểu được chi tiết hoạt động của chương trình học đường tại địa phương.

 - Biết được tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã.

 - Biết cách xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

- Biết lập kế hoạch TT - GDSK tại cộng đồng.

 - Biết tổ chức thực hiện buổi TT - GDSK tại cộng đồng.

 - Biết cách xử trí các bệnh thường gặp tại trạm y tế  xã.
* Về kỹ năng

- Phân tích việc thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý trạm y tế  xã.

- Phân tích được chi tiết hoạt động của chương trình học đường tại địa phương.

 - Phân tích được tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã.

 - Xác định được vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

- Lập được bản kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng.

 - Tổ chức thực hiện được  buổi TT- GDSK tại cộng đồng.

 - Xử trí được các bệnh thường gặp tại trạm y tế  xã.

8. Mô tả học phần: Học phần này bao gồm 2 tín chỉ thực hành. Đây là học phần tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học được từ năm thứ nhất đến năm thứ ba tại cộng đồng. Thời gian là 4 tuần học tập tại xã.  Các cán bộ y tế cở sở  (xã)  sẽ tham gia hướng dẫn sinh viên. Giảng viên nhà trường sẽ hướng dẫn, giám sát, đánh giá sinh viên trong quá trình học tại thực địa. Sinh viên sẽ được học và rèn luyện một số kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết của người Y sỹ học đường tương lai. Sinh viên sẽ được tìm hiểu thực trạng tổ chức, quản lý và các hoạt động của hệ thống y tế xã. Sinh viên cũng được thực hành chẩn đoán cộng đồng, xây dựng kế hoạch truyền thông và thực hành kỹ năng TT-GDSK. Ngoài ra, sinh viên sẽ được rèn luyện thêm các kỹ năng như giao tiếp với người dân, làm việc với cộng đồng, làm việc nhóm, tổ chức triển khai các hoạt động CSSK, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo. Thái độ tôn trọng cộng đồng, làm việc độc lập, ý thức tổ chức kỷ luật cũng là những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá sinh viên khi tham gia học phần này.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: Thực hành 90 tiết
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Điều kiện:  Sinh viên phải có kiến thức về  Khoa học hành vi - GDSK, Tổ chức quản lý y tế   và các môn  bệnh học như nội, ngoại, sản, nhi.

- Yêu cầu: Chỉ tiêu thực hành như sau:

- Phân tích việc thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý trạm y tế  xã.

- Phân tích việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế tại xã.

- Phân tích tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã.

- Chẩn đoán cộng đồng để xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn được vấn đề ưu tiên tại xã.   

- Lập  bản kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện  buổi TT- GDSK tại cộng đồng.

11. Nội dung học phần
1. Tập huấn








2 tiết

2. Chẩn đoán cộng đồng 






20 tiết
3. Xây dựng kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng



14 tiết
4. Tổ chức thực hiện TT- GDSK tại cộng đồng.   



18 tiết
      5. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý tại trạm y tế  xã. 
12 tiết
6. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu y tế tại xã. 


8 tiết
7. Tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã. 

8 tiết
8. Tổ chức khám chữa bệnh tại trạm y tế xã.  




8 tiết
12. Phương pháp giảng: Thảo luận nhóm, case study, làm mẫu, đóng vai...

13. Vật liệu giảng dạy: Mô hình tranh ảnh, tờ rơi, handout, cơ sở thực địa...

14. Đánh giá: 1 điểm là đánh giá của cán bộ địa phương, 1 điểm lượng giá của giáo viên tại thực địa, 1 điểm báo cáo thu hoạch.
 -  Điểm kết thúc học phần: Trình bày báo cáo thu hoạch tại bộ môn

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
1. Bộ môn Y học cộng đồng - Đại học Y - Dược Thái Nguyên - 2006, Giáo trình “Thực hành cộng đồng 1"
* Tài liệu tham khảo
2. Bộ môn Y học cộng đồng - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ, Nhà xuất bản Y học 

3. Bộ môn Y học xã hội - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Tổ chức quản lý y tế, Nhà xuất bản Y học

4. Bộ môn Dịch tễ - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học

5. Bộ môn sức khoẻ môi trường - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng sức khoẻ môi trường, Nhà xuất bản Y học

6. Bộ môn Nội - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Nội khoa, Nhà xuất bản Y học.
7. Bộ môn Ngoại khoa - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Ngoại khoa, Nhà xuất bản Y học.
8. Bộ môn Sản phụ - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Sản phụ khoa,  Nhà xuất bản Y học.
9. Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 2007, Bài giảng Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học.
 16. Lịch học
	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TL học tập/TK
	Hình thức

giảng

	1
	1. Tập huấn: Mục tiêu, nội dung và các yêu cầu học  tập của môn học thực hành Y học dự phòng 1. 
	2
	PGG. Hoàn
	1, 2, 3,4,5
	Thuyết trình

	
	2. Chẩn đoán cộng đồng
	20
	Ths Thái

CBYTĐP
	
	Thực hành

	2
	3. Xây dựng kế hoạch TT- GDSK tại cộng đồng. 
	14


	Ths.Hải

CBYTĐP
	1, 2, 3
	Thảo luận

Thực hành

	
	4. Tổ chức thực hiện TT- GDSK tại cộng đồng.  
	18
	
	
	

	3
	5. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và qui trình quản lý tại trạm y tế  xã. 
	12


	BS. Thắng

BS.Tuấn
CBYTĐP
	1, 3,4,5
	Thảo luận

Thực hành

	
	6. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu y tế tại xã. 
	8
	
	
	

	4
	7. Tổ chức hoạt động và cách thức điều hành y tế thôn bản tại xã. 
	8
	Bs Hoàng

Bs Thắng, CBYTĐP
	1, 3, 4, 5
	Thảo luận

	
	8. Tổ chức khám chữa bệnh tại trạm y tế xã
	8
	
	3,6,7,8,9
	Thực hành


Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN








                    (Ký và ghi rõ họ tên)
THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG 2
Community Practice 1
1. Mã số học phần: COP 422
2. Tên học phần: Thực hành cộng đồng 2 


3. Số tín chỉ:
2 (0/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Y sỹ học đường

5. Giảng viên phụ trách: Đỗ Văn Hàm, Đàm Khải Hoàn
6. Cán bộ tham gia giảng dạy

* Bộ môn Môi trường độc chất: 

1. Đỗ Văn Hàm

2. Nguyễn Ngọc Anh

3. Trương Thị Thùy Dương

* Bộ môn Y học cộng đồng: 

1. Đàm Khải Hoàn

2. Nguyễn Văn Thái

3. Phạm Hồng Hải

4. Đinh văn Thắng

7. Mục tiêu học phần


Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- Phân tích được chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan Y té trường học.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Y tế trường học 

- Phân tích và thực hiện được các Chương trình Y tế đang tiến hành tại trường học.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông Giáo dục sức khoẻ nói chung và sức khoẻ sinh sản nói riêng cho học sinh.

- Khám và sử trí một số bệnh thường gặp tại trường học.

8. Mô tả học phần

Thực hành cộng đồng 2 là môn học tạo ra những cơ hội cho sinh viên thực hành các kiến thức đã học được từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 tại y tế trường học. 

Tham gia học phần này sinh viên được học và rèn luyện về thái độ và kỹ năng cần thiết của người cán bộ y tế học đường tương lai. Sinh viên tìm hiểu và phân tích thực trạng tổ chức, quản lý, hoạt động của Y tế trường học, tìm hiểu về sức khoẻ và bệnh thường gặp ở trường học. Sinh viên được thực hành kỹ năng khám, phát hiện, xử trí các bệnh thường gặp ở trường học, thực hành các nhiệm vụ của người cán bộ y tế học đường nhất là kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ, kỹ năng giao tiếp với học sinh, giáo viên và kỹ năng làm việc tại trường học, kỹ năng tổ chức triển khai các hoạt động, thu thập thông tin, tổng hợp thông tin và viết báo cáo.

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: Tín chỉ: 0/2

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần: Học viên cần phải học các môn học cơ bản, cơ sở và chuyên môn trước khi học học phần này

11. Nội dung học phần

* Tập huấn

- Mục tiêu, nội dung và các yêu cầu học tập của môn học thực hành cộng đồng 2.

- Phương pháp thực hành tại trường học và các chỉ tiêu học tập.

- Phương pháp viết báo cáo thu hoạch

* Tại trường học

- Tìm hiểu tổ chức hoạt động của Y tế cơ quan

- Cách tổ chức và quản lý các chương trình y tế tại trường học

- Tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại trường học

- Phân tích hệ thống sổ sách báo cáo tại trường học

- Khám chữa bệnh, cách thức xử trí cấp cứu và chuyển tuyến tại y tế trường học.

- Viết báo cáo

12. Phương pháp giảng dạy

- Tập huấn: Giới thiệu nội dung, mục tiêu, kế hoạch học tập tại cộng đồng; hướng dẫn thu thập thông tin theo phiếu, những nội quy, quy định của nhà trường và cộng đồng. Nhắc nhở các vấn đề về hậu cần sinh viên cần chuẩn bị.

- Thực hành tại cộng đồng: 4 tuần, thực hiện học tập, làm việc tại cộng đồng theo kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra của môn học. 

13. Vật liệu giảng dạy


- Sổ tay thực hành, phiếu điều tra


- Sổ sách Phòng Y tế trường học


- Thực địa

14. Đánh giá: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Tài liệu học tập và tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Nguyễn Võ Kỳ Anh (2006), Một số nhận xét về phát triển hình thái học sinh phổ thông trong những năm qua, NXB Thể dục- Thể thao, Hà Nội.

2. Bộ môn sức khỏe nghề nghiệp (2008), Sức khỏe học đường, Trư​ờng Đại học Y - Dược Thái Nguyên

* Tài liệu tham khảo 

3. Bộ môn Vệ sinh - Môi trư​ờng - Dịch tễ (1997), Vệ sinh lứa tuổi học đường. NXB Y học Hà Nội 

4. Bộ Y tế (2000), Quy định về vệ sinh trường học/ Quyết định /2000/QĐ-BYT Bộ Y tế Việt Nam

5. Trần Văn Dần (1998), Sức khỏe lứa tuổi, NXB Y học Hà Nội

6. Trần Văn Dần (1999), Một số nhận xét về sức khỏe học sinh trong thập kỷ 90. Tài liệu tập huấn công tác Y tế trường học, Trư​ờng Đại học Y Hà Nội

7. Tr​ường Đại học Y Thái Bình (2002), Sức khỏe vị thành niên ở Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội.

Ngày        tháng      năm 2008
TRƯỞNG BỘ MÔN








                    (Ký và ghi rõ họ tên)

CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU

1. Thực tập các môn học cơ bản, y học cơ sở

Tại các phòng thí nghiệm, thực tập của các bộ môn tham gia giảng dạy hệ Cao đẳng Y tế học đường thuộc nhà trường.

2. Thực tập tiền lâm sàng
- Tại Skill lab

- Tại các khoa xét nghiệm tại bệnh viện trường Đại học Y - Dược.

3. Thực hành lâm sàng và thực tập cuối khoá

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang thép, các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

4. Thực tập cộng đồng

- Thực tập cộng đồng 1: Tại cơ sở thực tập cộng đồng được trường lựa chọn và xây dựng: Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ và Trung tâm Y tế huyện Phú Lương.

- Thực tập cộng đồng 2: Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi được ban hành, Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Y tế học đường được thực hiện ở tất cả các bộ môn tham gia giảng dạy Cao đẳng Y tế học đường tại trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.

Chương trình gồm 108 tín chỉ, trong đó có 101 tín chỉ bắt buộc, 3 tín chỉ tự chọn, 4 tín chỉ thực tập tốt nghiệp. Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được phê duyệt, các bộ môn tổ chức xây dựng tài liệu dạy học trình Hội đồng Khoa học Giáo dục nhà rường thẩm định, sau đó Hiệu trưởng ký ban hành để thực hiện. Các bộ môn nhất thiết phải tổ chức giảng dạy đủ khối lượng kiến thức và kỹ năng.

Việc thực hiện chương trình đào tạo phải theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo về:

- Kế hoạch xắp xếp nội dung và quỹ thời gian phải đảm bảo tính lô gíc và tính hệ thống của chương trình đào tạo.

- Thực tập, thực hành bệnh viện, thực tế tại cộng đồng.

- Phương pháp dạy - học: áp dụng phương pháp dạy- học tích cực.

- Kiểm tra, thi: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Kiểm tra sau mỗi đơn vị học trình

+ Thi kết thúc học phần: Các học phần của các môn lâm sàng 4 khoa: Nội, Ngoại, Sản và Nhi, mỗi học phần lấy 2 điểm (01 điểm lý thuyết, 01 điểm thực hành).

Phòng Đào tạo và phòng Thanh tra - Khảo thí giám sát việc thực hiện chương trình và chất lượng chuyên môn trong quá trình đào tạo.
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